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PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài


Tri thức khoa học đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp tạo ra một nguồn lực đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp CNH và HĐH của đất nước. Bên cạnh đó, vấn đề hội nhập đang trở thành một xu thế có tính chất toàn cầu. Trước những thách thức đó, đòi hỏi ngành giáo dục phải có những chuyển biến cho phù hợp với xu thế của thời đại, đào tạo nguồn nhân lực có đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động.

Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 đã chỉ rõ: “Các trường đại học lớn phải là các trung tâm nghiên cứu khoa học mạnh của cả nước; Triển khai đổi mới phương pháp đào tạo theo 3 tiêu chí: trang bị cách học, phát huy tính chủ động của người học; sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động dạy và học. Có chính sách phù hợp để sinh viên, học viên cao học tích cực tham gia nghiên cứu khoa học” [8]. Ngoài ra, Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 cũng nêu: "Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của người học"[9].

Đối với bậc đại học, Đảng và Nhà nước có những chỉ đạo cụ thể, thông qua Luật Giáo dục 2005: “Đào tạo trình độ đại học giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và có kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo (Điều 39. Mục tiêu của giáo dục đại học). “Đào tạo trình độ đại học phải bảo đảm cho sinh viên có những kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn tương đối hoàn chỉnh; có phương pháp làm việc khoa học; có năng lực vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn”. “Phương pháp đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học phải coi trọng việc bồi dưỡng ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng thực hành, tạo điều kiện cho người họ tham gia nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng” (Điều 40. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục đại học).

Luật Giáo dục đại học 2013 cũng đã nêu: "Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân" (Điều 5. Mục tiêu của giáo dục đại học); "Hình thành và phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho người học; phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trình độ cao" (Điều 39. Mục tiêu hoạt động khoa học và công nghệ) [33].

Theo Nghị quyết số 29-NQ/TW: Đối với giáo dục đại học, tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chú trọng phát triển năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội, từng bước tiếp cận trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới. Đánh giá kết quả đào tạo đại học theo hướng chú trọng năng lực phân tích, sáng tạo, tự cập nhật, đổi mới kiến thức; đạo đức nghề nghiệp; năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ; năng lực thực hành, năng lực tổ chức và thích nghi với môi trường làm việc. Tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học. Có chính sách khuyến khích học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học[3].

Những quan điểm chỉ đạo trên cho thấy giáo dục đào tạo ở bậc đại học có mục tiêu chung là phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của SV để họ thích ứng được với yêu cầu nghề nghiệp và cuộc sống; phát triển KN NCKH là một công việc cần thiết, cấp bách nhằm đạt mục tiêu trên.


Việc phát triển KN NCKH cho SV trong dạy học kỹ thuật là cần thiết bởi lẽ:  Nhiệm vụ cơ bản của dạy học kỹ thuật là dạy cho người học nắm được những nguyên lí kĩ thuật chung của các quá trình sản xuất chủ yếu, các phương tiện kĩ thuật chủ yếu; hình thành và rèn luyện các kỹ năng kỹ thuật tương ứng; giáo dục tác phong công nghiệp và ý thức lao động cho người học.

Đặc trưng cơ bản nhất của dạy học kỹ thuật là tính ứng dụng, nâng cao năng lực vận dụng, năng lực hành động độc lập, sáng tạo của người học tùy theo từng môn học, ngành học, cấp học. Vì thế trong dạy học kỹ thuật phải giúp cho người học liên kết các kiến thức đã học để giải quyết các tình huống kỹ thuật. Hay nói cách khác phải rèn luyện cho người học có năng lực thực hiện, khả năng hành động độc lập, sáng tạo. Thực tế cho thấy NCKH là một hình thức tổ chức dạy học đặc thù ở đại học có tác dụng giúp SV chủ động học tập, tìm tòi sáng tạo, vừa nắm vững tri thức mới, vừa luyện tập vận dụng các phương pháp nhận thức mới, đồng thời rèn luyện thói quen và hình thành các KN NCKH, nó có tác dụng rất lớn đến quá trình và kết quả học tập của SV.
Tuy nhiên, hiện nay việc tổ chức đưa SV vào hoạt động NCKH còn nhiều khó khăn, vướng mắc, các biện pháp tổ chức chưa đạt được hiệu quả cần phải có. Thực tế hiện nay, nhiều SV còn lúng túng trong việc thực hiện các KN NCKH cơ bản.

Qua những vấn đề phân tích trên cho thấy việc phát triển KN NCKH cho SV trong dạy học kỹ thuật là rất cần thiết. Có KN NCKH giúp cho người học có thể chủ động học tập suốt đời; rèn luyện cho sinh viên thói quen độc lập suy nghĩ, độc lập giải quyết vấn đề. Do đó tác giả chọn đề tài “Phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật” để nghiên cứu.
2. Mục đích nghiên cứu

Xây dựng luận cứ khoa học và đề xuất biện pháp phát triển KN NCKH của sinh viên trong dạy học kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên. 

Câu hỏi nghiên cứu:

1. Phát triển KN NCKH của sinh viên trong dạy học kỹ thuật là gì?

2. Phát triển KN NCKH của sinh viên trong dạy học kỹ thuật như thế nào?

3. Làm thế nào để đánh giá được hiệu quả của các tác động nhằm phát triển KN NCKH của sinh viên trong dạy học kỹ thuật?
3. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu

         3.1 Khách thể nghiên cứu: Quá trình đào tạo sinh viên chính quy ngành kỹ thuật tại trường đại học.

         3.2 Đối tượng nghiên cứu: Kỹ năng nghiên cứu khoa học và biện pháp phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật.

         3.3 Phạm vi nghiên cứu: 

         3.3.1 Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu quy trình hình thành kỹ năng nghiên cứu khoa học và biện pháp phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học có thể thực hiện được ngay trong quá trình đào tạo ở trường đại học.

3.3.2 Địa bàn khảo sát: giảng viên, CBQL, SV, cựu SV một số ngành, trường ĐH kĩ thuật (Trường Đại học Hải Phòng, trường Đại học Hàng Hải, trường Đại học Dân lập Hải Phòng).

3.3.3 Thời gian nghiên cứu:

Điều tra khảo sát thực trạng: từ 02/5/2016 đến 25/5/2016 tại Trường Đại học Hải Phòng, trường Đại học Hàng Hải, trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Thực nghiệm: từ 9/2016 đến 4/2017 tại trường Đại học Hải Phòng.
4. Giả thuyết khoa học


Nếu xây dựng và thực hiện được các biện pháp phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học phù hợp với đặc điểm và quá trình hình thành kỹ năng này cũng như điều kiện học tập của sinh viên ngành kỹ thuật thì sẽ nâng cao năng lực NCKH của sinh viên.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu


5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật.


5.2 Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật.


5.3  Đề xuất biện pháp phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật. Kiểm nghiệm và đánh giá tính khả thi và hiệu quả việc áp dụng các biện pháp phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật.

6. Phương pháp nghiên cứu


Đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu sau: 

6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận 


- Phương pháp lịch sử-logic: Làm tổng quan nghiên cứu về dạy học giải

quyết các vấn đề liên quan.  


- Phương pháp phân tích - tổng hợp để nghiên cứu lý thuyết các vấn đề có liên quan đến đề tài, bao gồm các tài liệu về khoa học giáo dục, lý luận dạy học, khoa học kỹ thuật và công nghệ, từ đó xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài. Phương pháp phân tích-tổng hợp được sử dụng trong phần tổng quan tài liệu nghiên cứu thuộc chương 1 của luận án.

- Phương pháp khái quát hóa, hệ thống hóa để xây dựng lý thuyết cho đề tài.  

6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 


- Phương pháp điều tra, khảo sát để thu thập thông tin cần thiết như thực trạng hoạt động phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành kỹ thuật tại trường Đại học Hải Phòng. Phương pháp điều tra khảo sát được sử dụng chương 2 của luận án.

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm được tổ chức thực hiện trên nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng để đánh giá tính khả thi và hiệu quả của việc áp dụng các biện pháp phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên. Phương pháp thực nghiệm sư phạm được sử dụng trong chương 3 của luận án

- Phương pháp chuyên gia: xin ý kiến các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, quản lí chuyên môn để kiểm nghiệm đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài. Phương pháp chuyên gia được sử dụng trong mục 2.3 thuộc chương 2 và chương 3 của luận án.
6.3 Nhóm phương pháp thống kê 

Nhóm phương pháp thống kê được sử dụng trong chương 2 của luận án để phân tích, xử lý số liệu kết quả nghiên cứu khảo sát về thực trạng phát triển KN NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật. Nhóm phương pháp này còn được sử dụng trong chương 3 của luận án để phân tích, xử lý số liệu kết quả trên nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm, đánh giá hiệu quả tác động sư phạm của các biện pháp phát triển KN NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật.

7. Đóng góp mới của luận án

7.1. Về mặt lý luận


Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật. Cụ thể, luận án đã trình bày:

- Đặc điểm của kỹ năng nghiên cứu khoa học: là kỹ năng tổng hợp (gồm nhiều tiểu kỹ năng thành phần-thể hiện qua Khung kỹ năng nghiên cứu khoa học); thuộc loại kỹ năng chung; thể hiện qua kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề; nó chỉ được hình thành và phát triển thông qua vận dụng kiến thức, thực hành, trải nghiệm của bản thân;…


 - Các yếu tố ảnh hưởng đến hình thành và phát triển KN NCKH của SV


- Các bước phát triển KN NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật

7.2. Về mặt thực tiễn


Xây dựng và bước đầu triển khai được một số biện pháp phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật. Cụ thể:

- 6 biện pháp phát triển KN NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật: sử dụng các biện pháp dạy học tích cực; sử dụng các biện pháp dạy học trải nghiệm.


- Triển khai vận dụng 4 biện pháp nhằm phát triển KN NCKH của SV: tăng cường tổ chức xemina, vận dụng PPDH giải quyết vấn đề, vận dụng PPDH theo dự án, hướng dẫn SV làm bài tập lớn.
8. Cấu trúc của luận án


Ngoài phần Mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung chính của luận án được cấu trúc gồm 3 chương:


Chương 1. Cơ sở lý luận về phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật

Chương 2. Thực trạng về phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật

Chương 3. Biện pháp phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC KỸ THUẬT
1.1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

 NCKH là con đường học tập đặc thù của SV tại các trường đại học. NCKH đòi hỏi phải có một năng lực đặc biệt, ngoài việc nắm vững về kiến thức chuyên môn, sắc sảo trong tư duy, còn phải nắm vững các quy trình lôgic khách quan và sự thành thạo trong sử dụng các phương tiện kỹ thuật để thu thập, xử lý thông tin và các trình bày các kết quả nghiên cứu, nghĩa là phải có kỹ năng nghiên cứu. Chính vì thế, việc tổ chức, phát triển cho SV KN NCKH đã trở thành vấn đề cấp thiết thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học giáo dục trong và ngoài nước.
1.1.1 Một số nghiên cứu ở nước ngoài


Thế kỷ 17, nhà sư phạm vĩ đại J.A. Comenski (1592-1670) đã đưa ra rất nhiều tư tưởng giáo dục tiến bộ, tạo nên bước ngoặt lịch sử cho nền giáo dục thế giới, trong đó quan điểm về dạy học trực quan tức phải cho người học tiếp xúc trực tiếp với sự vật, hiện tượng đã tiếp cận rất gần với tư tưởng "lấy người học làm trung tâm" tức yêu cầu dạy học phải phát huy tính tích cực nhận thức của người học dưới sự hướng dẫn của giáo viên. [30]


Tác giả R. Retske trong cuốn sách “Học tập hợp lý” cũng nhấn mạnh đến việc phát triển năng lực nghiên cứu của SV [35].


Tác giả N. A. Rubaskin với tác phẩm "Tự học như thế nào" thì đi sâu vào việc hướng dẫn phương pháp đọc sách [38]. Đọc sách là một trong những kỹ năng quan trọng của quá trình NCKH, đó chính là một kỹ năng thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu.

Đặc biệt nhà tâm lý học Mỹ Carl Roger đã cho ra đời cuốn "Phương pháp dạy và học hiệu quả" trong đó trình bày chi tiết, tỷ mỷ với dẫn chứng minh hoạ và thực nghiệm về các phương pháp dạy học để hình thành KN cho SV như: cung cấp tài liệu, dùng bảng giao ước, chia nhóm dạy học, hướng dẫn cho người  học cách nghiên cứu tài liệu, tự xem xét nguồn tài liệu, tự hoạch định mục tiêu, tự đánh giá việc học của mình...[37]
Hàng loạt các nghiên cứu khác cũng đồng tình với quan điểm của Carl  Roger. Năm 1980, A.A. Sappington cùng các cộng sự của mình đã công bố kết quả nghiên cứu việc hình thành các KN như đọc, ghi chép tóm tắt, ôn tập, đặt câu hỏi cho 19 SV tại một đại học ở Birmingham (Anh quốc). Kết quả, sau khoá học, các SV này đạt kết quả cao hơn hẳn so với các SV không được đào tạo KN tự học [66]. Năm 1996, J. Hattie, J. Biggs, N. Purdie tiếp tục công bố kết quả nghiên cứu thực nghiệm trên 51 SV sau khi được đào tạo về các KN giải quyết nhiệm vụ học tập, KN quản lý việc tự học, KN hình thành động cơ học tập và KN tự nhận diện bản thân. Hiệu quả của khoá đào tạo rất rõ ràng với kết quả học tập của SV [62].

Cùng với xu thế phát triển hiện đại, các nhà giáo dục học ở các nước phát triển đã đi sâu nghiên cứu và tối ưu hóa việc học, hình thành và phát triển năng lực nghiên cứu để người học có thể học thường xuyên, học suốt đời. Trong quá trình học tập, người học không những chỉ lĩnh hội các kiến thức đã được khoa học khám phá mà còn tìm ra những tri thức mới. Vì vậy hoạt động nhận thức của người học được diễn ra trong điều kiện: có người dạy chỉ đạo, có tài liệu, các phương tiện kỹ thuật dạy học, khả năng tự học của cá nhân người học, trong đó kỹ năng nghiên cứu của người học là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình nhận thức.

Ở Singapore, năm 1983 Keith Howard và John A.Sharp đã biên soạn tài liệu: “The management of a student research project” [63] nhằm giúp sinh viên biết cách quản lý kế hoạch nghiên cứu. Theo các tác giả nếu sinh viên quản lý được kế hoạch nghiên cứu thì họ sẽ làm chủ công trình của mình và tất nhiên sẽ tránh được những khó khăn, vấp váp khi nghiên cứu. Các tác giả đã trình bày trong tài liệu những vấn đề về nghiên cứu, chọn lựa và đánh giá, xây dựng kế hoạch cho một đề tài nghiên cứu, tập hợp và phân tích dữ liệu, xử lý kết quả nghiên cứu.

Năm 1990, Gary Anderson (New York), trong “Fundamentals of educational Research” [61], đã giúp sinh viên và những người nghiên cứu ở mọi lĩnh vực có thể xây dựng được cho mình một kế hoạch nghiên cứu với những phương pháp cần thiết. Trong tài liệu tác giả đặt trọng tâm vào việc giới thiệu các các nguyên tắc, các phương pháp cũng như những công cụ, kỹ thuật cần thiết khi nghiên cứu giáo dục.
Phương pháp nghiên cứu được tác giả quan tâm là phương pháp mô tả, thử nghiệm.
Năm 1996, Brian Allison (Singapore) trong “Research skills for students -National institute of education” [60] đã cung cấp cho sinh viên những lý thuyết về những kỹ năng nghiên cứu, như kỹ năng tiến hành một cuộc điều tra mẫu, thiết kế một bảng câu hỏi và những kỹ thuật khi sử dụng phương pháp phỏng vấn...
Bài viết “Linking research and teaching: exploring disciplinary spaces and the role of inquiry-based learning” của tác giả Mick Healey [65] đã chỉ ra mối quan hệ giữa giảng dạy và nghiên cứu, dạy cho sinh viên cách học tập thông qua tìm kiếm thông tin.
Tác giả Henk Dekker và Sylvia Walsarie Wolff đã viết “Re-Inventing Research-Based Teaching and Learning”. Đây tài liệu chuẩn bị để trình bày tại cuộc họp của Diễn đàn châu Âu về hợp tác tăng cường trong giảng dạy của Hiệp hội Đại học châu Âu tại Brussels vào ngày 05 Tháng 12 năm 2016. Nội dung bài viết trình bày mối quan hệ giữa dạy và học theo hướng nghiên cứu. Bài viết tập trung trả lời các vấn đề: Thế nào là dựa trên nghiên cứu giảng bài? Tại sao giảng dạy phải dựa trên nghiên cứu mong muốn? Làm thế nào được giảng dạy dựa trên nghiên cứu thiết kế và thực hiện? Các hoạt động giảng dạy dựa trên NC trong thực tế. [67]
Mari Elken và Sabine Wollscheid trong bài viết “The relationship between research and education: typologies and indicators. A literature review” đã chỉ ra rằng: tính tích cực học tập và kết quả học tập của SV được nâng lên, tư duy được phát triển khi họ tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học, điều tra khảo sát, báo cáo khoa học, làm thực nghiệm….[64]
Như vậy, theo các tác giả trên, có kỹ năng nghiên cứu sẽ có phương pháp học tập hiệu quả ở bậc đại học. Tuy nhiên một số vấn đề như cách tổ chức, phương pháp phát triển kỹ năng, cách kiểm tra đánh giá và những điều kiện khác để thực hiện việc phát triển KN NCKH của SV các tác giả đề cập tới nhưng còn ở mức độ chung chung và khái quát.
1.1.2 Các nghiên cứu ở Việt Nam

1.1.2.1 Nghiên cứu về kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên

Ở nước ta hiện nay, xu hướng dạy học lấy người học là trung tâm đang được quan tâm, nhất là trong các trường đại học. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc dạy cho người học cách học, rèn luyện cho SV KN NCKH để có thể học tập suốt đời. Vấn đề này đã và đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu.
a) Các bài viết liên quan đến kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên

Giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn trong tuyển tập tác phẩm “Tự giáo dục, tự học, tự nghiên cứu” đã nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc tự nghiên cứu của SV. Đặc biệt tác giả nhấn mạnh đến trách nhiệm của người thầy ở đại học là phải gây hứng thú tập dượt, tìm tòi, nghiên cứu cho SV[49].
Các tác giả Việt Nam cũng khẳng định, giáo dục cần phải  tạo điều kiện cho việc học tập mang tính nghiên cứu và đòi hỏi kỹ năng nghiên cứu cao ở đại học. Trong chương “Một số hình thức tổ chức dạy học ở đại học”, tác giả Đặng Bá Lãm đã đề xuất một số biện pháp sư phạm để GV nâng cao chất lượng tự học cho SV là: hướng dẫn phương pháp tự học, hình thành thói quen đọc sách, có kế hoạch kiểm tra việc tự học của SV [27]. Tác giả Trịnh Quang Từ sau đề tài nghiên cứu sinh về tự học cũng xuất bản sách về phương pháp tự học, trong đó trình bày cụ thể các KN tự học cơ bản như: KN xây dựng kế hoạch tự học, nghe và ghi chép bài giảng, đọc tài liệu và ghi, đọc sách, thi cử và kiểm tra... [53] [54]

Với mục đích định hướng hoạt động học tập và đưa ra các biện pháp phát triển KN NCKH cho SV theo học chế tín chỉ, đã có rất nhiều NC từ các nhà giáo dục ở các trường đại học trong cả nước. Điển hình như tác giả Nguyễn Thị Xuân Thuỷ với nghiên cứu “Rèn luyện kỹ năng tự học tập cho SV đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ” [46], tác giả Hoàng Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Phương Thanh với "Rèn luyện kỹ năng tự học cho SV trong đào tạo theo học chế tín chỉ" [69] đều làm rõ sự khác biệt của đào tạo tín chỉ so với niên chế và những yêu cầu thay đổi trong dạy và học ở hình thức đào tạo mới này. Các tác giả chủ trương rèn các KN tự học cho SV trước khi đến lớp, trong khi học và sau khi rời lớp học.
Hầu hết các nghiên cứu đều khẳng định tự nghiên cứu có một ý nghĩa và vai trò  quan trọng đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của mỗi người, là nhân tố quan trọng nâng cao chất lượng dạy và học, là yếu tố cơ bản để con người lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo.
Tác giả Ngô Thị Bích Thảo trong bài viết “Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên nhân tố góp phần nâng cao chất lượng đào tạo người học ở trường đại học” đã cho rằng, hoạt động NCKH của sinh viên là nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực. Tác giả đã chỉ ra các đặc trưng của NCKH là: tính mới mẻ và sự kế thừa; tính khách quan, tin cậy về nguồn gốc, được thu thập, xử lí bằng phương pháp phù hợp; tính mạnh dạn, mạo hiểm; sứ mệnh nhận thức và cải tạo thế giới; tính độc đáo cá nhân và sự trung thực của người nghiên cứu... Tác giả cũng xác định một số biện pháp tăng cường hoạt động NCKH của sinh viên các trường đại học bao gồm: Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường; đội ngũ giảng viên tâm huyết; sự phối hợp giữa các phòng, khoa; làm tốt công tác bảo đảm; trang bị phương pháp NCKH cho sinh viên [44, tr.34-35].

Tác giả Phan Huy Xu có bài viết “Phương pháp dạy – học theo hướng nghiên cứu” [73] đã khẳng định phương pháp dạy học theo hướng nghiên cứu là một trong những phương pháp cơ bản của quan điểm dạy học lấy sinh viên làm trung tâm, là phương pháp dạy học hướng sinh viên vào việc giải quyết vấn đề và khám phá. Bài viết cũng chỉ ra quy trình dạy học theo phương pháp này gồm 5 bước: 1. Đặt vấn đề; 2. Tìm các giả thuyết để giải quyết vấn đề; 3. Thu thập thông tin (số liệu và dữ kiện thích hợp); 4. Xử lý thông tin;  5. Kết luận và khái quát hoá vấn đề.
Bài viết “Thực trạng và biện pháp rèn luyện kỹ năng NCKH cho sinh viên đại học” của tác giả Nguyễn Thị Xuân Hương [21] đã khảo sát, đánh giá thực trạng kỹ năng NCKH của sinh viên về các mặt nhận thức và mức độ thực hiện các kỹ năng NCKH của sinh viên, các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng NCKH của sinh viên. Từ đó tác giả đưa ra 5 biện pháp rèn luyện kỹ năng NCKH của sinh viên: mục đích và cách thức thực hiện từng biện pháp.

Bài viết “Kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học sư phạm Hà Nội” của tác giả Nguyễn Xuân Thức [48]. Nội dung bài báo công bố kết quả nghiên cứu về thực trạng kỹ năng NCKH điều tra trên 136 sinh viên sư phạm; các yếu tố ảnh hưởng tới kỹ năng NCKH; mức độ ảnh hưởng của các nguyên nhân chủ quan tới kỹ năng NCKH của sinh viên sư phạm.
“Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của học sinh trong dạy học các môn học ở trường phổ thông” của tác giả Vũ Lệ Hoa [17] cho rằng: Dạy học chính là phương thức phát triển năng lực nhận thức, năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh giúp học sinh có thể tiếp cận với năng lực nghiên cứu khoa học của nhà khoa học trong tương lai có thể làm "thay đổi thế giới". Nội dung bài viết này trình bày về vấn đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực NCKH cho học sinh. Trong đó, theo tác giả, giáo viên sẽ tổ chức các hoạt động học tập cho người học nhằm hình thành, phát triển ở người học nhu cầu, kĩ năng nhận thức khám phá tri thức mới, vận dụng tri thức vào thực tiễn để giải quyết các vấn đề của thực tiễn với lòng say mê thiết kế, sáng chế tìm tòi cái mới... bằng chính năng lực của bản thân mình trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo trong thực tế cuộc sống.
b) Chỉ đạo của Bộ Giáo dục và đào tạo

Việc phát triển KN NCKH cho học sinh, sinh viên được đề cập qua các phương pháp dạy học tích cực. Bộ Giáo dục và đào tạo đã có những chỉ đạo cụ thể về việc triển khai các phương pháp dạy học tích cực như phương pháp “bàn tay nặn bột”. "Bàn tay nặn bột" là một chiến lược về giáo dục khoa học, được Giáo sư Georger Charpak (người Pháp) sáng tạo ra và phát triển từ năm 1995 dựa trên cơ sở khoa học của sự tìm tòi – nghiên cứu, cho phép đáp ứng những yêu cầu dạy học mới. Phương pháp "Bàn tay nặn bột" đã được vận dụng, phát triển và có ảnh hưởng sâu rộng không chỉ ở Pháp mà còn ở nhiều nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Ở nước ta, Đề án phương pháp “Bàn tay nặn bột” giai đoạn 2011-2015 được Bộ GD&ĐT triển khai thử nghiệm từ năm 2011 và chính thức triển khai trong các trường phổ thông từ năm học 2013 - 2014.  Đây là phương pháp dạy học hiện đại, có nhiều ưu điểm trong việc kích thích tính tò mò, ham muốn khám phá, say mê khoa học, rèn luyện kỹ năng diễn đạt ngôn ngữ nói và viết của học sinh.[7]
Ngày 02 tháng 11 năm 2012, Bộ GD và ĐT đã ra thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT, ban hành quy chế thi NCKH kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Cuộc thi được triển khai hàng năm nhằm mục đích khuyến khích học sinh trung học NCKH; sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn; Góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực của học sinh; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học; Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh trung học; đồng thời tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.[6]
Như vậy, vấn đề về KN NCKH đã được đông đảo các nhà giáo dục nghiên cứu quan tâm dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau, phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau. Việc phát triển KN NCKH cho SV cao đẳng, đại học được chú trọng nhiều hơn do đây là yêu cầu bắt buộc ở bậc học này.
Có thể nói rằng, trong những bài viết, tài liệu đã nêu, các tác giả đều tập trung vào việc khẳng định vai trò của hoạt động NCKH đối với SV ở bậc đại học đặc biệt trong giai đoạn đào tạo theo hình thức tín chỉ như hiện nay. Tuy nhiên, phần lớn các tài liệu mới chỉ đề cập nhiều tới việc tự học, còn vấn đề KN NCKH chưa được làm rõ; chưa chỉ ra được phương pháp cụ thể để phát triển KN NCKH của SV.
c) Các luận án liên quan đến kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên

Khi giáo dục đại học Việt Nam chuyển mình, việc triển khai hình thức đào tạo tín chỉ thay cho niên chế đã mở ra một loạt các nghiên cứu nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động học tập của SV đáp ứng sự thay đổi đó.

Với mục đích định hướng hoạt động học tập và đưa ra các biện pháp tự nghiên cứu cho SV theo học chế tín chỉ, đã có rất nhiều nghiên cứu từ các nhà giáo dục ở các trường đại học trong cả nước.

Rèn luyện kỹ năng dạy học theo hướng tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên khoa hóa học ngành sư phạm ở các trường đại học (2012) của tác giả Nguyễn Thị Kim Ánh [2]. Luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về xu hướng đổi mới phương pháp dạy học đại học hiện nay, các tiếp cận làm cơ sở cho sự đổi mới phương pháp dạy học hóa học và một số thủ thuật dạy học; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học hóa học; hệ thống hóa và làm rõ hơn cá cơ sở lý luận về tự học, năng lực tự học của sinh viên sư phạm ngành hóa học. Tác giả cũng đã điều tra và đánh giá thực trạng của việc rèn luyện kỹ năng dạy học thông qua các học phần phương pháp dạy học hóa học cho sinh viên khoa Hóa học ở trường Đại học sư phạm; thực trạng tự học, tự nghiên cứu của SV, Từ đó tác giả đề xuất các biện pháp để rèn luyện kỹ năng dạy học hóa học như thiết kế và sử dụng giáo trình điện tử theo hướng tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu nhằm rèn kiến thức về kỹ năng dạy học.

Rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên cao đẳng sư phạm (2014) của tác giả Nguyễn Thị Yến Thoa [45] đã có những đóng góp mới về mặt lí luận bằng việc chỉ ra bản chất, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên cao đẳng sư phạm; các biện pháp rèn luyện kỹ năng đó.

Kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa học xã hội và nhân văn (2009) của tác giả Phạm Thị Thu Hoa [15]. Luận án đã nghiên cứu thực trạng kỹ năng NCKH của sinh viên khoa học xã hội và nhân văn; đưa ra qui trình rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên bằng học tập lý luận về phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu cũng như thông qua các bài tập môn học.
Phần lớn các luận án nghiên cứu về kỹ năng NCKH của sinh viên đều tập trung vào đối tượng là sinh viên khoa học xã hội, nhân văn, sinh viên ngành sư phạm. Một số ít tác giả có đề cập đến các môn học kỹ thuật nhưng không dành cho đối tượng là sinh viên ngành kỹ thuật.


1.1.2.2 Nghiên cứu về kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật

Tác giả Vũ Xuân Hùng [20] với bài viết “Bàn về phát triển kỹ năng nghề nghiệp” trên tạp chí Khoa học dạy nghề số 35 tháng 8/2016 đã chỉ ra nội hàm của khái niệm kỹ năng nghề nghiệp, phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Theo như phân tích của tác giả, kỹ năng có những đặc điểm:

- KN có một số nội dung là những quá trình tâm lý, vì nó là tổ hợp của hàng loạt các yếu tố hợp thành như tri thức, KN, kỹ xảo đã có; khả năng chú ý, tư duy….;

- KN có tính linh hoạt và có thể di chuyển từ hoàn cảnh này sang hoàn cảnh khác; KN có tính kĩ thuật, tức là có cấu trúc thao tác và trình tự tổ chức các thao tác;
- KN được hình thành do luyện tập, được hình thành trong quá trình hoạt
động của con người.

Tác giả Lê Thị Quỳnh Trang [55] với bài viết “Dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học – hình thành và phát triển năng lực sư phạm kỹ thuật trong đào tạo giáo viên dạy nghề” trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ cho rằng việc áp dụng dạy học theo phương pháp NCKH trong đào tạo giáo viên dạy nghề sẽ hình thành và phát triển được năng lực sư phạm kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu của hoạt động nghề nghiệp.
Phát triển năng lực tự học vẽ kỹ thuật trong đào tạo giáo viên công nghệ (2008) của tác giả Nguyễn Kim Thành [41] đã xây dựng được quy trình phát triển năng lực tự học vẽ kỹ thuật cho SV, đưa ra 3 nguồn tài liệu giúp SV tự học môn vẽ kỹ thuật.
Có thể thấy đã có nhiều tác giả nghiên cứu về hoạt động NCKH của SV. Tuy nhiên, các nghiên cứu về hoạt động NCKH của SV trong kỹ thuật còn ít, các công trình trên chưa đề cập nhiều đến các biện pháp phát triển kỹ năng NCKH cho SV
Tóm lại, qua tất cả các công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước có thể thấy rằng: những vấn đề về phương pháp luận cơ bản đã được giải quyết. Những thành tựu nghiên cứu của các tác giả về những vấn đề trên đã góp phần rất lớn cho hoạt động nghiên cứu nói chung và cho SV các trường cao đẳng, đại học nói riêng. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động NCKH của SV, cần tăng cường hơn nữa các biện pháp cụ thể và khả thi, phù hợp với thực tế dạy và học của các trường cao đẳng, đại học. Đặc biệt là trong dạy học kỹ thuật – kỹ năng  NCKH là thực sự cần thiết.
1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 
1.2.1 Kỹ năng 


1.2.2.1. Khái niệm
KN là một vấn đề khá phức tạp, được nhiều nhà tâm lý học và lí luận dạy học quan tâm. Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về kỹ năng, tùy vào cách tiếp cận. Tuy nhiên, qua quá trình nghiên cứu nhiều tài liệu khác nhau có thể quy về hai quan điểm chính sau:
+ Quan điểm thứ nhất
Quan điểm thứ nhất xem xét KN từ góc độ kỹ thuật của hành động, của thao tác mà ít quan tâm tới kết quả của hành động.

- V.A. Kruchetxki cho rằng: “KN là thực hiện một hành động hay một hoạt động nào đó nhờ sử dụng những kĩ thuật, những phương thức đúng đắn”. [26, tr.88]

- Tác giả Hà Nhật Thăng cho rằng: “KN là kỹ thuật của hành động thể hiện các thao tác của hành động”. [42, tr.16]

- Tác giả Trần Trọng Thuỷ cho rằng: KN là mặt kĩ thuật của hành động, con người nắm được hành động tức là kĩ thuật hành động có KN. [47, tr.65]

- Tác giả Vũ Xuân Hùng khẳng định: Kỹ năng có được do quá trình lặp đi lặp lại một hoặc một nhóm hành động nhất định nào đó. KN theo nghĩa hẹp hàm chỉ đến những thao tác, hành động của thể của con người. KN hiểu theo nghĩa rộng hướng nhiều đến khả năng, đến năng lực của con người.[20]

Như vậy, theo quan điểm này KN là phương tiện thực hiện hành động phù hợp với mục đích và điều kiện hành động mà con người đã nắm vững. Do đó, người có KN là người nắm vững tri thức về hành động và thực hiện hành động theo đúng yêu cầu của nó.
+ Quan điểm thứ hai

Quan điểm xem xét KN từ góc độ không đơn thuần chỉ là mặt kĩ thuật của hành động mà còn là biểu hiện của năng lực của chủ thể hành động và nhấn mạnh đến kết quả của hành động.
- A.V. Petropxki xem KN là năng lực sử dụng các tri thức, các dữ kiện hay khái niệm đã có, năng lực vận dụng chúng để phát hiện những thuộc tính bản chất của sự vật và giải quyết thành công những nhiệm vụ lí luận hay thực hành xác định. [31, tr.98]

- X.I. Kiegop cho rằng: “KN là khả năng thực hiện có hiệu quả hệ thống các hành động phù hợp với mục đích và điều kiện của hệ thống này”. [25, tr.18]
Theo tác giả Vũ Dũng: “KN là năng lực vận dụng có kết quả những tri thức về phương thức hành động đã được chủ thể lĩnh hội để thực hiện những nhiệm vụ tương ứng”. [11, tr.131]
Trong lí luận dạy học, KN thường được quan niệm là khả năng của con người thực hiện có hiệu quả hành động tương ứng với các mục đích và điều kiện trong đó hành động xảy ra. KN bao giờ cũng có tính khái quát và được sử dụng trong những tình huống khác nhau.
Tác giả Đặng Thành Hưng có cái nhìn khá toàn diện về KN: “KN là một dạng hành động được thực hiện tự giác dựa trên tri thức về công việc, khả năng vận động và những điều kiện sinh học-tâm lí khác của cá nhân (chủ thể có kĩ năng đó) như nhu cầu, tình cảm, ý chí, tính tích cực cá nhân … để đạt được kết quả theo mục đích hay tiêu chí đã định, hoặc mức độ thành công theo chuẩn hay qui định.”[22].
Như vậy, các quan niệm về KN rất đa dạng, tuy có thể khác nhau về hình thức diễn đạt nhưng thực chất chúng không mâu thuẫn nhau. Xét về mặt bản chất, hai quan niệm trên không phủ định lẫn nhau. Sự khác biệt là ở chỗ mở rộng hay thu hẹp thành phần cấu trúc của KN. Các định nghĩa đều thừa nhận rằng KN là một quá trình tâm lý, được hình thành khi con người áp dụng kiến thức vào thực tiễn.

Trong vấn đề nghiên cứu, KN NCKH được tiếp cận như là một loại năng lực của con người, đó là một dạng năng lực tâm lí-xã hội được thể hiện dưới dạng hành động, hành vi. Vì thế, trong đề tài này chúng tôi sử dụng khái niệm KN theo quan điểm thứ hai.

Từ những phân tích trên, có thể hiểu KN như sau: “KN là một dạng hành động được thực hiện thành thạo và có kết quả để đạt mục đích đã xác định bằng cách vận dụng những tri thức, những kinh nghiệm đã có phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện nhất định”.
Với định nghĩa này, khi xem xét KN cần lưu ý những điểm sau:
- KN là một dạng năng lực hành động được biểu hiện ở mặt kĩ thuật của hành động, KN bao giờ cũng gắn với hành động, với nhiệm vụ, lĩnh vực, hoàn cảnh và con người cụ thể.
- Tính đúng đắn, sự thành thạo, linh hoạt, mềm dẻo là tiêu chuẩn quan trọng để xác định sự hình thành và phát triển của KN. Một hành động chưa thể được gọi là KN nếu còn mắc nhiều lỗi vụng về, các thao tác diễn ra theo khuôn mẫu cứng nhắc. KN có tính linh hoạt và có thể di chuyển từ hoàn cảnh này sang hoàn cảnh khác; KN có tính kĩ thuật, tức là có cấu trúc thao tác và trình tự tổ chức các thao tác.
- KN không phải sinh ra đã có, KN là sản phẩm của hoạt động thực tiễn. Đó là quá trình con người vận dụng những tri thức và kinh nghiệm vào hoạt động thực tiễn để đạt được mục đích đề ra. Đó là một quá trình luyện tập theo một quy trình nhất định.

Như vậy có thể thấy mặc dù có những định nghĩa khác nhau về KN, tuy nhiên, đều thừa nhận rằng KN là một quá trình tâm lý, được hình thành khi con người áp dụng kiến thức vào thực tiễn. KN có được do quá trình lặp đi lặp lại một hoặc một nhóm hành động nhất định nào đó. KN theo nghĩa hẹp hàm chỉ đến những thao tác, hành động của thể của con người. KN hiểu theo nghĩa rộng hướng nhiều đến khả năng, đến năng lực của con người.

1.2.1.2 Phân loại
Theo Từ điển Giáo dục học [14], kỹ năng được phân chia thành 2 bậc: Kỹ năng bậc thấp (bậc I) và kỹ năng bậc cao (bậc II). Kỹ năng bậc thấp là khả năng thực hiện đúng hành động, phù hợp với những mục tiêu và điều kiện cụ thể. Ở bậc này có những KN hình thành không cần qua luyện tập, nếu biết tận dụng hiểu biết và kỹ năng tương tự đã có để chuyển sang các hành động mới. KN bậc cao là khả năng thực hiện hành động, hoạt động một cách thành thạo linh hoạt, sáng tạo phù hợp với những mục tiêu trong những điều kiện khác nhau. Để đạt tới KN này cần trải qua giai đoạn luyện tập các KN đơn giản, sao cho mỗi khi hành động, người ta không còn bận tâm nhiều đến thao tác nữa vì nhiều thao tác đã tự động hóa.
Có nhiều cơ sở để phân loại kỹ năng [20]:
- Nếu căn cứ vào mức độ của hành động, có các loại KN đơn giản như đọc, viết... và các KN phức tạp như học tập, vận hành máy móc...

- Nếu căn cứ vào mức độ biểu hiện của KN có:
+ Kỹ năng chung, là loại kỹ năng biểu hiện ở mọi hoạt động của con người như KN sử dụng các công cụ lao động, KN học tập, KN giao tiếp, KN NC…;
+ Kỹ năng riêng, là KN trong hoạt động nghề nghiệp nhất định nào đó. Ở mỗi nghề, tùy thuộc vào từng trình độ, đòi hỏi người lao động phải có các KN tương ứng;

- Nếu căn cứ vào mức độ quan trọng của kỹ năng, người ta phân ra các loại:

+ Kỹ năng cơ bản: Gồm những kỹ năng áp dụng để làm việc nói chung không dành riêng cho một nghề hoặc một ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

+ Kỹ năng chung: Gồm những kỹ năng có thể áp dụng chung cho nhiều lĩnh vực, ngành nghề có liên quan;

+ Kỹ năng cốt lõi: Gồm những kỹ năng cần thiết, bắt buộc phải có để được công nhận là có trình độ nghề nghiệp nhất định nào đó.

- Nếu căn cứ vào tính chất của kỹ năng, người ta còn phân loại ra các kỹ năng cứng và kỹ năng mềm.

+ Kỹ năng cứng (hard skill) là kỹ năng chuyên môn nghề - kỹ năng kỹ thuật cụ thể như khả năng học vấn trình độ chuyên môn cho mỗi công việc, ngành nghề nhất định và kinh nghiệm.

+ Kỹ năng mềm (soft skill), thường hiểu là các kỹ năng không mang tính kỹ thuật (hay còn gọi là Kỹ năng thực hành xã hội) là thuật ngữ liên quan đến trí tuệ xúc cảm dùng để chỉ các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người.
1.2.2 Kỹ năng nghiên cứu khoa học
1.2.2.1 Nghiên cứu

Theo Từ điển tiếng Việt, nghiên cứu là xem xét, tìm hiểu kỹ lưỡng để nắm vững vấn đề, giải quyết vấn đề hay để rút ra những hiểu biết mới [32; tr.658].
1.2.2.2 Nghiên cứu khoa học
Điều 3, Luật KH&CN (2013): Nghiên cứu khoa học là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn.[34]
Theo Từ điển bách khoa toàn thư Việt Nam: “NCKH là quá trình hoạt động
nhằm thu nhận tri thức khoa học. NCKH có hai mức độ: kinh nghiệm và lí luận, luôn tác động qua lại với nhau”. [72]
Theo tác giả Vũ Cao Đàm, “NCKH là sự phát hiện bản chất sự vật, phát triển nhận thức khoa học về thế giới; hoặc là sáng tạo phương pháp mới và phương tiện kỹ thuật mới để làm biến đổi sự vật phục vụ cho mục tiêu hoạt động của con người”. [12, trang 35].

Theo tác giả Lưu Xuân Mới: “Bản chất của NCKH là hoạt động sáng tạo của các nhà khoa học nhằm nhận thức thế giới tạo ra hệ thống tri thức có giá trị để sử dụng vào cải tạo thế giới”. [29, trang 13]

Ở trên, các tác giả từ góc độ khác nhau đều nhấn mạnh NCKH là một dạng hoạt động đặc biệt, là hoạt động nhận thức có tổ chức, có kế hoạch, thường gắn liền với tầng lớp trí thức. Đối tượng NCKH là những sự kiện, hiện tượng của thế giới khách quan mà loài người chưa đủ kiến thức để giải thích; Sản phẩm của NCKH là hệ thống tri thức mới, hệ thống chân lý khách quan đã được kiểm nghiệm bằng các phương pháp khác nhau; NCKH là hoạt động được kiểm nghiệm bằng một hệ thống các biện pháp, thủ thuật và những phương tiện kỹ thuật hỗ trợ. Nghiên cứu khoa học có nhiều nội dung, phạm vi, mức độ và giới hạn cụ thể khác nhau nhưng bản chất đều là một quá trình tìm kiếm, khám phá, phát hiện cái mới nhằm phục vụ cho cuộc sống của con người.
Có 3 dạng NCKH: NCKH cơ bản, NCKH triển khai, NCKH ứng dụng.
Như vậy có thể hiểu: NCKH là hoạt động tìm hiểu, quan sát, thí nghiệm… dựa trên những số liệu, dữ liệu, tài liệu thu thập được để phát hiện ra bản chất, quy luật chung của sự vật, hiện tượng, tìm ra những kiến thức mới hoặc tìm ra những ứng dụng kỹ thuật mới, những mô hình mới có ý nghĩa thực tiễn.
Tóm lại, các định nghĩa về NCKH của các tác giả đều phản ánh được các đặc điểm sau: NCKH là một hoạt động nhận thức được tổ chức có hệ thống của con người; NCKH nhằm phát hiện tri thức mới về bản chất, quy luật của thế giới khách quan; Kết quả NCKH được thực tiễn chứng minh và có vai trò cải tạo thực tiễn.

1.2.2.3 Kỹ năng nghiên cứu khoa học
Theo tác giả Nguyễn Văn Hộ-Nguyễn Đăng Bình [19, tr.53]: “Kỹ năng NCKH là khả năng thực hiện thành công các công trình khoa học trên cơ sở nắm vững các quan điểm phương pháp luận, sử dụng thành thạo phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu.”
Theo Phạm Viết Vượng [59]: “Kỹ năng NCKH là năng lực hoàn thành các nhiệm vụ NCKH trên cơ sở nắm vững phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật NCKH. Đó là một hệ thống hoàn chỉnh các kỹ năng được chia làm ba nhóm: nhóm thứ nhất, là nhóm KN nắm vững lý luận KH và phương pháp luận NCKH; nhóm thứ hai là nhóm KN nắm vững PPNCKH; nhóm thứ ba là nhóm KN nắm vững kỹ thuật NC”.
Theo tác giả Phạm Thị Thu Hoa [16]: “Kỹ năng NCKH là phương pháp – cách thức thực hiện các công đoạn trong hoạt động NCKH. Nói một cách rõ hơn, đó chính là phương pháp và cách tiến hành một đề tài NCKH theo một trình tự hợp logic và phù hợp với những điều kiện cho phép; nhằm đạt được mục tiêu mong muốn.”

Có thể thấy, trong các định nghĩa về “kỹ năng NCKH”, các tác giả đều nhấn mạnh KN NCKH bao gồm một tổ hợp các cách thức nghiên cứu với nhiều mức độ phức tạp mà người nghiên cứu phải thực hiện. Tuy nhiên, quan niệm kỹ năng NCKH là “phương pháp” thì chưa đúng bởi kỹ năng là khả năng của con người thực hiện công việc và nó chỉ được hình thành thông qua hành động trong những điều kiện cụ thể.

Từ phân tích trên, có thể hiểu khái niệm KN NCKH như sau:

Kỹ năng NCKH là hành động được thực hiện thành thạo và có kết quả các thao tác, hành động NCKH  trên cơ sở nắm vững các quan điểm phương pháp luận, sử dụng thành thạo phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu, trong những điều kiện nhất định nhằm đạt được mục đích nghiên cứu đã định.
Qua khái niệm này có thể thấy KN NCKH thuộc nhóm kỹ năng chung bao gồm một tổ hợp các thao tác nghiên cứu nhưng không chỉ đơn thuần về mặt kỹ thuật của hành động mà đặc biệt chú trọng tới kết quả của hoạt động nghiên cứu.
KN NCKH là một kỹ năng tổng hợp, một hệ thống phức tạp, nhiều thành phần. Các kỹ năng là điều kiện thiết yếu để thực hiện thành công các công trình NCKH. KN NCKH có thể tác động được và đánh giá được.
1.2.3 Kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên 
Qua các khái niệm về kỹ năng và KN NCKH, khái niệm KN NCKH của SV có thể được hiểu như sau: Kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên là hành động mà sinh viên thực hiện thành thục và có kết quả các thao tác, hành động nghiên cứu trên cơ sở nắm vững các quan điểm phương pháp luận, sử dụng thành thạo phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của GV hoặc tự lực nghiên cứu nhằm đạt được mục đích nghiên cứu đã định.
Như vậy có thể thấy KN NCKH của SV bao gồm một tổ hợp các cách thức NC với nhiều mức độ nghiên cứu mà sinh viên phải thực hiện. Các KN này có thể phát triển được ngay trong quá trình học tập các học phần, thông qua việc lựa chọn có chủ ý các phương pháp dạy học tích cực của GV.
Với khái niệm này, tác giả nhấn mạnh để có KN NCKH tốt đòi hỏi SV phải có kiến thức chuyên ngành vũng vàng đồng thời phải sở hữu cả tri thức về KN NCKH, không chỉ là sự thành thục mang tính máy móc các thao tác, kỹ thuật NC.
1.2.4 Phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của SV trong dạy học kỹ thuật

Trước hết, ngay từ khái niệm “phát triển” cũng là một khái niệm phức tạp, với nhiều quan niệm khác nhau. Có quan niệm cho rằng “phát triển” là “vận động”, có quan niệm “phát triển” là “tiến bộ”.v.v… Tuy nhiên, về cơ bản các quan niệm này cũng không thoát ly khỏi quan niệm của phép biện chứng duy vật.
Phát triển là một phạm trù của triết học, là quá trình vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn của một sự sự vật. Quá trình trình vận động đó đó diễn ra vừa dần dần, vừa nhảy vọt để đưa tới sự ra đời của cái mới thay thế cái cũ. Sự phát triển là kết quả của quá trình thay đổi dần về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất, quá trình diễn ra theo đường xoáy ốc và hết mỗi chu kỳ sự vật lặp lại dường như sự vật ban đầu nhưng ở mức (cấp độ) cao hơn [74].
Theo triết học Mác - Lên Nin, khái niệm phát triển dùng để chỉ quá trình vận động theo chiều hướng đi lên của sự vật, hiện tượng, từ trình độ thấp lên trình độ cao từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện; cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ ra đời thay thế cái lạc hậu[28].

Cũng có quan niệm cho rằng, đào tạo chỉ là để hình thành kỹ năng, còn phát triển kỹ năng là giai đoạn sau đó, giúp người học nâng cao trình độ nghề nghiệp. Theo quan niệm này, đào tạo được hiểu là một quá trình, phát triển kỹ năng là một quá trình riêng biệt. Tuy nhiên, theo quan niệm triết học, phát triển kỹ năng nếu chỉ tính trong giai đoạn người học đã tham gia lao động sản xuất thì không đầy đủ, thiếu đi tính vận động, phát triển của kỹ năng.
Do vậy, có thể hiểu, phát triển kỹ năng NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật là quá trình hình thành, nâng cao khả năng thực hiện công việc NCKH của SV trong một thời gian thích hợp, với các điều kiện nhất định, trên cơ sở sự tích hợp nhuần nhuyễn các kiến thức, kỹ năng, thái độ.

Với nghĩa hẹp, phát triển kỹ năng NCKH trong dạy học kỹ thuật là quá trình sử dụng các phương pháp, phương thức, phương tiện dạy học để phát triển cho SV một số kỹ năng NCKH cơ bản nhằm giúp SV có khả năng độc lập giải quyết các nhiệm vụ học tập, nghiên cứu theo định hướng NCKH.
Ở nghĩa rộng hơn, phát triển kỹ năng NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật được hiểu là biện pháp mang tính toàn diện, hệ thống về việc đào tạo lực lượng lao động với những kỹ năng, kỹ thuật và trình độ nhất định để họ có thể tiếp cận với công việc trong thị trường lao động.
Phát triển kỹ năng NCKH trong dạy học kỹ thuật là phát triển cả hệ thống đào tạo nghề nghiệp thể hiện từ đường lối, quan điểm đến cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo, đội ngũ giáo viên, chương trình, giáo trình nhưng tập trung vào người học trong quá trình đào tạo.

1.3 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC KỸ THUẬT
1.3.1 Dạy học kỹ thuật 

Theo tác giả Nguyễn Văn Tuấn [51], dạy kỹ thuật có những nét đặc trưng riêng về mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung.

 
* Mục tiêu dạy học kỹ thuật


- Mục tiêu chuyên môn: Tùy từng nhóm nghề và nghề nghiệp khác nhau mà có những mục tiêu dạy học về chuyên môn khác nhau, định hướng cho hoạt động nghề nghiệp sau này của học sinh. Khi xác định mục tiêu dạy học chuyên môn cần phải dựa theo bảng mô tả nghề của từng nghề nhất định. Mục tiêu dạy học chuyên môn là những mục tiêu về kiến thức, KN của môn học hay mô- đun. Những mục tiêu này định hướng các hoạt động nghề nghiệp, hay còn được hiểu là hướng đến hình thành năng lực về chuyên môn cho học sinh.


- Mục tiêu liên quan: Là những mục tiêu đi kèm khi lĩnh hội nội dung chuyên môn và chung cho tất cả các ngành kỹ thuật như: Mục tiêu dạy học về phương pháp giải quyết vấn đề kỹ  thuật; Mục tiêu dạy học về phương pháp giải quyết nhiệm vụ nghề  nghiệp.

* Nhiệm vụ dạy học kỹ thuật:


 - Nhiệm vụ giáo dưỡng kỹ thuật nghề nghiệp: Trang bị cho HS hệ thống kiến thức hiểu biết về kỹ thuật, phù hợp với thực tiễn sản xuất liên quan đến nghề nghiệp; Hình thành và rèn luyện cho HS các kỹ năng kỹ thuật.


- Nhiệm vụ giáo dục: Thông qua các môn học và bằng phương pháp, kỹ thuật dạy học của GV, ý thức của người học được hình thành và phát triển. Một số nội dung giáo dục mà GV có thể vận dụng: Ý thức tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu, thời gian; Ý thức bảo vệ môi trường, an toàn lao động; Ý thức về tính kinh tế, mỹ thuật liên quan tới đối tượng kỹ thuật; Ý thức về chất lượng…


- Nhiệm vụ hình thành và phát triển tư duy năng lực kỹ thuật: Ngày nay, do sự phát triển của KH - công nghệ nên khối lượng tri thức của một ngành nghề tăng lên rất nhanh theo thời gian. Trong khi đó thời gian đào tạo trong trường có hạn, nhà trường không thể cung cấp kiến thức cho người lao động đủ dùng suốt   đời. Điều đó đòi hỏi nhà trường phải thực hiện quá trình đào tạo sao cho người học sau khi ra trường có khả năng tự học, tự cập nhật tri thức mới để có khả năng thích nghi với môi trường lao động luôn luôn biến đổi. Muốn vậy, trong quá trình DH phải chú trọng phát triển tư duy kỹ thuật và bồi dưỡng năng lực kỹ thuật cho người  học.


Tư duy kỹ thuật và năng lực kỹ thuật của người lao động kỹ thuật được hình thành và phát triển trong một quá trình lâu dài dưới tác động của nhiều yếu tố như hệ thống tri thức được trang bị, điều kiện kinh tế - kỹ thuật và môi trường hoạt động kỹ thuật. Tuy nhiên ngay trong quá trình lĩnh hội tri thức thì tư duy dã được hình thành và phát triển từng bước. Ngược lại, sự phát triển tư duy lại tác động trực tiếp đến việc lĩnh hội tri thức mới


* Nội dung dạy học kỹ thuật bao gồm: Hệ thống những tri thức về kỹ thuật; Hệ thống những kỹ năng, kỹ xảo hoạt động kỹ thuật.

1.3.2 Ý nghĩa của phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật
Thực hiện NCKH được đánh giá là phương pháp hiệu quả để SV mở rộng vốn kiến thức cũng như vốn KN mềm của bản thân; là cơ hội để SV áp dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào việc giải quyết những vấn đề thực tiễn. Tuy nhiên, đa số SV hiện nay lại chưa nhận thức được tầm quan trọng của NCKH, do đó, chưa thực sự có sự hứng thú, say mê, đầu tư đúng mức vào hoạt động này.

Phát triển KN NCKH cho SV có thể được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như thực hiện qua dạy học các bộ môn, viết tiểu luận, báo cáo thực tập, làm khóa luận tốt nghiệp, hay thực hiện những NCKH ở cấp khoa, trường… Hoạt động NCKH của SV được thực hiện nhằm ba mục đích đó là: Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; Tiếp cận và vận dụng các phương pháp NCKH; Giải quyết một số vấn đề khoa học và thực tiễn.

Khi tiến hành phát triển KN NCKH, SV sẽ có điều kiện để tiếp cận với các đề tài ở quy mô nhỏ, cùng với sự hướng dẫn của GV, SV sẽ bắt đầu định hình được cách thức, quy trình để thực hiện một công trình NCKH chất lượng, hiệu quả. Không chỉ vậy, hoạt động NCKH còn góp phần phát huy tính năng động, sáng tạo; khả năng tư duy độc lập, tự học hỏi của SV. Đối với mỗi SV, những KN này không chỉ quan trọng trong quãng thời gian học tập mà còn theo sát họ trong suốt quãng thời gian làm việc sau này. Do đó, việc trau dồi và phát huy những KN này là yêu cầu được đặt ra hết sức cấp thiết với SV.
NCKH thực sự cần thiết cho SV kỹ thuật. Lĩnh vực kỹ thuật là một hệ thống rộng lớn và có mối quan hệ tương quan với nhau. Việc giảng dạy kỹ thuật có hiệu quả không thể đặt cơ sở trên việc ghi nhớ hay tính toán kỹ thuật đơn thuần. Điều cốt yếu là ở chỗ SV kỹ thuật phải phát triển được các kỹ năng và tâm thế tư duy phản biện phổ quát cho việc lập luận chuyên nghiệp và hiệu quả xuyên suốt các vấn đề và các câu hỏi kỹ thuật phức hợp mà họ sẽ đối mặt với vai trò là các kỹ sư.
1.3.3 Khung kỹ năng NCKH của sinh viên trong dạy học kỹ thuật

1.3.3.1 Cơ sở khoa học của việc xây dựng khung kỹ năng


a) Bản chất của hoạt động học của SV
Theo tác giả Huỳnh Văn Sơn [39], hoạt động học của SV lại có những nét độc đáo so với hoạt động học của người học trung học và hoạt động nhận thức của các nhà khoa học. Dạy ở ĐH phải dạy theo mục tiêu: thông qua dạy kiến thức để dạy SV phương pháp tự chiếm lĩnh kiến thức đó (tức là phương pháp học, phương pháp nghiên cứu). Học ở ĐH, SV phải đạt được 2 mục tiêu: học kiến thức và học phương pháp chiếm lĩnh kiến thức tạo tiềm lực cho SV học suốt đời.  Điều này, yêu cầu SV luôn phải chủ động tìm tòi, khám phá và giải quyết những vấn đề do chính bản thân mình đặt ra chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào người thầy. Hoạt động học của SV là một hoạt động nhận thức độc đáo mang tính chất nghiên cứu mà thông qua đó SV chủ yếu thay đổi chính bản thân mình và ngày càng có năng lực hơn trong hoạt động tích cực nhận thức và cải biến hiện thực khách quan.
Xét về bản chất của hoạt động học theo quan điểm hiện đại là hoạt động khám phá của người học nhằm lĩnh hội những tri thức, kỹ năng và kỹ xảo. Như vậy, xét theo nhiều quan điểm khác nhau, bản chất của hoạt động học của SV có thể được phân tích như sau:

Thứ nhất, hoạt động học là hoạt động nhận thức độc đáo mang tính chất NC. Trong quá trình học tập ở trường Đại học, mỗi SV phải tự mình chiếm lĩnh hệ thống tri thức, KN, phải nắm vững những cơ sở của nghề nghiệp tương lai. Để đạt được điều đó, khi tiến hành hoạt động học tập ở đại học, người SV không thể chỉ có năng lực nhận thức thông thường mà cần tiến hành hoạt động nhận thức mang tính chất NC trên cơ sở khả năng tư duy độc lập, sáng tạo phát triển ở mức độ cao. Điều đó có nghĩa là dưới sự hướng dẫn của thầy, SV không nắm một cách máy móc những chân lý có sẵn mà họ có khả năng tiếp nhận những chân lý đó với óc phê phán, có thể khẳng định, phủ định, hoài nghi KH, lật ngược vấn đề, đào sâu hoặc mở rộng...

Trong dạy học ở đại học, GV cần dạy SV cách học theo cách NC của các nhà KH, tức là dạy theo cách hỗ trợ SV phát hiện lại (phát minh lại, sáng chế lại) cái mà các nhà KH đã phát minh, sáng chế.
Vì thế, hoạt động NCKH đi vào quá trình học tập ở Đại học và tồn tại như là một bộ phận hữu cơ của quá trình đó. Hoạt động NCKH này giúp SV từng bước tập vận dụng những tri thức KH, phương pháp luận KH, những phương pháp NC tự tu dưỡng, rèn luyện những phẩm chất, tác phong của nhà NC nhằm góp phần giải quyết một cách KH những vấn đề do thực tiễn xã hội, thực tiễn nghề nghiệp đề ra.
Thứ hai, việc học tập của SV thực chất là quá trình lĩnh hội những tri thức, hình thành những kỹ năng và kỹ xảo đáp ứng với nghề nghiệp và phát triển bản thân trong tương lai. SV trong hoạt động dạy học, họ phải hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu là tiếp thu một cách sáng tạo, có phê phán ở trình độ cao những hiểu biết và những KN cơ bản về nghề nghiệp tương lai. Nói một cách khác, họ phải phấn đấu nắm được cơ sở của nghề nghiệp mà họ cần đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp đại học với tư cách là người cán bộ khoa học, kỹ thuật, người cán bộ quản lý, nghiệp vụ có trình độ cao. Những tri thức mà họ tích lũy là hệ thống những tri thức cơ bản, cơ sở của chuyên ngành, tri thức chuyên ngành và hệ thông những KN, kỹ xảo tương ứng về một ngành KH, kỹ thuật, văn hóa nhất định. Thực chất của quá trình tích lũy ấy chính là quá trình lĩnh hội và tiến dần đến sự tự lĩnh hội. Khi tham gia vào từng hoạt động, khám phá từng nút thắt trong bài học, SV sẽ nắm vững những kinh nghiệm ẩn chứa trong từng hoạt động dạy học. Việc thực hiện từng hoạt động như quan sát thao tác, nhìn những hình mẫu và trải nghiệm bằng những trò chơi hay những hoạt động thi đua trong từng tình huống trong dãy hoạt động tổ chức của giảng viên bằng hoạt động dạy sẽ góp phần hình thành những KN cho SV. Những KN ban đầu sẽ được diễn ra dưới dạng nắm vững các thao tác và sau đó khi mô hình thao tác đã được hoạt hóa trong suy nghĩ hay nhận thức của SV thì KN chính thức được hình thành. Khi KN hình thành đến một trình độ mà SV không cần phải huy động ý thức để kiểm tra các thao tác hay đạt đến trình độ tự động hóa thì các kỹ xảo tương ứng được hình thành. Điều này sẽ tạo điều kiện cho SV đạt đến một mức mới trong việc tiến hành các thao tác.
Tóm lại, quá trình học tập, nhất là học tập của SV có khá nhiều điểm tương đồng với quá trình NCKH của nhà khoa học. Nhà KH NC khi nảy sinh ý tưởng mới hoặc được giao nhiệm vụ còn SV thường NC khi được giao nhiệm vụ nhận thức. Hoạt động học tập hay NCKH thường được tiến hành qua các khâu phát hiện vấn đề hoặc nhận nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và ứng dụng kết quả.

Có thể coi, nhiệm vụ nhận thức, nhiệm vụ học tập có nhiều nét tương đồng với một đề tài nghiên cứu mà người học phải thực hiện và sau khi hoàn thành, người học vừa có được tri thức mới vừa có được phương pháp nhận thức tri thức đó.

Vì thế, khi tổ chức DH cho SV theo hướng NCKH sẽ mang lại nhiều ích lợi, nhất là trong bối cảnh hiện nay và mai sau, người lao động cần phải học tập suốt đời.

b) Năng lực CDIO
CDIO-viết tắt của từ tiếng Anh (Conceive – hình thành ý tưởng; Design – thiết kế; Implement – triển khai; Operate – vận hành). Đó là các năng lực cơ bản, tố chất mong muốn có được của SV tốt nghiệp các chương trình đào tạo kỹ thuật.
Theo cách tiếp cận này thì việc thiết kế các khối kiến thức, kĩ năng đào tạo phải nhằm vào 4 năng lực cốt lõi cần thiết của SV tốt nghiệp, đó là: Hình thành ý tưởng – Thiết kế - Triển khai- Vận hành sản phẩm, hệ thống, quy trình đối với đối tượng nghề nghiệp; phù hợp với bối cảnh của xã hội, được tích hợp trong chương trình khóa học, chương trình môn học.

Tác giả Nguyễn Văn Khôi [24, tr.63] đã khái quát các năng lực của SV kỹ thuật thông qua những nhiệm vụ, công việc phải làm như bảng 1.1
Bảng 1.1 Các năng lực CDIO
	Hình thành ý tưởng
	Thiết kế
	Triển khai
	Vận hành

	Sứ mệnh
	Ý tưởng thiết kế
	Thiết kế sơ bộ
	Thiết kế chi tiết
	Chế tạo chi tiết
	Tích hợp và thử nghiệm hệ thống
	Hỗ trợ
	Phát triển

	- Chiến lược kinh doanh

- Chiến lược kỹ thuật

-Nhu cầu khách hàng

-Mục tiêu
-Đối thủ cạnh tranh

- Kế hoạch chương trình

- Kế hoạch kinh doanh
	-Yêu cầu
-Chức năng

-Ý tưởng

- Công nghệ

- Cấu trúc

- Sơ đồ mặt bằng

- Định vị thị trường

- Luật điều tiết

- Kế hoạch sử dụng nhà cung cấp

- Cam kết
	- Phân bố yêu cầu
- Lập mô hình

- Phân tích hệ thống

- Phân chia hệ thống.

- Đặc điểm giao diện
	- Thiết kế chi tiết
- Kiểm tra các yêu cầu.

- Phân tích hỏng hóc và khắc phục

- Phê chuẩn thiết kế
	- Chế tạo phần cứng
- Lập trình phần mềm

- Cung ứng

- Thử nghiệm chi tiết

- Cải tiến chi tiết
	- Tích hợp hệ thống
- Thử nghiệm hệ thống

- Cải tiến

- Chứng nhận

- Tăng tốc độ triển khai

- Giao hàng
	- Bán hàng và phân phối
- Vận hành

-Hỗ trợ khách hàng

- Bảo trì và sửa chữa

- Tái chế
- Nâng cấp
	-Cải thiện hệ thống

-Mở rộng dòng sản phẩm

- Đào thải


c) Đặc điểm NCKH của SV

NCKH ngoài việc đòi hỏi các nhà khoa học phải có một năng lực đặc biệt, một uyên bác về kiến trúc, sắc sảo và nhạy cảm trong tư duy, còn đòi hỏi các nhà phải có một quan điểm tiếp cận đối tượng, có một chiến lược đúng đắn, nắm vững các quy trình logic khách quan và sự thành thạo trong sử dụng các phương tiện kỹ thuật để thu thập, xử lý thông tin và các trình bày các kết quả nghiên cứu, nghĩa là phải có kỹ năng nghiên cứu.
NCKH trong SV nằm ngay trong hoạt động đào tạo của các trường. Nó bắt nguồn từ những việc nhỏ như SV tự tìm đọc tài liệu, các công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học, trao đổi với nhau (và với giảng viên) ở các diễn đàn chính thức và không chính thức đến việc thực hiện các đồ án môn học, luận văn tốt nghiệp hay cao hơn là các đề tài nghiên cứu độc lập. Để làm được những công việc đó, SV cần có kiến thức, KN cốt lõi về chuyên ngành; các kiến thức về phương pháp luận NCKH.
Qua nghiên cứu về các công việc và nhiệm vụ trong hoạt động NCKH có thể tổng hợp nhiệm vụ và công việc của sinh viên khi tiến hành hoạt động NCKH trên bảng 1.2 và 1.3:
Bảng 1.2 Nhiệm vụ NCKH của sinh viên
	Nhiệm vụ
	Công việc

	Xác định vấn đề NC
	- Hình thành ý tưởng NC
- Xác định tên đề tài NC

	Lập kế hoạch NC
	- Xây dựng đề cương nghiên cứu

	Triển khai NC
	- Xây dựng cơ sở lí luận

- Xây dựng cơ sở thực tiễn

- Kiểm nghiệm giả thuyết bằng lí thuyết và thực nghiệm

	Trình bày kết quả NC
	- Viết báo cáo kết quả NC
- Trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu


Bảng 1.3 Phân tích công việc NCKH của sinh viên

	Công việc
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Thái độ
	Sản phẩm

	Hình thành ý tưởng NC
	Kiến thức KH chuyên ngành
	- Phát hiện các mâu thuẫn nảy sinh trong học tập và trong thực tiễn.
	khách quan, trung thực
	Có ý tưởng NC

	Xác định tên đề tài NC
	Phương pháp luận NCKH
	- Phân tích các vấn đề đã được giải quyết ở mức độ nào.
- Chọn vấn đề cần NC
	khách quan, trung thực
	Tên đề tài được diễn đạt tường minh, KH

	Xây dựng đề cương NC
	Phương pháp luận NCKH
	- Xác định tính cấp thiết của vấn đề NC (lí do chọn đề tài)
- Xác định giả thuyết KH

- Trình bày logic mục đích, nhiệm vụ, phương pháp NC, dự kiến sản phẩm
	khách quan, trung thực
	Bản đề cương NC

	Xây dựng cơ sở lí luận
	
	- Tìm kiếm tài liệu tham khảo 

- Xây dựng danh mục các tài liệu tham khảo 

- Phân tích và xử lí dữ liệu thông tin
- Tổng quan về vấn đề NC 

- Xây dựng các khái niệm công cụ

- Lập luận logic trình bày các luận điểm
	khách quan, trung thực
	Cơ sở lí luận của đề tài

	Xây dựng cơ sở thực tiễn
	
	- Điều tra, khảo sát, phân tích thực trạng.
- Xử lí thông tin qua dữ liệu về thực trạng
	khách quan, trung thực
	Cơ sở thực tiễn của đề tài

	Kiểm nghiệm giả thuyết bằng lí thuyết và thực nghiệm
	- Kiến thức KH chuyên ngành

	- Nắm vững quy trình tổ chức thực nghiệm.

- Thiết kế công cụ để thực nghiệm (hệ thống bài thực nghiệm, thang đo)

- Khảo sát trước thực nghiệm

​- Lựa chọn đối tượng thực nghiệm.

- Tổ chức thực nghiệm trên nhóm đối tượng thực nghiệm.

- Phân tích kết quả thực nghiệm, rút ra kết luận.
	Nghiêm túc, tỉ mỉ, thực hiện đúng quy trình
	Giả thuyết được chứng minh

	Viết báo cáo kết quả NC
	
	- Trình bày kết quả NC theo văn phong KH.
	khách quan, trung thực
	Bản thảo đề tài

	Trình bày tóm tắt kết quả NC
	
	- Thuyết trình logic kết quả NC
	khách quan, trung thực
	


1.3.3.2  Khung kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên
Bàn về KN NCKH của SV, tác giả Phạm Viết Vượng [59] đã chia làm ba nhóm: nhóm KN nắm vững lý luận KH và phương pháp luận NCKH; nhóm KN nắm vững PPNCKH; nhóm KN nắm vững kỹ thuật. Tác giả Phạm Thu Hoa [16] cho rằng KN NCKH được cấu thành bởi 5 nhóm KN đó là: nhận thức, kết cấu, giao tiếp, thiết kế, tổ chức nghiên cứu. Tác giả Trần Thanh Ái [1] chỉ ra có 7 KN NCKH quan trọng. Tác giả Nguyễn Văn Hộ, Nguyễn Đăng Bình [19, tr.54] phân chia KN NCKH thành 3 nhóm: Nhóm KN nắm vững lý luận KH và phương pháp luận NC; Nhóm kỹ thuật sử dụng thành thạo các phương tiện NC cụ thể; Nhóm kỹ năng sử dụng kỹ thuật NC.
Căn cứ vào đặc điểm của kỹ năng, bản chất hoạt động học tập của SV; công việc nhiệm vụ của hoạt động NCKH, năng lực của SV kỹ thuật (theo CDIO), luận án xác định KN NCKH của SV ngành kỹ thuật bao gồm 9 nhóm KN chính, chia thành 25 tiểu KN thành phần, thể hiện qua bảng 1.4:
Bảng 1.4 Khung kỹ năng nghiên cứu khoa học của SV 
	STT
	Kỹ năng
	Các tiểu kỹ năng thành phần

	1
	Kỹ năng thu thập và xử lí thông tin

	
	1
	Tìm thư mục, chọn sách, đọc sách, ghi chép (tìm từ khóa liên quan đến đề tài)

	
	2
	Đọc nhanh, tìm ý

	
	3
	Lập danh mục tài liệu tham khảo.

	
	4
	Phân tích, đánh giá nội dung

	
	5
	Tổng quan tài liệu nghiên cứu

	2
	Kỹ năng hình thành ý tưởng nghiên cứu

	
	6
	Phát hiện vấn đề KH cần nghiên cứu

	
	7
	Hình thành ý tưởng khoa học

	3
	Kỹ năng xây dựng đề cương nghiên cứu

	
	8
	Hình thành giả thuyết khoa học

	
	9
	Lập kế hoạch NC

	
	10
	Tự kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch

	4
	Kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề

	
	11
	Áp dụng các phương pháp NC cụ thể 

	
	12
	Lựa chọn và thực thi giải pháp

	5
	Kỹ năng thiết kế mô hình sản phẩm ứng dụng

	
	13
	Thiết kế sơ bộ

	
	14
	Thiết kế chi tiết

	6
	Kỹ năng tổ chức thực nghiệm và xử lí kết quả thực nghiệm

	
	15
	Lập quy trình thực nghiệm

	
	16
	Thiết kế bộ công cụ thực nghiệm
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a) Kỹ năng thu thập và xử lí thông tin
KN thu thập và xử lí thông tin rất quan trọng trong quá trình NCKH của SV. Việc thu thập và xử lí thông tin sẽ giúp Sv có cái nhìn tổng quan về các vấn đề NC, xem xét lĩnh vực NC đã được giải quyết ở mức độ nào.

b) Kỹ năng hình thành ý tưởng nghiên cứu

Ý tưởng NC có thể bắt nguồn từ các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, thực hành kỹ năng, các vấn đề trong thực tiễn. Trong quá trình giảng dạy, GV có thể gợi mở cho SV các vấn đề được quan tâm trong thực tiễn cuộc sống có liên quan tới lĩnh vực được đào tạo của SV ngành kỹ thuật, từ đó sẽ khơi dậy ý tưởng sáng tạo cho các em. Thực chất KN hình thành ý tưởng NC chính là việc phát hiện các mâu thuẫn về nhận thức trong hoạt động học tập, từ đó tìm đến cách giải quyết các mâu thuẫn đó.

c) Kỹ năng xây dựng đề cương nghiên cứu
Xây dựng kế hoạch NC là một khâu vô cùng quan trọng trong quá trình thực hiện NC. Vì đề cương NC cho thấy toàn cảnh tổng thể của nội dung và định hướng các bước cần làm để thực hiện một đề tài NCKH. Do đó, KN xây dựng đề cương NC rất quan trọng, KN này giúp xác định mục đích NC, kế hoạch và tổng quát nhất toàn bộ lộ trình cần thực hiện của đề tài.
d) Kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề

SV tiến hành độc lập NC GQVĐ dưới sự hướng dẫn của GV, hay có thể thực hiện giải quyết vấn đề theo nhóm
Nghiên cứu GQVĐ qua các giai đoạn:

+ Xác định những nguyên nhân tạo ra vấn đề.

+ Hình thành giả thuyết, giả thuyết định hướng cho các hoạt động để chứng minh vấn đề mới. Các giả thuyết đó chính là các ý tưởng có cơ sở KH, dựa vào vốn tri thức đã biết để hình thành các phán đoán, suy luận lý giải cho vấn đề mới. Giả thuyết không được mâu thuẫn với những kiến thức đã biết.

+ Chứng minh giả thuyết, là khâu vạch kế hoạch cho các bước hoạt động NC

phân tích và tổng hợp để GQVĐ.
e) Kỹ năng thiết kế mô hình sản phẩm ứng dụng

Sản phẩm NCKH có thể vô hình hoặc hữu hình nhưng trong dạy học kỹ thuật yêu cầu tính ứng dụng cao đòi hỏi sản phẩm NCKH phải là các mô hình ứng dụng. Tiến trình để thiết kế mô hình sản phẩm:
[image: image22.png]



f) Kỹ năng tổ chức thực nghiệm và xử lí kết quả thực nghiệm
Để phát triển được KN này cần hướng dẫn SV thực hiện các thao tác sau:

- Nắm vững quy trình tổ chức thực nghiệm.

- Thiết kế công cụ để thực nghiệm (hệ thống bài thực nghiệm, thang đo)

- Khảo sát trước thực nghiệm

​
- Lựa chọn đối tượng thực nghiệm.

- Tổ chức thực nghiệm trên nhóm đối tượng thực nghiệm.

- Phân tích kết quả thực nghiệm, rút ra kết luận.
Đối với SV ngành kỹ thuật thì việc tổ chức thực nghiệm chính là quá trình chế tạo mô hình mô phỏng lại kết quả nghiên cứu. Chế tạo các sản phẩm mẫu mang tính ứng dụng lý thuyết đã nghiên cứu vào thực tiễn nghề nghiệp.
g) Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng làm việc nhóm bao gồm các tiểu KN: Hình thành và phát triển nhóm; KN tổ chức công việc; KN giao tiếp
h) Kỹ năng xây dựng báo cáo khoa học

Vấn đề cần được trình bày KH, logic theo hệ thống. KN trình bày vấn đề bao gồm cả việc trình bày văn bản và thuyết trình vấn đề. Lập luận các vấn đề để xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài. Trình bày lý luận theo các quan điểm khác nhau và theo quan điểm của bản thân.

i) Kỹ năng kiểm tra, đánh giá kết quả nghiên cứu
Tự kiểm tra đánh giá trong quá trình NC là biện pháp giúp SV hình thành KN, kỹ xảo từ đó nhận biết rõ ưu khuyết điểm của bản thân nhất là phương pháp học tập để tìm cách khắc phục. Tự kiểm tra đánh giá tạo nên mối liên hệ ngược trong, giúp SV có cơ sở thực tế với độ tin cậy cao để tự đánh giá kết quả NC của mình cũng như khắc phục các sai lầm, thiếu sót. Nó góp phần củng cố vững chắc các kiến thức đã lĩnh hội của SV. Đặc biệt, khi tự kiểm tra, đánh giá SV sẽ tự khẳng định được mình, tự mình đề xuất được biện pháp thỏa đáng để điều khiển và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu của bản thân vận động đi lên.

Tự kiểm tra đánh giá góp phần hình thành các KN và thói quen trong học tập như nhận thức về vấn đề đặt ra, nhạy bén, biết vận dụng kiến thức, KN vào các hoạt động thực tiễn, thực tập…

Ngoài những KN cụ thể đã kể ra ở trong bản thảo luận án, người làm nhiệm vụ NCKH (nghiên cứu viên) còn phải có KN sử dụng ngoại ngữ, tin học/công nghệ thông tin (để tra cứu, tìm kiếm tài liệu, thông tin có liên quan chẳng hạn), kỹ năng chuyên môn của ngành đào tạo (để đánh giá, phân loại tài liệu, thông tin có liên quan chẳng hạn),…; do điều kiện hạn chế, chúng không được nghiên cứu ở đây.
1.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật
Qua tổng hợp các nghiên cứu của các nhà KH và qua khảo sát thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KN NCKH của SV, chúng tôi cho rằng việc phát triển KN NCKH của SV trong DH kỹ thuật chịu ảnh hưởng của các yếu tố:
1.3.4.1 Nhận thức của sinh viên 
a) Ảnh hưởng của ý thức học tập và động cơ nhận thức của bản thân SV:

Ý thức học tập và động cơ nhận thức có ý nghĩa quyết định trong quá trình hình thành và phát triển KN NCKH của SV. Vì xét cho cùng chất lượng học tập phải là kết quả trực tiếp của sự nỗ lực của chính bản thân người học. Nếu người học không xác định được vai trò quyết định của mình trong sự thành bại của sự học, thì không bao giờ tự nghiên cứu thành công.Chỉ khi đã xác định được mục đích và động cơ học tập đúng đắn. SV mới có thể phát huy được “nội lực” trong học tập, từ đó kết hợp các yếu tố “ngoại lực” khác để tổ chức các hoạt động học tập diễn ra một cách hợp lý và thu được kết quả cao.

b) Ảnh hưởng của vốn tri thức hiện có của bản thân sinh viên:

Hầu hết các môn học đều được sắp xếp theo dạng phát triển, những tri thức sau được xây dựng trên những cơ sở của tri thức đã có trước. Để chiếm lĩnh các tri thức khoa học nói chung, người học cũng như người trèo thang không qua nấc thang thấp thì không thể tiến lên nấc cao hơn. Để nghiên cứu có hiệu quả thì người học phải tự trang bị cho mình vốn kiến thức tối thiểu để tự nghiên cứu vấn đề mình quan tâm.

c) Ảnh hưởng của năng lực trí tuệ và tư duy:

Năng lực trí tuệ: Là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng nắm bắt tri thức KH nhanh hay chậm của mỗi SV. Yếu tố này ảnh hưởng rất lớn, đôi khi là quyết định đến khả năng học tập nói chung và năng lực nghiên cứu nói riêng. Những người có năng lực trí tuệ tốt thường có khả năng tự nghiên cứu rất cao, khi có đủ vốn tri thức tối thiểu nhiều khi họ có thể độc lập làm việc một mình mà không cần tới sự hướng dẫn của thầy.

Phương pháp tư duy: Khả năng vận dụng các thao tác tư duy cũng là một yếu tố có ảnh hưởng lớn đến KN NCKH của SV.

Ngoài ra, trong quá trình học tập để tiếp thu tri thức, kết quả học tập của SV tùy thuộc phần lớn vào tính chất và cơ cấu của tư duy tích cực của SV. Tri thức là kết quả của tư duy, đồng thời lại là những điều kiện, phương tiện của tư duy. Vì vậy, tăng cường khả năng tư duy là một yêu cầu để nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu.

d) Ảnh hưởng của phương pháp học tập của SV:

Mỗi người có một phương pháp làm việc riêng, thói quen hoạt động trí óc riêng không ai giống ai: Thói quen gợi lại những cái cụ thể đã gặp trong cuộc sống hàng ngày; Thói quen ghi nhớ máy móc; Thói quen suy luận logic ; Thói quen tưởng tượng sáng tạo.

Trong quá trình dạy học GV không nên ép buộc SV phải suy nghĩ theo thói quen suy nghĩ của mình. Mặt khác cần chú ý bồi dưỡng phát triển các thói quen chưa có cũng như còn yếu của SV, từ đó cũng góp phần hình thành phương pháp học tập, KN  phát hiện ý tưởng NC cho họ.

KN NCKH là cách thức hoạt động của người học trong quá trình lĩnh hội tri thức, hình thành KN, tìm tòi tri thức mới. Nếu người học rèn luyện được thói quen, phương pháp, KN NCKH thì sẽ tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy tiềm năng vốn có trong mỗi người, làm cho kết quả học tập được tăng lên, thích ứng quá trình học tập của trò và phương pháp dạy học của thầy.

1.3.4.2 Chương trình đào tạo sinh viên kỹ thuật
Chương trình giáo dục đại học thể hiện mục tiêu giáo dục đại học, quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục đại học, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học, ngành, nghề, trình độ đào tạo của giáo dục đại học; bảo đảm liên thông với các chương trình giáo dục khác. (Điều 41-Luật GD 2005)
Nội dung đào tạo bao gồm hệ thống tri thức và KN cũng các chuẩn mực giá trị xã  hội. Hệ thống các KN bao gồm: Các kỹ năng tư duy (Phân tích; tổng hợp; so sánh; khái quát; dự đoán; chuẩn đoán...v.v.); Các kỹ năng thực hành và tác nghiệp (thiết kế; vận hành; sửa chữa; thí  nghiệm,  giải quyết vấn đề..vv); Các kỹ năng giao tiếp (Sử dụng ngôn ngữ, tiếp xúc; hướng dẫn; trình bày..vv); Các kỹ năng thông tin (Thu thập, lựa chọn; xử lý thông tin..v.v); Các kỹ năng quản lý (Lập kế hoạch; tổ chức chỉ đạo; phối hợp; kiểm tra và đánh giá)
Các KN trên được hình thành và phát triển thông qua quá trình đào tạo và hành nghề thực tế. Trong quá trình đào tạo, học tập là một quá trình nhận thức và hành động của người học nhằm thu nhận kiến thức mới, hình thành và phát triển các kỹ năng trí tuệ và hành động trong một lĩnh vực cụ thể (khoa học-công nghệ, xã hội hoặc nghề nghiệp) góp phần hình thành và phát triển nhân cách, tạo ra thái độ và giá trị đúng đắn trong cuộc sống và lao động nghề nghiệp của mỗi cá nhân trong xã hội.
Có nhiều cách tiếp cận khi xây dựng chương trình giáo dục: tiếp cận nội dung, tiếp cận mục tiêu, tiếp cận năng lực. Nếu chương trình đào tạo SV kỹ thuật được thiết kế theo hướng tiếp cận năng lực người học thì sẽ phát triển được hệ thống các kỹ năng cho người học một cách đầy đủ nhất.

Do sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, khối lượng tri thức ngày càng lớn, trong khi đó, thời gian đào tạo không tăng, chương trình đào tạo còn đang thay đổi và hoàn thiện nên đòi hỏi người học phải tăng cường tự học, tự nghiên cứu. 
Chương trình đào tạo của các trường các kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp ôm đồm, nặng nề với rất nhiều môn học khác nhau. Thời gian học tập trên lớp nhiều khiến thời gian nghiên cứu của SV giảm sút. Một GV phải đảm nhận nhiều môn, nhiều lớp. Chính do áp lực của khối lượng công việc luôn quá tải đó nên GV chỉ lo thực hiện chức năng của mình mà ít quan tâm đến phát triển KN toàn diện cho SV trong đó có KN NCKH.
1.3.4.3 Năng lực của giảng viên
Để có thể dạy SV NCKH, trước hết GV phải là người đã có nhiều công trình NCKH, nghĩa là GV phải có kinh nghiệm NCKH. Nếu chỉ giảng dạy tốt chưa chắc hướng dẫn SV NCKH tốt được.

Năng lực giảng viên gồm ba thành phần chính. Thành phần thứ nhất là KN giảng dạy của GV bao gồm kiến thức của GV về môn học, khả năng truyền đạt và mức độ đầu tư của GV cho môn học. Thành phần thứ hai thể hiện cách thức tổ chức môn học. Thành phần thứ ba phản ánh mức độ kích thích tương tác giữa GV với SV với nhau. Năng lực giảng viên đóng vai trò quan trọng trong giảng dạy và nghiên cứu giúp SV hiểu biết được giá trị và lợi ích của việc học tập, NCKH của họ. Từ đó sẽ làm gia tăng sự thích thú của SV trong quá trình học tập, nghiên cứu, nghĩa là gia tăng động cơ và kiến thức thu nhận của SV.
Phương pháp giảng dạy của thầy tác động rất lớn tới việc phát triển KN NCKH cho SV. Trong dạy học người GV không chỉ là người nêu rõ mục đích mà quan trọng hơn là gợi động cơ học tập cho SV. Điều này làm cho SV ý thức được những mục đích đặt ra và tạo được động lực bên trong giúp SV học tập tự giác, tích cực chủ động sáng tạo.
Thông qua việc dạy học của thầy, SV nắm vững tri thức, KN, kỹ xảo, hình thành năng lực và thế giới quan. Từ đó mà phương pháp tự học của SV được hình thành kéo theo đó là sự hình thành và phát triển năng lực NC của SV.

Hoạt động kiểm tra đánh giá của thầy ảnh hưởng đến hoạt động tự kiểm tra đánh giá của trò. Thật vậy, trong quá trình tự tìm ra kiến thức, người học tự tạo ra một sản phẩm ban đầu, có thể chưa chính xác, chưa khoa học. Nhưng thông qua trao đổi với bạn bè và kiểm tra kết luận của thầy, người học tự kiểm tra để sửa sai hoặc hoàn thiện sản phẩm của mình. Nếu quá trình này diễn ra thường xuyên sẽ hình thành năng lực tự kiểm tra đánh giá của SV, làm cho KN NCKH ngày càng phát triển.

Qua hoạt động dạy học, người GV còn hướng dẫn SV đọc giáo trình và các tài liệu tham khảo làm cho KN NCKH của SV ngày càng được nâng cao. Đây cũng là con đường quan trọng để người học tiếp thu tri thức, để người học có thể tự nghiên cứu suốt đời.

Người GV có thể định hướng cho SV ngay trong quá trình giảng dạy. Bằng nội dung môn học, bằng việc sử dụng các PPDH tích cực, bằng các hoạt động khoa học trong và ngoài trường…, GV có thể giúp SV tiếp cận với NCKH. Việc giảng dạy nêu vấn đề tạo cho SV ý muốn tìm tòi chân lí, hướng các em tới phân tích, phê phán, làm sáng tỏ một cách độc lập các nội dung khoa học. GV cần khuyến khích và tạo điều kiện để SV tiếp cận các nguồn thông tin nghiên cứu mới ở thư viện, internet…, giao các bài tập có tính chất nghiên cứu cho cá nhân cũng như cho nhóm SV; tổ chức cho SV tự tìm đọc tài liệu. Đó là những cách hiệu quả nhằm định hướng, góp phần hình thành lòng say mê, ham muốn NCKH trong SV.

1.3.4.4. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động NCKH của SV
Trong quá trình dạy học, SV còn chịu ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Đó là các yếu tố về điều kiện dạy học, điều kiện văn hóa xã hội… các yếu tố này cũng có ảnh hưởng rất lớn, vì nó tác động không những đến người học, mà cả người dạy học.
Cơ sở vật chất cho hoạt động NCKH là thư viện, internet, môi trường NC, kinh phí. Đây là những điều kiện không thể thiếu cho hoạt động NCKH ngày nay.
Thư viện có nhiều sách và tài liệu tham khảo, đặc biệt có nhiều sản phẩm NCKH phong phú, đa dạng. SV có thể chọn lọc những khóa luận tốt nghiệp, những tiểu luận môn học có giá trị, mang tính khoa học cao để tham khảo. Hệ thống máy tính hòa mạng internet cần hoàn thiện và bổ sung trong các khu thư viện, KTX, lớp học…, tạo điều kiện cho SV thuận tiện truy cập thông tin. Những điều này sẽ là động lực khuyến khích SV hứng thú, say mê với hoạt động NCKH.
1.3.5 Quá trình phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật
1.3.5.1 Quá trình hình thành và phát triển kỹ năng
Kỹ năng có được ở mỗi con người đều trải qua quá trình hình thành, phát triển lâu dài và phức tạp, qua các giai đoạn khác nhau. Kỹ năng được hình thành qua 05 giai đoạn [20]:
- Giai đoạn bắt chước: Chỉ hành động theo mẫu;

- Giai đoạn làm được: Hiểu nhiệm vụ, quy trình làm việc nhưng còn có những sai sót, thời gian hoàn thành chậm và đôi khi còn cần có sự chỉ dẫn.

- Giai đoạn làm chính xác: Làm việc theo quy trình, chính xác và hoàn thiện công việc nhanh chóng.

- Giai đoạn hình thành kỹ xảo: Kỹ năng được tự động hoá, trên cơ sở đó hình thành nên kỹ xảo.

- Giai đoạn làm biến hóa. Thể hiện khả năng di chuyển kỹ năng sang các tình huống mới hoặc hình thành các kỹ năng phức tạp.
Sự phân chia các giai đoạn như trên đã chỉ ra con đường chung nhất để phát triển một KN. Quá trình phát triển KN NCKH cho SV cũng dựa trên các bước trên đây nhưng thường có sự tổ chức, hướng dẫn của người thầy. Quá trình phát triển  KN NCKH của SV ở các trường đại học không phải là quá trình mầy mò, tự hình thành KN theo kinh nghiệm. Để nâng cao KN NCKH của SV, mỗi nhà trường đều phải tổ chức các hình thức nghiên cứu đa dạng tùy theo từng ngành đào tạo.
Như vậy để phát triển được KN thực hiện một hành động nào đó cho SV, trước hết GV phải phân tích cấu trúc của hành động, hình dung chính xác hành động gồm những thao tác nào. Khi đã xác định được cấu trúc của hành động, GV cần xác định trình tự hợp lí tiến hành các thao tác và lựa chọn hệ thống các bài tập giúp SV hoàn thành một cách vững chắc và gần như tự động các hành động đơn giản, sau đó tổ chức thực hiện chúng.

Khi tổ chức luyện tập, GV phải giúp SV thực hiện đúng từng thao tác ở dạng đầy đủ nhất để các em ý thức được logic của hành động, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đến từng thao tác, đặc biệt là ở giai đoạn hình thành hành động. Chỉ khi SV làm đúng, tự kiểm tra được hành động mới chuyển sang giai đoạn rèn luyện. Việc phát triển KN cần được tiến hành theo các giai đoạn từ đơn giản đến phức tạp.
1.3.5.2 Các bước nghiên cứu của sinh viên

Các bước NCKH của SV được xây dựng dựa trên trình tự logic của NCKH nói chung, có tính đến điều kiện NCKH của SV.

Trình tự logic của NCKH nói chung được xây dựng cũng tùy theo quan niệm và cách tiếp cận của từng tác giả; ví dụ: Vũ Cao Đàm đề nghị gồm 6 bước [12, tr.47); Phạm Viết Vượng đề nghị gồm 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn lại gồm một số công việc cụ thể [59, tr.99-102]; Lưu Xuân Mới đề nghị gồm 9 hành động, có thể được cấu trúc theo vòng trọn vẹn của NCKH với 8 giai đoạn [29, tr.165-166]; Lê Quang Sơn đề nghị gồm 7 bước [40].
Tham chiếu các đề nghị trên, tính đến bối cảnh NCKH của SV, luận án đề xuất các bước NCKH của SV gồm 4 bước như sơ đồ 1.1:
[image: image23.png]



Sơ đồ 1.1 Các bước NCKH của sinh viên

Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu

Bước này, SV phải thực hiện các thao tác sau:

- Xác định đề tài: Thông qua các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, qua các hoạt động trải nghiệm thực tế tại các nhà máy, các vấn đề bức xúc trong cuộc sống liên quan tới chuyên ngành đào tạo.

- Diễn đạt tên đề tài: rõ ràng, ngắn gọn, tường minh.

Bước 2: Lập kế hoạch nghiên cứu
Bước này gồm các nội dung: Nêu lí do chọn đề tài; Xác định khách thể và đối tượng nghiên cứu;  Xác định mục đích nghiên cứu và các nhiệm vụ cụ thể; Nêu giả thuyết khoa học; Phương pháp nghiên cứu; Dự kiến sản phẩm; Lập dàn ý chi tiết; Kế hoạch và tiến độ thực hiện.

Bước 3: Triển khai nghiên cứu
Bước này gồm những nội dung sau: Tìm kiếm tài liệu tham khảo; Xây dựng danh mục các tài liệu tham khảo; Phân tích và xử lí dữ liệu thông tin; Viết tổng quan về vấn đề nghiên cứu; Xây dựng các khái niệm công cụ; Giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu; Kiểm nghiệm giả thuyết bằng lí thuyết và thực nghiệm (thiết kế, chế tạo thử, vận hành thử sản phẩm); Lập luận logic trình bày các luận điểm

Bước 4: Trình bày kết quả nghiên cứu

Bước này, SV phải thực hiện các công việc sau: Viết báo cáo kết quả; Trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

1.3.5.3 Phát triển KN NCKH cho SV thông qua tổ chức dạy học
Trong đào tạo các ngành kỹ thuật, trước khi học các học phần kỹ thuật (chung hoặc chuyên ngành), sinh viên đã được học các học phần cơ sở chung của ngành hoặc chuyên ngành (toán, vật lý, hình họa và vẽ kỹ thuật,...), sau khi học các học phần kỹ thuật, sinh viên sẽ làm các đồ án môn học hoặc đồ án tốt nghiệp nhằm kết nối kiến thức cơ bản, cơ sở và các học phần kỹ thuật để giải quyết một vấn đề nào đó (thường gắn với thực tiễn nghề nghiệp sau này). Do đó định hướng chung cho phát triển kỹ năng NCKH của SV trong dạy học các học phần kỹ thuật là dạy học theo định hướng nghiên cứu, theo các bước: Phát hiện vấn đề/Đặt vấn đề/Nêu vấn đề NC ( Đặt ra giả thuyết/hướng giải quyết vấn đề ( Lập phương án thu thập thông tin để giải quyết vấn đề ( Tìm kiếm/ xây dựng cơ sở lý luận (NC lý luận) ( Luận cứ thực tiễn (NC thực tiễn, thực nghiệm) ( Phân tích và bàn luận kết quả (xử lí thông tin thu được)  ( Tổng hợp kết quả/kết luận [40].

Như vậy, để phát triển kỹ năng NCKH của SV trong dạy học các học phần kỹ thuật, cần:

(1). Xác định được các kỹ năng NCKH cần phát triển;

(2). Đối sánh với mục tiêu và nội dung của học phần, mục tiêu và nội dung của từng chủ đề/chương, bài thuộc học phần xem mục tiêu và nội dung này có liên quan đến kỹ năng NCKH nào, các kỹ năng NCKH này sẽ được củng cố và phát triển tiếp trong chương trình đào tạo như thế nào, các kỹ năng NCKH này sẽ được đánh giá như thế nào, ...

(3). Phân tích điều kiện dạy và học học phần: thời lượng quy định, giáo trình, tài liệu học, trang thiết bị trong các phòng thí nghiệm, thực hành của Khoa, trình độ và điều kiện học tập cụ thể của sinh viên,... ( điều kiện dạy và học học phần có thể đáp ứng được yêu cầu phát triển kỹ năng NCKH của SV trong dạy học các học phần đó hay không?

(4). Thiết kế Kế hoạch dạy học (cho chủ đề/chương, bài) cụ thể theo định hướng phát triển kỹ năng NCKH của SV.

Căn cứ vào quy trình phát triển KN, các giai đoạn của hoạt động NCKH và phân tích quá trình đào tạo ở trên, có thể mô tả khái quát các bước phát triển KN NCKH trong DH kỹ thuật như sơ đồ 1.2:
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Sơ đồ 1.2 Các bước phát triển KN NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật
* Bước 1: Lựa chọn nội dung bài học phù hợp để phát triển KNNCKH

- Phân tích chương trình môn học.

- Xác định KNNCKH cần phát triển cho SV

- Chọn bài học có nội dung phù hợp cho việc phát triển KN NCKH của SV

*Bước 2: Phân tích mục tiêu bài dạy
- GV phân tích mục tiêu về kiến thức, KN, thái độ.

- GV lựa chọn PPDH để phát triển KNNCKH của SV

- SV xác định mục tiêu học tập
* Bước 3: Tổ chức phát triển KN NCKH

- Tạo các tình huống để SV thực hành và tạo cơ hội cho các em có những thành công với việc sử dụng các KN NCKH.

+ Tìm tư liệu: tìm thư mục, chọn sách, đọc sách, ghi chép, phân tích, đánh giá nội dung... Đây là những kỹ năng cần thiết không chỉ cho NCKH mà còn cho việc học tập của bất cứ một SV nào.

+ Viết báo cáo tổng quát, tóm tắt các vấn đề hay các tác phẩm... giúp hình thành kỹ năng phân tích, tổng hợp, khái quát vấn đề, qua đó SV rèn tư duy logíc, sáng tạo.

+ Trình bày, lập luận và bảo vệ ý kiến của mình, phê phán và bác bỏ những ý kiến thiếu cơ sở khoa học là những kỹ năng SV phải sử dụng khi soạn đề cương thảo luận các vấn đề khoa học, chuẩn bị thảo luận bằng các bản thuyết trình, nghĩa là SV tự mình đi sâu nghiên cứu một vấn đề. Những công việc này đòi hỏi SV phải có các kỹ năng ở mức độ cao hơn.

+ Xác định đề tài, đối tượng, mục đích, giả thuyết, nhiệm vụ và PPNC là những kỹ năng cần được sử dụng ở hình thức BTMH. Ở hình thức này, yêu cầu SV trên cơ sở kiến thức về phương pháp luận và PPNC khoa học, biết lựa chọn phương pháp phù hợp để nghiên cứu đề tài, biết thu thập và xử lý số liệu, viết công trình ở mức độ đơn giản. Qua đó, giúp SV bước đầu làm quen với NCKH, tạo hứng thú, kích thích sự tìm tòi KH và hình thành cho mình những phẩm chất, năng lực khác.
+ GV giao các bài tập lớn, bài tiểu luận, đề tài để SV thực hiện
Trong quá trình giảng dạy các học phần, GV cần khéo léo lồng ghép việc giảng dạy với việc phát triển KN NCKH cho SV bằng cách:
+ Dạy học kiến thức, KN cơ bản và dạy tư duy thế nào để tạo tiềm lực cho SV có khả năng NCKH.

Để SV hoàn thành một đề tài NCKH thì SV phải nắm vững kiến thức, KN chuyên ngành của mình đã được học. Phải dạy cho họ phương pháp chiếm lĩnh tri thức, dạy nghiên cứu, dạy để SV có đủ tiềm lực để có khả năng tư duy. Một SV đạt kết quả học tập cao chưa chắc đã NCKH tốt. Hoạt động NCKH không thể vận dụng vào tình huống quen thuộc mà vào tình huống mới.

+ Truyền đạt kinh nghiệm của GV cho SV trong triển khai các công việc của quá trình NCKH. Ví dụ: làm thế nào để hình thành ý tưởng NC; không có ý tưởng thì không thể thực hiện được đề tài. Không phải bất kì SV nào cũng có thể làm được NCKH mà cần khơi dậy đam mê cho những SV có năng lực và thực sự yêu thích NCKH; tập dượt cho SV NCKH, làm quen với hoạt động NCKH.

+ GV giao các đề tài vừa sức và phù hợp với chuyên ngành mà SV đang được đào tạo.

* Bước 4: Đánh giá kết quả phát triển KN NCKH
- Thao tác 1: GV đánh giá các mức độ hoàn thành từng KN NCKH

GV hướng dẫn trình tự hợp lí của việc thực hiện các thao tác mà các KN đó yêu cầu; thực hiện một số KN thông qua các bài toán kỹ thuật cụ thể, trong quá trình luyện tập GV kiểm tra mức độ hoàn thành từng KN NCKH.
- Thao tác 2: SV tự đánh giá mức độ hoàn thành KN NCKH
1.3.6. Tiêu chí đánh giá kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên 
Các tiêu chí đánh giá kỹ năng [22]:
a) Tính đầy đủ của nội dung và cấu trúc của kỹ năng
1. Số lượng những thao tác cần thiết tối thiểu.

2. Số lượng những thao tác thừa song không ảnh hưởng đến nội dung cần
thiết của kỹ năng.

3. Tính tối giản của việc tổ chức những thao tác này trong hành động.
b) Tính hợp lí về logic của kỹ năng
4. Trình tự sắp xếp việc thực hiện các thao tác có hợp lí tối đa không hoặc
có phù hợp cao với nhiệm vụ cụ thể lúc đó không.

5. Tính hợp lí của việc phân chia thời gian và nhịp độ thực hiện từng thao
tác và thực hiện cả hành động.
c) Mức độ thành thạo của kỹ năng
6. Tần số những thao tác sai, hoặc không đúng chuẩn KN đã định.

7. Tỉ lệ lặp lại (thừa) của các thao tác, cử chỉ, hành vi thực hiện đúng.

8. Mức độ hoàn thiện của những thao tác đúng mẫu.
d) Mức độ linh hoạt của kỹ năng
9. Tính chất phân kì của tổ chức các thao tác, tức là cùng số lượng thao
tác nhưng có thể biến đổi trình tự và nội dung theo nhiều phương án.

10. Tính chất thay thế được hay biến đổi của một số thao tác trong kỹ năng
khi chuyển sang hoàn cảnh khác (tính mở).

11. Tính lưu loát (ít vấp váp) của từng thao tác và của cả hành động xét từ
đầu đến khi kết thúc hành động.
e) Hiệu quả của kỹ năng.
12. Số lượng và chất lượng của sản phẩm do kỹ năng mang lại, kèm theo định mức về thời gian thực hiện.
13. Tỉ số giữa kết quả và chi phí nguồn lực.

14. Tác dụng của kỹ năng trong sự phát triển cá nhân.

15. Mức độ trùng khớp giữa kết quả đạt được và mục tiêu hành động.

Kết luận chương 1

Qua NC cơ sở lý luận về phát triển KN NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật, luận án đưa những nhận định sau:

 
1. Phát triển KN NCKH của SV trong DH kỹ thuật là công việc cần thiết và quan trọng trong giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam hiện nay. Đây là một vấn đề mới, còn nhiều khó khăn nên chưa có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này. 

2. Sự phát triển nhanh của KHKT, công nghệ có nhiều tác động đến công tác đào tạo nghề nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo lực lượng lao động chất lượng cao đòi hỏi công tác đào tạo phải đảm chất lượng đào tạo theo chuẩn đầu ra. Trong đó, KN NCKH của SV đóng vai trò quyết định mang tính then chốt cho công tác đào tạo SV kỹ thuật có chất lượng và đáp ứng các yêu cầu của thị trường lao động.

4. Phát triển KN NCKH của SV là một con đường phát triển mang tính độc lập. Nó có mục tiêu, nội dung, chương trình và các tiêu chí đánh giá riêng biệt để phát triển năng lực NC của mỗi cá nhân. Vì vậy, việc xây dựng nội dung các giải pháp cần chú ý tiến hành theo quy trình phát triển KN nhất định, đảm bảo phù hợp với đối tượng được phát triển và có chất lượng, đảm bảo cho hoạt động phát triển KN NCKH phát huy được ưu thế và thực sự mang đến hiệu quả.

5. Quá trình phát triển KN NCKH của SV chịu nhiều yếu tố ảnh hưởng. Đây cũng là một trong những vấn đề cần quan tâm khi đề xuất các biện pháp cho việc phát triển KN NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật, cần tính đến mức độ tác động và ảnh hưởng của nó đến quá trình phát triển KN NCKH, có như vậy mới đem đến hiệu quả và đạt được mục tiêu cho hoạt động phát triển KN NCKH của SV.
6. Xét tới tính khả thi trong việc phát triển KN NCKH của SV, luận án tập trung lựa chọn 3 KN cơ bản để phát triển cho SV ngay trong quá trình dạy học kỹ thuật là: KN thu thập và xử lí thông tin; KN tư duy giải quyết vấn đề; KN xây dựng đề cương nghiên cứu
Kiến thức của sinh viên không chỉ giới hạn ở những tri thức mà GV truyền đạt trong quá trình học tập. Quá trình nhận thức của SV khác hẳn so với quá trình thu thập dữ liệu. Trong khi đó, các dữ liệu ngày này có thể được tạo ra từ rất nhiều nguồn bằng công nghệ thông tin; sinh viên phải hiểu được mối tương quan giữa các dữ liệu, khai thác, lựa chọn và xử lí những dữ liệu tin cậy nhằm tổng hợp thành thông tin để giải quyết vấn đề. Do đó, phát triển cho SV KN thu thập và xử lí thông tin sẽ giúp SV tiếp cận với các vấn đề học tập một cách KH và hiệu quả.
Kỹ  năng của người kĩ sư thực thụ là kỹ năng GQVĐ thiết kế theo trình tự. GQVĐ thực chất chính là việc SV giải quyết các nhiệm vụ học tập. KN GQVĐ là KN thực sự cần thiết cho tất cả SV trong quá trình học tập và NC.
Xây dựng đề cương NC là hoạt động bắt buộc đối với bất kì hoạt động NC nào. Thông qua đề cương NC có thể đánh giá được tính khả thi của đề tài và năng lực của người NC. Do đó, phát triển cho SV KN xây dựng đề cương NC giúp SV trình bày tư duy của người NC một cách logic, KH, dễ thuyết phục đồng thời có kế hoạch triển khai thực hiện và đảm bảo tính khả thi của NC.

Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC KỸ THUẬT
2.1 THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA SINH VIÊN

Có thể nói sinh viên đã bắt đầu làm quen và tiếp cận với hoạt động nghiên cứu khoa học ngay từ khi còn là học sinh tiểu học thông qua các hình thức dạy học theo phương pháp “bàn tay nặn bột”, và cuộc thi khoa học kỹ thuật cho học sinh khối trung học cơ sở và trung học phổ thông. Như vậy, ít nhiều SV cũng đã có KN NCKH, việc giảng dạy ở bậc đại học sẽ phải phát triển được các KN NCKH của SV cho phù hợp với mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành.
2.1.1 Chủ trương chính sách của ngành giáo dục
Việc hình thành cho học sinh một thế giới quan khoa học và niềm say mê khoa học, sáng tạo là một mục tiêu quan trọng của giáo dục hiện đại khi mà nền kinh tế tri thức đang dần dần chiếm ưu thế tại các quốc gia trên thế giới. Với mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động NCKH, nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích hoạt động NCKH, đặc biệt là đối với ngành giáo dục.
Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã đề ra nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Giáo dục và đào tạo phải “Thúc đẩy triển khai giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức thí điểm tại một số trường phổ thông ngay từ năm học 2017 - 2018. Nâng cao năng lực nghiên cứu, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học; tăng cường giáo dục những kỹ năng, kiến thức cơ bản, tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với những yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. [10]
Nghị quyết 29- NQ/TW Hội nghị trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đã chỉ rõ “Tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học. Gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu, giữa các cơ sở đào tạo với các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Ưu tiên đầu tư phát triển khoa học cơ bản, khoa học mũi nhọn, phòng thí nghiệm trọng điểm, phòng thí nghiệm chuyên ngành, trung tâm công nghệ cao, cơ sở sản xuất thử nghiệm hiện đại trong một số cơ sở giáo dục đại học. Có chính sách khuyến khích học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học” [3]. Nhiều dự án được triển khai để thực hiện được mục tiêu trên ví dụ như triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột”, cuộc thi Khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia
“Bàn tay nặn bột” là một chiến lược về giáo dục khoa học, được Giáo sư Georger Charpak (người Pháp) sáng tạo ra và phát triển từ năm 1995 dựa trên cơ sở khoa học của sự tìm tòi – NC, cho phép đáp ứng những yêu cầu dạy học mới. Phương pháp "Bàn tay nặn bột" đã được vận dụng, phát triển, có ảnh hưởng sâu rộng không chỉ ở Pháp mà còn ở nhiều nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.
Từ năm 2000 đến 2002, phương pháp BTNB đã được phổ biến cho sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội, được áp dụng thử nghiệm tại trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, trường Herman Gmeiner Hà Nội và trường thực hành Nguyễn Tất Thành (thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội). Từ 2002 đến năm 2011, các lớp tập huấn về phương pháp BTNB đã được triển khai cho các giáo viên cốt cán và các cán bộ quản lý tại nhiều địa phương trong toàn quốc.
Phương pháp “bàn tay nặn bột” là một phương pháp dạy học tích cực dựa trên thí nghiệm tìm tòi- nghiên cứu, áp dụng cho việc giảng dạy các môn khoa học tự nhiên.
BTNB chú trọng đến việc hình thành kiến thức cho học sinh bằng các thí nghiệm tìm tòi nghiên cứu để chính các em tìm ra câu trả lời cho các vấn đề được đặt ra trong cuộc sống thông qua tiến hành thí nghiệm, quan sát, nghiên cứu tài liệu hay điều tra... Mục tiêu của phương pháp BTNB là tạo nên tính tò mò, ham muốn khám phá và say mê khoa học của học sinh. Ngoài việc chú trọng đến kiến thức khoa học, phương pháp BTNB còn chú ý nhiều đến việc rèn luyện kỹ năng diễn đạt thông qua ngôn ngữ nói và viết cho học sinh.

Dạy học khoa học dựa trên tìm tòi nghiên cứu là một phương pháp dạy và học khoa học xuất phát từ sự hiểu biết về cách thức học tập của học sinh, bản chất của NCKH và sự xác định các kiến thức cũng như KN mà học sinh cần nắm vững.

Phương pháp BTNB dựa trên thực nghiệm và nghiên cứu cho phép giáo viên hiểu rõ hơn cách thức mà học sinh tiếp thu các kiến thức khoa học. Phương pháp BTNB cho thấy cách thức học tập của học sinh là tò mò tự nhiên, giúp các em có thể tiếp cận thế giới xung quanh mình qua việc tham gia các hoạt động nghiên cứu.
Như vậy có thể thấy, ngay từ bậc tiểu học, học sinh đã được rèn luyện và phát triển một số KN NCKH cơ bản như KN tìm kiếm ý tưởng, KN tiến hành thí  nghiệm thực nghiệm, KN làm việc nhóm, KN trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu, mặc dù các KN này ở các em còn rất sơ đẳng.
Ở bậc học cao hơn (THCS, THPT), học sinh được tham gia NCKH qua cuộc thi khoa học, kỹ thuật. Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT, ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông với mục đích: Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kỹ
thuật và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống; Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực học sinh; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học; Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật của học sinh trung học; Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học, kỹ thuật của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.[6]
Thực tiễn cho thấy, KN NCKH đã dần từng bước được hình thành qua các bậc học. Nhiệm vụ tiếp theo ở bậc đại học chính là phát triển tiếp các KN NCKH của SV. Việc phát triển các KN NCKH của SV có thể diễn ra ngay trong quá trình học tập của sinh viên bằng nhiều các hình thức khác nhau như thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ học tập; hoạt động thực hành, thực tập; thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học
2.1.2 Thực trạng chủ trương của trường Đại học Hải Phòng về phát triển KN NCKH của SV 
Hoạt động NCKH của SV luôn được nhà trường quan tâm. Chế độ khen thưởng đối với đề tài NCKH của sinh viên tuân theo các quy định của Bộ GD&ĐT [58]. Hàng năm, hoạt động NCKH của sinh viên được triển khai tại các khoa đào tạo. Các khoa tổ chức hội thi NCKH cấp khoa và chọn những đề tài được giải cao để tham gia NCKH cấp trường. Tuy nhiên do điều kiện về kinh tế nên mới chỉ dừng lại ở việc tổ chức các hội nghị NCKH cấp trường. Việc cho SV tham gia các cuộc thi như chế tạo xe tiết kiệm nhiên liệu do Honda tổ chức, cuộc thi robotcom chưa được quan tâm tích cực. Chưa có sự đầu tư thích đáng cho việc chế tạo mô hình thử nghiệm, sản phẩm khoa học ứng dụng.
Theo con số thống kê của phòng Quản lí khoa học tại trường Đại học Hải Phòng từ năm 2012 đến năm 2017
 có 171 đề tài NCKH của SV được báo cáo tại hội nghị NCKH cấp trường. Trong đó số lượng đề tài NCKH của SV các ngành kỹ thuật (khoa Điện – Cơ, khoa Xây dựng, khoa Công nghệ thông tin) là 29 đề tài, chiếm 16,96%. Có thể nhận thấy số lượng đề tài của SV ngành kỹ thuật chiếm tỉ lệ khá ít. Đánh giá một cách chủ quan, đề tài của SV ngành kỹ thuật đòi hỏi tính ứng dụng thực tiễn cao, do đó phải có mô hình sản phẩm. Điều này khiến SV phải đầu tư thời gian, công sức, kinh phí nhiều hơn.

Bảng 2.1 Tổng hợp số lượng đề tài NCKH của SV báo cáo tại hội nghị NCKH cấp trường Đại học Hải Phòng 
	TT
	Đơn vị
	Năm học

	
	
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017

	1
	Khoa Giáo dục TH - MN
	2
	5
	6
	3
	3

	2
	Khoa Xây dựng
	1
	2
	2
	2
	1

	3
	Khoa Ngoại ngữ
	1
	2
	4
	3
	2

	4
	Khoa Kế toán tài chính
	1
	3
	4
	5
	3

	5
	Khoa Giáo dục chính trị
	1
	1
	3
	4
	3

	6
	Khoa Tâm lý GDH
	1
	2
	3
	3
	2

	7
	Khoa Kinh tế và QTKD
	1
	3
	5
	6
	3

	8
	Khoa KHTN
	1
	2
	2
	3
	1

	9
	Viện Sinh Nông
	
	2
	2
	2
	1

	10
	Khoa Toán
	1
	2
	2
	3
	2


	11
	Khoa Ngữ văn – Địa lý
	1
	2
	3
	3
	3

	12
	Khoa Điện cơ
	1
	3
	2
	4
	1

	13
	Khoa Du lịch
	
	2
	2
	1
	3

	14
	Khoa CNTT
	1
	3
	2
	2
	2

	15
	Khoa TDTT
	
	
	
	2
	

	16
	Khoa KHXH
	1
	2
	3
	
	

	Tổng
	14
	36
	45
	46
	30



Hàng năm, nhà trường có tổ chức cuộc thi NCKH cấp trường, cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo trẻ”,  tuyển chọn từ các đề tài được giải nhất nhì tại các khoa. Thành lập các tiểu ban khối kỹ thuật, khối khoa học xã hội để chấm điểm. Các hội đồng khoa học đánh giá kỹ năng trình bày của SV ngành kỹ thuật còn hạn chế, các em chưa biết cách trình bày kết quả nghiên cứu một cách khoa học.
2.1.3 Thực trạng về đánh giá nghiên cứu kỹ thuật
Đối với hoạt động NCKH của sinh viên, Bộ GD&ĐT đã có quy định về cách đánh giá đề tài NCKH của sinh viên cấp trường [5] (Điều 9. Tổ chức đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ở cấp trường) như sau:

1. Trường đại học thành lập hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên để nhận xét, đánh giá các đề tài tham gia xét giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường.

2. Nội dung đánh giá đề tài:

a) Tổng quan tình hình nghiên cứu, lý do chọn đề tài.

b) Mục tiêu đề tài.

c) Phương pháp nghiên cứu.

d) Nội dung khoa học.

đ) Đóng góp về mặt kinh tế - XH, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng.

e) Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài.

g) Điểm thưởng (có công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước).

3. Xếp loại đánh giá đề tài:

a) Hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cho điểm xếp loại đề tài theo 5 mức: xuất sắc, tốt, khá, đạt và không đạt.

b) Các thành viên hội đồng đánh giá độc lập bằng cách cho điểm theo từng nội dung của phiếu đánh giá. Căn cứ vào điểm trung bình cuối cùng (theo thang 100 điểm) của các thành viên hội đồng có mặt, đề tài được xếp loại ở mức xuất sắc: từ 90 điểm trở lên; mức tốt: từ 80 điểm đến dưới 90 điểm; mức khá: từ 70 điểm đến dưới 80 điểm; mức đạt: từ 50 điểm đến dưới 70 điểm và không đạt: dưới 50 điểm. 
c) Kết quả xếp loại được ghi trong biên bản họp hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Quy định của Bộ GD&ĐT về cách tổ chức đánh giá đề tài NCKH cấp trường của sinh viên là văn bản pháp quy, là căn cứ để các trường đại học đánh giá, xếp loại đề tài NCKH sinh viên.

Có rất nhiều công trình về cách đánh giá một công trình nghiên cứu khoa học. Tác giả Trần Khánh Đức đã chỉ ra có hai loại hình đánh giá là đánh giá trực tiếp và đánh giá gián tiếp. Hoạt động NCKH được đánh giá theo quan điểm khách quan và chủ quan nhưng cần phải sử dụng các công cụ và thang đo để đánh giá. Chất lượng hoạt động hay hiệu quả đề tài NCKH theo quan điểm quản lí chất lượng tổng thể cần được đánh giá ở các mặt: chất lượng đầu vào (hình thành ý tưởng, xây dựng đề cương, các điều kiện cơ sở vật chất…); chất lượng quá trình triển khai nghiên cứu; chất lượng đầu ra (kết quả, sản phẩm nghiên cứu theo mục tiêu NC); chất lượng ứng dụng. Hiệu quả NCKH được thể hiện  qua kết quả đạt được của hoạt động này và lợi ích thu được sau khi áp dụng kết quả NCKH. [13, tr692]
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Sơ đồ 2.1 Mô hình quản lí và đánh giá chất lượng tổng thể đề tài NCKH [13]

Trong thực tế ở nước ngoài, cách đánh giá một nghiên cứu kỹ thuật khá toàn diện. Theo tác giả Richard Paul để đánh giá chất lượng của dự án hay bài viết nghiên cứu kỹ thuật, cần đánh giá dựa trên các tiêu chí sau [36]:

1. Mọi nghiên cứu đều có một mục đích và mục tiêu cơ bản
Các mục đích và mục tiêu NC phải được phát biểu rõ ràng; Các mục đích phải được phân biệt một cách rõ ràng; mọi mục NC phải phù hợp với mục đích; mọi mục đích NC phải thực tế và có ý nghĩa.
2. Mọi nghiên cứu đều đề cập đến một câu hỏi, vấn đề nền tảng

Câu hỏi cơ bản đang bàn đến phải được phát biểu một cách rõ ràng và chính xác; những câu hỏi liên quan phải được phát biểu và phân biệt; mọi mục đích NC phải phù hợp với câu hỏi trung tâm; mọi câu hỏi NC phải thực tế và có ý nghĩa; mọi câu hỏi NC phải xác định rõ ràng những nhiệm vụ trí tuệ

3. Mọi nghiên cứu đều xác định các dữ kiện, thông tin và bằng chứng phù hợp với câu hỏi và mục đích cơ bản của nó.

Mọi thông tin được sử dụng phải rõ ràng, chính xác và phù hợp với câu hỏi cơ bản dang được đặt ra; thông tin thu được phải đầy đủ để trả lời câu hỏi đang được đặt ra; thông tin trái với những kết luận chính của nghiên cứu phải được giải thích.

4. Mọi nghiên cứu đều chứa đựng các suy luận hay lý giải để từ đó rút ra được những kết luận.

Mọi kết luận phải rõ ràng, chính xác và phù hợp với câu hỏi then chốt đang được đặt ra; các kết luận rút ra không được vượt ra khỏi những gì các dữ kiện mang lại; các kết luận phải nhất quán và giải quyết được những sự không thống nhất trong các dữ kiện; các kết luận phải giải thích việc những câu hỏi then chốt đã được trả lời như thế nào;

5. Mọi NC đều được tiến hành từ một góc nhìn hay khung quy chiếu nào đó.

Mọi góc nhìn trong nghiên cứu phải được nhận diện; những phản bác từ góc nhìn khác phải được nhận diện và trình bày một cách công bằng.

6. Mọi nghiên cứu đều dựa trên các giả định

Phải xác định và đánh giá rõ ràng các giả định chính trong nghiên cứu; phải giải thích việc các giả định ấy định hình góc nhìn nghiên cứu như thế nào.

7. Mọi nghiên cứu đều được trình bày và được định hình thông qua các khái niệm và ý niệm.

Phải đánh giá rõ ràng các khái niệm then chốt trong nghiên cứu; phải đánh giá ý nghĩa của các khái niệm then chốt trong nghiên cứu

8. Mọi nghiên cứu đều dẫn đến điều gì đó (tức có những hàm ý và các hệ luận).

Cách đánh giá như trên thiên về cách đánh giá cách lập luận, phân tích và tư duy kỹ thuật. Đồng thời cũng chỉ ra một cách tường minh các tiêu chí để đánh giá một nghiên cứu kỹ thuật và cụ thể hơn đó chính là cách đánh giá các kỹ năng nghiên cứu khoa học đặc biệt là kỹ năng tư duy kỹ thuật giải quyết vấn đề. Qua đó dạy cho những người làm kỹ thuật cách tư duy thực hiện hoạt động nghiên cứu một cách logic khoa học.
Như vậy có thể thấy, có nhiều công trình bàn về cách đánh giá nghiên cứu khoa học nhưng mới dừng lại ở việc đánh giá chất lượng, hiệu quả đề tài NCKH chứ chưa đề cập cụ thể tới việc đánh giá các kỹ năng nghiên cứu khoa học.

2.2 KHÁI LƯỢC VỀ NGÀNH KỸ THUẬT

2.2.1 Mục tiêu đào tạo ngành kỹ thuật [57]

a) Mục tiêu đào tạo Ngành Đại học Công nghệ chế tạo máy
* Kiến thức

- Kiến thức chuyên môn:
+ Nắm vững kiến thức cơ bản các môn lý luận chính trị, được nhà trường cấp chứng chỉ; nắm được kiến thức cơ bản môn pháp luật đại cương; nắm vững các kiến thức về toán và khoa học tự nhiên;
+ Hoàn thành chương trình giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng, được nhà trường cấp chứng chỉ;
+ Hiểu biết sâu các kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành công nghệ chế tạo máy, thiết kế máy và quản lý kỹ thuật sản xuất cơ khí.
- Năng lực nghề nghiệp:
+ Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, bảo trì, vận hành, quản lý các máy móc, thiết bị; quản lý sản xuất và dịch vụ cơ khí, thực hiện chuyển giao công nghệ cơ khí;
+ Làm cán bộ thiết kế, công nghệ, kỹ thuật phân xưởng, triển khai các quy trình sản xuất;
+ Tham gia nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
* Kỹ năng:

- Kỹ năng cứng:
+ Tính toán thiết kế máy, robot và trang thiết bị cơ khí, thiết kế chế tạo dụng cụ;
+ Thiết kế công nghệ chế tạo, lắp ráp sản phẩm và hệ thống sản xuất công nghiệp;
+ Ứng dụng CNTT trong thiết kế, chế tạo, khai thác hiệu quả máy móc và thiết bị tự động.

- Kỹ năng mềm:
+ Giao tiếp với đồng nghiệp, đối tác; có khả năng thuyết trình, đóng góp, đề xuất những ý kiến trong lĩnh vực chuyên môn; làm việc nhóm, làm việc độc lập;
+ Trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC, tin học tương đương chứng chỉ B, sử dụng thành thạo các phần mềm: AutoCad, Solid Works, CADCAM, ProEngineer….

* Thái độ: Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nội quy của cơ quan; tận tụy với công việc, yêu nghề; giao tiếp ân cần, niềm nở với đồng nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp; có ý thức chủ động tự học, tự bồi dưỡng cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ.

b) Mục tiêu đào tạo Ngành Đại học Công nghệ kỹ thuật Cơ – Điện tử

* Kiến thức



- Kiến thức chuyên môn: 
+ Nắm vững kiến thưc cơ bản các môn lý luận chính trị, được nhà trường cấp chứng chỉ; nắm được kiến thức cơ bản môn pháp luật đại cương; nắm vững các kiến thức về toán và khoa học tự nhiên;
+ Hoàn thành chương trình giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng, được nhà trường cấp chứng chỉ;
+ Có kiến thức cơ bản về thiết kế và gia công, cải tiến kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện – điện tử, mạng máy tính và tự động điều khiển.

- Năng lực nghề nghiệp:
+ Thực hiện được các nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, bảo trì, vận hành quản lí các hệ cơ – điện tử. Tổ chức quản lí sản xuất và dịch vụ, thực hiện chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cơ – điện tử;
+ Làm cán bộ thiết kế, kỹ thuật phân xưởng, triển khai các quy trình sản xuất trong các lĩnh vực chuyên ngành.

* Kỹ năng

- Kỹ năng cứng:
+ Có kỹ năng thiết kế, chế tạo các sản phẩm cơ – điện tử cơ bản;
+ Có thể thực hiện được các chuyển giao công nghệ về lĩnh vực cơ – điện tử;
+ Có thể nghiên cứu độc lập các vấn đề về lĩnh vực cơ – điện tử và liên quan;
+ Đọc hiểu các hồ sơ kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếp Anh.

- Kỹ năng mềm:
+ Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm;
+ Trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC, tin học tương đương chứng chỉ B, biết sử dụng các phần mềm ứng dụng chuyên ngành cơ – điện tử.

* Thái độ: Chấp ngành nghiêm quy định của pháp luật, nội quy cơ quan; Có tinh thần dân tộc, có đạo đức nghề nghiệp và tác phong công nghiệp;  Có ý thức chủ động học hỏi, cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ.

c) Mục tiêu đào tạo Ngành Đại học Công nghệ kỹ thuật Điện – điện tử
* Kiến thức


- Kiến thức chuyên môn: 
+ Nắm vững kiến thức cơ bản các môn lý luận chính trị, pháp luật đại cương.
+ Hoàn thành chương trình giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng.
+ Nắm vững các kiến thức chuyên ngành điện – điện tử.

- Năng lực nghề nghiệp:
+ Tổ chức, lắp ráp hệ thống, thiết bị, vận hành khai thác kỹ thuật, bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống thiết bị trong lĩnh vực truyền phát, cung cấp, điều khiển hệ thống điện.
+ Thực hiện thiết kế kỹ thuật, công nghệ các hệ thống điện lực, hệ thống điều khiển.
+ Thực hiện chuyển giao công nghệ, thương mại kỹ thuật cho các viện nghiên cứu, các hãng sản xuất, các nhà cung cấp thiết bị chuyên nghiệp.
* Kỹ năng:
- Triển khai thiết kế kỹ thuật, công nghệ, lựa chọn thiết bị, vật tư điện;
- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị, hệ thống điện;
- Vận hành, khai thác, chuyển giao kỹ thuật, đóng gói công trình điện;
- Chỉ huy và thực hiện lắp đặt hệ thống, thiết bị điện;
- KN làm việc độc lập, làm việc nhóm và sáng tạo trong chuyên môn;
- Đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học.

* Thái độ: Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, nội quy của cơ quan, tận tụy với công việc, yêu nghề, giao tiếp niềm nở với đồng nghiệp, có đạo đực nghề nghiệp; có ý thức chủ động tự học, tự bồi dưỡng cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ.

d) Mục tiêu đào tạo Ngành Đại học Công nghệ kỹ thuật xây dựng
* Kiến thức

- Kiến thức chuyên môn:
+ Nắm vững kiến thức cơ bản các môn lý luận chính trị, pháp luật đại cương.
+ Hoàn thành chương trình giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng.
+ Nắm vững các kiến thưc về toán và khoa học tự nhiên.
+ Hiểu biết sâu sắc kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành xây dựng: vật liệu xây dựng, cơ học công trình, kết cấu công trình, kỹ thuật và tổ chức thi công…

- Năng lực nghề nghiệp:
+ Thiết kế, tổ chức thi công và giám sát các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
+ Lập và quản lí dự án đầu tư xây dựng.
+ Quản lí nhà nước về xây dựng;
+ Tham gia nghiên cứu khoa học chuyên ngành.

* Kỹ năng

- Kỹ năng cứng:
+ Thiết kế hệ thống kết cấu công trình dân dựng và công nghiệp.
+ Thiết kế biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công công trình xây dựng.

- Kỹ năng mềm:
+ Giao tiếp với đồng nghiệp, đối tác; có khả năng thuyết trình, đóng góp, đề xuất những ý kiến trong lĩnh vực chuyên môn.
+ Làm việc nhóm, làm việc độc lập.
+ Trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC, tin học tương đương chứng chỉ C, sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng: AutoCad, SAP2000, MS. Project…

* Thái độ: Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nội quy của cơ quan; tận tụy với công việc, yêu nghề; giao tiếp ân cần, niềm nở với đồng nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp; có ý thức chủ động tự học, tự bồi dưỡng cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ.
Có thể nhận thấy trong mục tiêu về kỹ năng mới chỉ đề cập tới các kỹ năng chung chung cho sinh viên kỹ thuật như kỹ năng thiết kế, triển khai, kỹ năng vận hành, khai thác, bảo dưỡng….Về kỹ năng mềm có đề cập tới kỹ năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm. Kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên chưa được đề cập và chú trọng phát triển.

2.2.2 Chương trình đào tạo ngành kỹ thuật [57]

Trong phạm vi nghiên cứu, luận án nghiên cứu chương trình đào tạo ngành kỹ thuật tại trường Đại học Hải Phòng, bao gồm: Ngành Đại học Công nghệ chế tạo máy; ngành Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử; ngành Đại học Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử; ngành Đại học Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

Chương trình đào tạo Ngành Đại học Công nghệ chế tạo máy (hệ đào tạo 5 năm) gồm 165 tín chỉ trong đó khối kiến thức chung là 23 tín chỉ, khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên là 22 tín chỉ, khối kiến thức cơ sở là 58 tín chỉ, khối kiến thức chuyên ngành là 46 tín chỉ, các học phần tự chọn là 6 tín chỉ, thực tập và tốt nghiệp là 17 tín chỉ.

Chương trình đào tạo Ngành Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử (hệ đào tạo 5 năm) gồm 166 tín chỉ trong đó khối kiến thức chung là 23 tín chỉ, khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên là 22 tín chỉ, khối kiến thức cơ sở là 46 tín chỉ, khối kiến thức chuyên ngành là 48 tín chỉ, các học phần tự chọn là 10 tín chỉ, thực tập và tốt nghiệp là 17 tín chỉ.

Chương trình đào tạo Ngành Đại học Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử (Chuyên ngành Điện công nghiệp và dân dụng, hệ đào tạo 4,5 năm) gồm 157 tín chỉ trong đó khối kiến thức chung là 23 tín chỉ, khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên là 18 tín chỉ, khối kiến thức cơ sở là 29 tín chỉ, khối kiến thức chuyên ngành là 30 tín chỉ, các học phần tự chọn là 4 tín chỉ, thực tập và tốt nghiệp là 22 tín chỉ.

Chương trình đào tạo chuyên ngành Đại học Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và điện tự động công nghiệp (hệ đào tạo 4,5 năm) gồm 161 tín chỉ trong đó khối kiến thức chung là 23 tín chỉ, khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên là 22 tín chỉ, khối kiến thức cơ sở là 60 tín chỉ, khối kiến thức chuyên ngành là 34 tín chỉ, các học phần tự chọn là 4 tín chỉ, thực tập và tốt nghiệp là 18 tín chỉ.

Chương trình đào tạo Ngành Đại học Công nghệ kỹ thuật xây dựng (hệ đào tạo 5 năm) gồm 163 tín chỉ trong đó khối kiến thức chung là 23 tín chỉ, khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên là 20 tín chỉ, khối kiến thức cơ sở là 59 tín chỉ, khối kiến thức chuyên ngành là 44 tín chỉ, thực tập và tốt nghiệp là 17 tín chỉ.

Có thể nhận thấy chương trình đào tạo các ngành KT ở trường Đại học Hải Phòng hiện nay còn mang nặng tính hàn lâm, ôm đồm nhiều kiến thức; khung chương trình không có học phần “Phương pháp luận NCKH”. Đây là một học phần rất quan trọng nhằm trang bị cho SV những kiến thức cơ bản để tiến hành hoạt động NCKH theo một trình tự hợp lí và khoa học; phát triển cho SV năng lực nghiên cứu độc lập và hiệu quả.
2.3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC KỸ THUẬT
2.3.1 Mục đích và nội dung của khảo sát thực trạng phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật 
2.3.1.1 Mục đích khảo sát
Đánh giá thực trạng hoạt động NCKH của SV trong quá trình học tập tại trường đại học và thực trạng phát triển KN NCKH cho SV trong dạy học kỹ thuật hiện nay để làm cơ sở xây dựng các biện pháp phát triển KN NCKH của sinh viên trong dạy học kỹ thuật được hiệu quả hơn.
2.3.1.2 Nội dung khảo sát
a) Đối với giảng viên:

+ Khảo sát thực trạng nhận thức về tầm quan trọng của việc phát triển KN NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật.

+ Khảo sát thực trạng phát triển KN NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật.

+ Đánh giá của GV về KN NCKH của SV.

+ Khảo sát mức độ áp dụng các biện pháp dạy học theo định hướng NCKH của GV.

b) Đối với sinh viên

+ Khảo sát thực trạng nhận thức về tầm quan trọng của việc phát triển KN NCKH của SV.
+ Khảo sát thực trạng phát triển KN NCKH của SV.

+ Khảo sát tự đánh giá của SV về KN NCKH của mình.
2.3.2 Đối tượng, thời gian và phương pháp khảo sát thực trạng phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật
2.3.2.1 Đối tượng khảo sát
a) Mẫu khảo sát là GV và SV ngành kỹ thuật tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Để có thể phân tích nhân tố khám phá (EFA) cần thu thập bộ dữ liệu với ít
nhất 5 mẫu trên một biến quan sát và kích thước mẫu không nên ít hơn 100. Bên
cạnh đó, để tiến hành phân tích hồi qui một cách tốt nhất, kích thước mẫu phải
đảm bảo theo công thức (Tabachnick and Fidell, 1996):

n ≥ 8m + 50

Trong đó : n: cỡ mẫu; m : số biến độc lập của mô hình nghiên cứu;

Theo đó, tác giả luận án xác định kích thước mẫu nghiên cứu thực trạng là
569 người.
Phương pháp lấy mẫu trong nghiên cứu này là lấy mẫu thuận tiện (phi xác
suất). Bảng hỏi được gửi trực tiếp đến từng đối tượng được khảo sát. Phân bố mẫu cho từng nhóm đối tượng như sau: SV là 519 người, CBQL và GV là  50
Bảng hỏi được gửi trực tiếp tới từng đối tượng được khảo sát.

Phân bố mẫu cho từng nhóm đối tượng khảo sát như sau:
+ Trường Đại học Hải Phòng: 209 SV ngành Điện, khoa Điện – Cơ; 70 SV ngành Cơ khí, khoa Điện – Cơ; 55 SV ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, khoa Xây dựng; 50 SV ngành Kiến trúc, khoa Xây dựng, trường ĐHHP.
+ Trường Đại học Dân lập Hải Phòng: 55 SV ngành Điện công nghiệp, trường

+ Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam 80 SV ngành Điện tự động,

+ 50 giảng viên, cán bộ quản lí của trường Đại học hải Phòng, Dân lập Hải Phòng, Hàng hải Việt Nam

b) Thiết kế bảng hỏi (Phụ lục số 1, phụ lục 2)
Nội dung của bảng hỏi tập trung vào các vấn đề như: nhận thức của SV về tầm quan trọng/ý nghĩa của KN NCKH; các KN chính SV cần đạt được trong NCKH; mức độ đạt được các KN chính của SV; biện pháp hay con đường đạt được KN NCKH trong quá trình đào tạo;
2.3.2.2 Thời gian khảo sát
Điều tra khảo sát thực trạng: từ 02/5/2016 đến 25/5/2016
2.3.2.3 Phương pháp khảo sát
- Phương pháp điều tra, khảo sát: Điều tra bằng phiếu hỏi để biết được thực trạng về việc phát triển KN NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật. Bảng hỏi có nội dung trong phụ lục1, phụ lục 2.
- Phương pháp xin ý kiến chuyên gia: Phỏng vấn các GV và CBQL có kinh nghiệm. Mục tiêu của xin ý kiến chuyên gia là để đối chiếu, lý giải thêm về thực  trạng, nguyên nhân, đặc biệt là đưa ra các biện pháp để nâng cao KN NCKH cho SV ngành kỹ thuật. Hình thức xin ý kiến chuyên gia cũng là phỏng vấn. Bảng câu hỏi phỏng vấn chuyên gia theo phụ lục 3.

- Phương pháp quan sát và nghiên cứu sản phẩm: Phương pháp quan sát được thực hiện thông qua hình thức dự giờ thăm lớp; Phương pháp nghiên cứu sản phẩm được thực hiện thông qua nghiên cứu giáo án, kế hoạch chuyên môn, hồ sơ chuyên môn của GV và kết quả học tập của sinh viên.
2.3.3. Kết quả khảo sát và đánh giá
2.3.3.1 Thực trạng nhận thức về tầm quan trọng của việc phát triển KN NCKH
Khâu đầu tiên của bất kì một hoạt động nào đó chính là nhận thức, động cơ. Trong quá trình khảo sát về thực trạng việc phát triển KN NCKH của SV, chúng tôi tiến hành điều tra mức độ nhận thức của CBQL, GV và SV tầm quan trọng của hoạt động phát triển KN NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật. Kết quả điều tra được tổng hợp trong bảng 2.2 và bảng 2.3.

Bảng 2.2 Nhận thức của GV và CBQL về sự cần thiết của việc phát triển KN NCKH

	TT
	Tầm quan trọng phát triển KN NCKH cho SV
	Số lượng
	%

	1
	Rất cần thiết
	48
	96%

	2
	Cần thiết
	2
	4%

	3
	Không cần thiết
	0
	0
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Biểu đồ 2.1 Nhận thức của GV và CBQL về sự cần thiết của việc phát triển KN NCKH


* Nhận xét kết quả khảo sát:

- Các giảng viên được hỏi đều cho rằng KN NCKH rất cần thiết đối với sinh viên ngành kỹ thuật. Theo phân tích của các giảng viên thì ngành kỹ thuật có đặc thù là tính ứng dụng rất cao, việc trang bị kiến thức, kỹ năng trên lớp là chưa đủ mà phải phát triển cho SV KN NCKH để các em có thể tự lực phát hiện và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề nghiệp.
Bảng 2.3 Nhận thức của SV về sự cần thiết của việc phát triển KN NCKH

	TT
	Tầm quan trọng phát triển KN NCKH của SV
	Số lượng
	%

	1
	Rất cần thiết
	425
	81,89

	2
	Cần thiết
	81
	15,61

	3
	Không cần thiết
	13
	2,5


- Đa phần SV nhận thức được việc phát triển KN NCKH là cần thiết đối với việc học tập và nghiên cứu của các em ở trường đại học (81,89% ý kiến sinh viên cho là rất cần thiết, 15,61% cho là cần thiết, 2,5% cho là không cần thiết). Nhưng khi được hỏi về ý nghĩa và tác dụng của việc phát triển KN NCKH thì hầu hết các em đều lứng túng trong câu trả lời hoặc không trả lời được. Điều này cho thấy đa phần sinh viên chưa nhận thức được ý nghĩa quan trọng của việc phát triển kỹ năng NCKH trong quá trình học tập và nghiên cứu của các em ở trường đại học. Vì vậy cần nâng cao nhận thức cho sinh viên về vấn đề này. Cần chỉ cho sinh viên thấy được lợi ích to lớn mà hoạt động nghiên cứu mang lại cho SV, đó là: có KN NCKH sẽ giúp sinh viên hình thành thói quen tự giác, tích cực và độc lập trong nhận thức; Làm quen với cách làm việc độc lập - là cơ sở của hoạt động NCKH; Đồng thời rèn luyện ý chí phấn đấu, đức tính kiên trì, nâng cao niềm tin và năng lực bản thân – là những yêu cầu mà các nhà tuyển dụng đánh giá cao ở SV mới tốt nghiệp.
Như vậy, thực trạng nhận thức trên là cơ sở thuận lợi để các nhà quản lí
giáo dục và đội ngũ GV, đặc biệt là SV thực hiện nhiệm vụ phát triển KN NCKH cho SV.
2.3.3.2 Thực trạng về mục tiêu đào tạo và chương trình đào tạo
Qua phân tích chương trình các ngành đào tạo SV khối kỹ thuật tại trường Đại học Hải Phòng có thể nhận thấy trong mục tiêu không đề cập đến yêu cầu phát triển kỹ năng NCKH của SV.[56]

Trong chương trình đào tạo không có học phần “Phương pháp luận NCKH” cho SV. [56], [57]. Thời lượng dành cho các học phần thực hành qua ít (1 tín chỉ/1 học phần thực hành). Mặc dù khi xây dựng đề cương chi tiết cho các học phần, nhà trường đã quy định 70% số giờ lý thuyết, 30% số giờ thực hành nhưng chưa có sự kiểm soát hiệu quả của các giờ thực hành. Không có quy định bắt buộc số tiết cho bài tập lớn trong các học phần, trong khi đối với việc dạy học kỹ thuật thì việc thực hiện các bài tập lớn như là hoạt động tập dượt nghiên cứu khoa học, bước đầu giúp các em phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học cơ bản.
Trong chương trình đào tạo có quy định số tín chỉ bắt buộc cho Đồ án thực tập tốt nghiệp là 6, số tín chỉ bắt buộc cho Đồ án tốt nghiệp là 10. Việc thực hiện các học phần đồ án sẽ giúp SV phát triển được một số KN NCKH cơ bản.
Thực tiễn cho thấy sinh viên học được rất nhiều từ việc thực hiện các đồ án môn học như sử dụng thư viện, internet, tìm, đọc và tổng kết tài liệu, xác định vấn đề, phương pháp thực hiện, làm việc nhóm, trình bày và bảo vệ… Một đồ án môn học hay một luận văn tốt nghiệp có thể chưa hoàn thiện về giải pháp nhưng thể hiện được sự đầu tư lớn của sinh viên vào việc tìm tòi, vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thì cũng đã có thể xem là đạt được mục tiêu đề ra.

Trong điều kiện còn nhiều hạn chế của các trường hiện nay, NCKH của SV dù chỉ ở mức các đồ án môn học cũng còn nhiều khó khăn như thiếu tài liệu, khả năng ngoại ngữ của sinh viên, năng lực hướng dẫn nghiên cứu của giảng viên, trang thiết bị nghiên cứu… Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất thường thấy lại ở chỗ sinh viên hiện nay chưa được trang bị tốt phương pháp nghiên cứu nên hầu hết đều loay hoay không biết bắt đầu từ đâu, làm gì và muốn đạt kết quả nào, cho ai. Chương trình học hiện nay khá nặng với rất nhiều môn học nhưng lại rất hiếm các môn học về phương pháp nghiên cứu chuyên ngành – một kỹ năng quan trọng của những người lao động tri thức. Có lẽ cần thêm vào các môn học hoặc chuyên đề (bắt buộc hoặc tự chọn) về phương pháp nghiên cứu – môn học loại này không chỉ nâng cao khả năng nghiên cứu của sinh viên mà còn hỗ trợ tốt việc tiếp thu các môn học khác.

Nghiên cứu chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo một số ngành kỹ thuật (ngành Điện – Điện tử, ngành Cơ khí, Điện tử - Viễn thông) tại các trường: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng [70], Học viện Bưu chính viễn thông [68], Đại học Hàng Hải [71] cho thấy chuẩn đầu ra chưa đề cập tới việc phát triển KN NCKH của SV.
2.3.3.3 Thực trạng về đội ngũ giảng viên
Bằng phương pháp phỏng vấn, trao đổi trực tiếp với các GV của các khoa Điện – Cơ, Xây dựng, Công nghệ thông tin đã thu nhận được các ý kiến: Hầu hết các GV đều cho SV làm bài tập NC hoặc tiểu luận KH về môn học mà GV giảng dạy. Các GV rất quan tâm đến việc giao bài tập lớn hoặc tiểu luận cho SV bởi hình thức này sẽ giúp GV đánh giá quá trình SV tiếp thu kiến thức và vận dụng kiến thức; đồng thời cũng đánh giá được tính tích cực, chủ động của SV; phương pháp nghiên cứu độc lập, tự giác, chủ động.

Về trình độ của GV, thống kê đến tháng 8/2017, số lượng GV của các khoa kỹ thuật như sau:
+  Khoa Điện – Cơ: tổng số GV là 28 trong đó 3 tiến sĩ, 10 NCS, 12 thạc sĩ.

+ Khoa xây dựng: tổng số có 15 GV trong đó có 5 tiến sĩ, 1NCS, 1 kỹ sư,1 kiến trúc sư, 7 thạc sĩ.

+ Khoa Công nghệ thông tin: tổng số 25 GV trong đó có 3 tiến sĩ, 4NCS, 16 thạc sĩ, 2 cử nhân.
Có thể nhận thấy trình độ của GV cơ bản đáp ứng được điều kiện về hướng dẫn SV NCKH. Tuy nhiên, do các GV còn khá trẻ nên còn thiếu kiến thức thực tiễn, thiếu kinh nghiệm trong việc giao cho SV các đề tài NCKH các cấp mà GV đang thực hiện.
2.3.3.4 Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phát triển KN NCKH của SV
Để khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển KN NCKH của SV, chúng tôi đã đưa ra một số yếu tố chủ quan và một số yếu tố khách quan để GV và SV lựa chọn theo mức độ ảnh hưởng từ thấp đến cao (từ không ảnh hưởng đến ảnh hưởng). Phiếu khảo sát được thể hiện ở phụ lục 1, phụ lục 2. Kết quả khảo sát được thể hiện ở bảng 2.4 và 2.5 với hai đối tượng GV và SV
Bảng 2.4 Đánh giá của GV và CBQL về các yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển KN NCKH của SV trong DH kỹ thuật

	Các yếu tố
	Không ảnh hưởng
	Ít ảnh hưởng
	Ảnh hưởng

	Nhận thức của SV về tầm quan trọng của hoạt động phát triển KN NCKH
	0
	16
	34

	Động cơ phát triển KN NCKH của SV
	0
	18
	32

	Trình độ, năng lực của SV
	0
	7
	43

	Nhận thức của GV về tầm quan  trọng của hoạt động phát triển KN NCKH của SV
	0
	22
	28

	Phương pháp tổ chức rèn luyện của GV
	0
	9
	41

	Chương trình đào tạo SV ngành kỹ thuật
	2
	19
	29

	Điều kiện cơ sở vật chất
	3
	25
	22

	Sự quan tâm của cán bộ quản lí
	6
	26
	18
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Biểu đồ 2.2 Đánh giá của GV và CBQL về các yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển KN NCKH của SV trong DH kỹ thuật
Bảng 2.5 Đánh giá của SV về các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động phát triển KN NCKH của SV

	Các yếu tố
	Không ảnh hưởng
	Ít ảnh hưởng
	Ảnh hưởng

	Nhận thức của SV về tầm quan trọng của hoạt động phát triển KN NCKH
	19
	215
	285

	Động cơ phát triển KN NCKH của SV
	67
	111
	341

	Trình độ, năng lực của SV
	11
	97
	411

	Phương pháp tổ chức phát triển KN của GV
	0
	89
	430

	Chương trình đào tạo SV ngành kỹ thuật
	72
	270
	177

	Điều kiện cơ sở vật chất
	98
	318
	103

	Sự quan tâm của cán bộ quản lí
	86
	401
	32
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Biểu đồ2.3 Đánh giá của SV về các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động phát triển KN NCKH của SV
Bảng 2.4 và bảng 2.5 cho thấy, đối với hai đối tượng GV và cán bộ quản lý, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển KN NCKH là khá tương đồng, trong đó hai yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt động rèn luyện KN NCKH cho SV thuộc về yếu tố chủ quan đó là trình độ, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của GV; trình độ, năng lực, kỹ năng NCKH của SV. Một yếu tố chủ quan khác cũng được lựa chọn nhiều đó là ý thức, thái độ đối với phát triển KN NCKH của SV. Điều đó chứng tỏ, muốn phát triển KN NCKH tốt thì SV phải trình độ năng lực, có ý thức phát triển KN NCKH một cách tự giác, nghiêm túc và trung thực, khả năng tiếp cận với tri thức mới; GV phải có trình độ chuyên môn vững vàng, có các phương pháp, phương tiện hiện đại phục vụ cho phát triển KN NCKH.

Ngoài ra, các yếu tố khách quan khác cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động NCKH của GV đó là chương trình đào tạo SV ngành kỹ thuật; các nguồn lực cơ sở vật chất phục vụ phát triển KN NCKH. Chương trình đào tạo SV ngành kỹ thuật hiện nay tại trường đại học Hải Phòng vẫn còn nhiều bất cập. Khối lượng kiến thức ôm đồm tổng hợp, cắt giảm số tín chỉ còn 135 – 145 tín chỉ, rút ngắn thời gian đào tạo từ 5 năm xuống 4 năm. Tuy nhiên, nội dung kiến thức các học phần lại không giảm; hình thức kiểm tra đánh giá không thay đổi; chương trình còn mang nặng tính hàn lâm, chưa chú trọng phát triển các kỹ năng mềm cho SV như KN NCKH. Các học phần thực hành, thực tập chiếm số lượng ít.

2.3.3.5 Thực trạng mức độ thực hiện các kỹ năng NCKH của sinh viên

Nhằm đánh giá được mức độ thực hiện các kỹ năng NCKH của SV, chúng tôi đã phân tích các phiếu báo cáo kết quả học tập của SV sau mỗi bài dạy;  tiến hành khảo sát bằng phiếu hỏi với các đối tượng là CBQL, GV. (Phiếu hỏi Phụ lục số 2, trang 148)
Số lượng GV và CBQL được khảo sát: 50

Số lượng sinh viên được khảo sát: 519

Kết quả khảo sát được trình bày trên bảng 2.6 và bảng 2.7:

a) Đánh giá của GV và CBQL

Bảng 2.6 Đánh giá của GV và CBQL về mức độ thực hiện các KN NCKHcủa SV

	TT
	Kỹ năng NCKH
	Mức độ thực hiện

	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	KN thu thập và xử lí thông tin
	5
	41
	3
	1

	2
	KN hình thành ý tưởng nghiên cứu
	12
	36
	2
	0

	3
	KN xây dựng đề cương nghiên cứu
	9
	31
	8
	2

	4
	KN tư duy giải quyết vấn đề
	4
	39
	7
	0

	5
	KN thiết kế mô hình sản phẩm
	13
	21
	9
	7

	6
	KN tổ chức thực nghiệm và xử lí kết quả TN
	18
	19
	7
	6

	7
	KN trình bày vấn đề
	8
	25
	14
	3

	8
	KN làm việc nhóm
	6
	22
	15
	7

	9
	KN kiểm tra, đánh giá kết quả NC
	7
	30
	7
	6


Tổng số điều tra: 50 GV và CBQL


Trong đó quy định: Mức 1: Hiểu được lý thuyết nhưng chưa thực hiện được hành động. Mức 2: Thực hiện được hành động nhưng thao tác còn lộn xộn, thiếu hợp lý. Mức 3: Thực hiện thành thạo các thao tác trong điều kiện quen thuộc. Mức 4: Thực hiện hành động một cách sáng tạo trong mọi điều kiện.
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Biểu đồ 2.4 Đánh giá của GV về mức độ thực hiện các KN NCKH 
của SV
Bảng khảo sát cho chúng ta thấy, mức độ kết quả thực hiện các KN NCKH
của SV được GV đánh giá ở mức độ thấp.

Trong đó, đa số các kỹ năng có kết quả thực hiện đạt mức 2 như: Kỹ năng hình thành ý tưởng nghiên cứu, Kỹ năng thu thập và xử lí thông tin, KN làm việc nhóm. Các kỹ năng được thực hiện ở mức 1 như: KN xây dựng đề cương NC, Kỹ năng tư duy kỹ thuật giải quyết vấn đề, KN trình bày vấn đề, KN kiểm tra, đánh giá kết quả NC

Khi được hỏi, GV và CBQL đều cho rằng Kỹ năng hình thành ý tưởng nghiên cứu rất quan trọng, là khâu đầu tiên của hoạt động nghiên cứu. Tuy nhiên, không phải SV nào cũng dễ dàng tìm được ý tưởng nghiên cứu. Ý tưởng NC có thể liên quan tới ngành nghề được đào tạo nhưng đã được nghiên cứu trước đó; cũng có nhứng ý tưởng rất mới và sáng tạo nhưng lại không khả thi… Thậm chí, có nhiều SV bị động trong việc tìm ý tưởng nghiên cứu, các đề tài do GV giao để thực hiện.

* Đánh giá kỹ năng thu thập và xử lí thông tin: Đây là kỹ năng cần thiết cho bất kì hoạt động học tập và nghiên cứu nào của sinh viên. Để hình thành vấn đề nghiên cứu cần đọc các tài liệu và phân tích xem các vấn đề đó đã được nghiên cứu ở mức độ nào. Để giải quyết vấn đề nghiên cứu cũng cần thu thập và xử lí thông tin. KN thu thập và xử lí thông tin tưởng chừng như khá đơn giản nhưng lại khiến không ít SV lúng túng. Bởi lẽ các em chỉ có thói quen lên Google để search các từ ngữ mà không biết cách tổng quan các tài liệu tìm được. Mặt khác, khi SV sử dụng nguồn tài liệu không kiểm soát được độ tin cậy của tài liệu tìm được. Bước xử lí thông tin rất quan trọng, các tài liệu đã thu thập được cần phải phân tích, tổng hợp, tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Các GV được hỏi đều khẳng định: SV chưa biết cách phân tích và tổng quan các tài liệu đã thu thập.
* Đánh giá kỹ năng xây dựng đề cương nghiên cứu: Đối với kỹ năng xây dựng đề cương NC, không phải tất cả SV đều được hướng dẫn cụ thể mà chỉ những SV tham gia NCKH cấp khoa hoặc cấp trường mới được hướng dẫn trực tiếp trong quá trình thực hiện đề tài. GV đánh giá: đa số sinh viên chưa xây dựng được một bản đề cương nghiên cứu theo trình tự logic. Việc xác định giả thuyết khoa học khiến các em lúng túng; chưa biết cách viết lí do chọn đề tài tài một cách thuyết phục; mục đích nghiên cứu còn mờ nhạt.; không giới hạn được phạm vi nghiên cứu; chưa đề ra được các nhiệm vụ phải làm khi thực hiện đề tài.
* Đánh giá kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề: Giải quyết vấn đề xét cho cùng chính là giải quyết các nhiệm vụ học tập của sinh viên. Người học được đặt vào trong các tình huống có vấn đề, tự mình khám phá tri thức, trực tiếp quan sát thảo luận, làm thí nghiệm, giải quyết vấn đề theo suy nghĩ của bản thân, động não tư duy các phương án giải quyết khác nhau trong thời gian nhất định. Kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề của SV được GV đánh giá ở mức độ thấp. Theo các thầy cô, SV chưa biết cách đặt câu hỏi để làm bật lên vấn đề nghiên cứu; chưa đưa ra các phương án để giải quyết vấn đề.
Ngoài ra, các GV cho rằng SV tuy rất hứng thú với việc thiết kế mô hình sản phầm nhưng KN này còn rất yếu.
b) Đánh giá của SV (Phụ lục 1, trang 145)
Bảng 2.7  Đánh giá của SV về mức độ thực hiện các KN NCKH

	TT
	Kỹ năng NCKH
	Mức độ thực hiện

	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	KN hình thành ý tưởng nghiên cứu
	48
	279
	171
	21

	2
	KN thu thập và xử lí thông tin 
	35
	23
	415
	46

	3
	KN xây dựng đề cương nghiên cứu
	57
	356
	95
	11

	4
	KN tư duy giải quyết vấn đề
	343
	110
	59
	7

	5
	KN thiết kế mô hình sản phẩm
	215
	199
	90
	15

	6
	KN tổ chức thực nghiệm
	137
	164
	201
	17

	7
	KN trình bày vấn đề
	110
	259
	99
	51

	8
	KN làm việc nhóm
	17
	135
	327
	40

	9
	KN kiểm tra, đánh giá kết quả NC
	122
	318
	76
	3
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Biểu đồ 2.5 Đánh giá của SV về mức độ thực hiện các KN NCKH
Tổng số điều tra: 519 SV
Kết quả khảo sát cho thấy:

* Kỹ năng thu thập và xử lí thông tin: Đa số SV được hỏi cho rằng kỹ năng thu thập và xử lí thông tin được thực hiện khá dễ dàng (mức 3). Tuy nhiên, điều này mang tính chủ quan bởi lẽ các em đơn thuần nghĩ rằng tìm kiếm tài liệu là lên mạng internet để tìm kiếm; việc này khá đơn giản với SV khi các thiết bị kết nối hiện nay khá phổ biến với SV, các em tiếp cận với công nghệ thông tin rất nhanh. Tuy nhiên, cũng theo như đánh giá của các GV thì SV còn lúng túng khi xử lí các tài liệu nghiên cứu, chưa phân tích được các tài liệu đó đã nghiên cứu về những vấn đề gì, còn vấn đề nào tồn tại. Nói tóm lại, kỹ năng tổng quan tài liệu của SV còn ở mức thấp.
* Kỹ năng xây dựng đề cương nghiên cứu: Khi được hỏi, sinh viên không biết đề cương nghiên cứu gồm những mục nào; chưa biết cách xác định giả thuyết khoa học; khó khăn trong việc diễn đạt mục đích, phạm vi nghiên cứu. Thậm chí, việc xác định lí do chọn đề tài còn lúng túng. Khả năng tự điều chỉnh kế hoạch nghiên cứu còn hạn chế.
* Kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề: SV đánh giá bản thân còn đang lúng túng trong việc thực hiện kỹ năng tư duy logic giải quyết vấn đề. Các em chưa biết đưa ra tất cả các phương án để giải quyết được vấn đề và lựa chọn phương án tối ưu mà chỉ giải quyết vấn đề theo cách chủ quan. Việc quan sát, làm thí nghiệm, thực nghiệm để kiểm nghiệm giả thuyết khoa học chưa được chú trọng.
KN làm việc nhóm được nhiều SV đánh giá ở mức cao (mức 4). Theo như phân tích của SV, đặc điểm của SV ngành kỹ thuật là SV nam chiếm số lượng lớn, các em giao lưu dễ kết thân nên làm việc nhóm không khó khăn. Tuy nhiên, các em chưa thực sự biết các KN làm việc nhóm cũng cần có các thao tác logic như hình thành và phát triển nhóm, tổ chức làm việc nhóm, KN giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm. Các KN tìm kiếm ý tưởng nghiên cứu, KN trình bày vấn đề, KN kiểm tra, đánh giá kết quả nghiên cứu được đa số sinh viên đánh giá ở mức 2.

2.3.3.6 Thực trạng việc vận dụng các biện pháp phát triển kỹ năng NCKH cho SV ngành kỹ thuật

a) Để đánh giá mức độ quan trọng của các biện pháp phát triển KN NCKH cho SV trong dạy học kỹ thuật, tác giả sử dụng bảng hỏi tại phụ lục 2, trang 148.

Kết quả khảo sát được trình bày trên bảng 2.8:

Bảng 2.8 Đánh giá của GV về mức độ quan trọng của các biện pháp phát triển KN NCKH của SV

	TT
	Biện pháp phát triển
	Quan trọng
	Bình thường
	Không quan trọng

	1
	Qua học tập các học phần
	37
	13
	0

	2
	Qua hoạt động nghiên cứu khoa học
	24
	26
	0

	3
	Qua hoạt động thực hành, thực tập
	11
	35
	4

	4
	Qua hoạt động tự rèn luyện của sinh viên
	13
	29
	8


Có thể nhận thấy, đa số các GV đều cho rằng có rất nhiều biện pháp để phát triển KN NCKH cho SV nhưng hiệu quả nhất vẫn là các biện pháp có thể áp dụng ngay trong quá trình giảng dạy các học phần trên lớp. Theo lý giải của các GV, nếu chỉ phát triển KN NCKH qua hoạt động NCKH thì số lượng SV tham gia là hạn chế bởi vì không phải tất cả SV đều đủ điều kiện thực hiện NCKH. Đối với nhiều khoa, hoạt động NCKH phải dành cho SV khá, giỏi.

KN NCKH là một tổ hợp các tiểu kỹ năng thành phần. Hoạt động thực hành, thực tập chỉ rèn luyện được một số kỹ năng như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng kiểm tra, đánh giá.

SV là những đối tượng có tính tự giác và độc lập làm việc cao nhưng nếu như không có sự định hướng của GV thì hoạt động NCKH không thể đạt hiệu quả cao. Do đó, sinh viên tự rèn luyện các kỹ năng NCKH sẽ không mang lại hiệu quả mong muốn.

b) Tác giả đã đưa ra một số biện pháp phát triển KN NCKH xin ý kiến GV và chuyên gia như tăng cường tổ chức hoạt động xemina, dạy học giải quyết vấn đề, dạy học dự án, dạy học trải nghiệm, dạy học theo định hướng NCKH (Phiếu xin ý kiến GV tại phụ lục 2, trang 148. Phiếu xin ý kiến chuyên gia tại phụ lục 3, trang 152). Kết quả khảo sát ý kiến của GV được trình bày trên bảng 2.9:

Bảng 2.9 Mức độ sử dụng các biện pháp DH nhằm phát triển KN NCKH của SV

	Biện pháp
	Số lượng
	%

	Tăng cường tổ chức xemina
	46
	92%

	Dạy học giải quyết vấn đề
	36
	72%

	Dạy học dự án
	5
	10%

	Dạy học trải nghiệm
	3
	6%

	Dạy học theo định hướng NCKH
	6
	12%
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Biểu đồ 2.6 Mức độ sử dụng các biện pháp DH nhằm phát triển KN NCKH của SV
Kết quả khảo sát cho thấy, biện pháp tăng cường tổ chức xemina và dạy học GQVĐ được nhiều GV áp dụng. Đây là một phương pháp dạy học tích cực, phù hợp trong đào tạo SV ngành kỹ thuật. Dạy học GQVĐ phát triển năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề của SV. SV được đặt vào tình huống có vấn đề, thông qua việc giải quyết vấn đề để lĩnh hội được tri thức, kỹ năng, phương pháp nhận thức và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ học tập. Qua việc giải quyết các vấn đề, tình huống có vấn đề, SV sẽ phát triển được các KN như KN thu thập và xử lí thông tin, kỹ năng tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày vấn đề….

Các phương pháp dạy học dự án, dạy học trải nghiệm, dạy học theo định hướng NCKH mang lại nhiều hiệu quả dạy học tuy nhiên vẫn ít được GV áp dụng.
2.3.4 Nguyên nhân của thực trạng trên

Qua trao đổi, phỏng vấn kết hợp với kết quả điều tra, tác giả tiến hành phân tích các nguyên nhân của thực trạng phát triển KN NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật như sau:

2.3.4.1 Nguyên nhân khách quan
- Các mục tiêu đào tạo sinh viên kỹ thuật chưa chú trọng phát triển KN NCKH của SV. Chương trình đào tạo SV ngành kỹ thuật tại trường ĐHHP không có học phần “Phương pháp luận NCKH”. Đây là nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến KN NCKH của SV còn ở mức độ thấp. Mặc dù các chính sách phát triển giáo dục đào tạo như Luật giáo dục, Nghị quyết 29TW về phát triển căn bản toàn diện giáo dục đào tạo đã ban hành yêu cầu chú trọng hoạt động NCKH và phát triển các KN của SV nhưng chương trình đào tạo của trường ĐHHP vẫn còn mang nặng tính hàn lâm, chưa thực sự chuyển đổi theo hướng phát triển năng lực người học. Đây cũng là vấn đề thực tiễn đặt ra trong dạy học kỹ thuật cần sớm xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn CDIO.
- SV chưa được thường xuyên hướng dẫn phát triển các KN NCKH. Việc hướng dẫn SV NCKH chỉ diễn ra với bộ phận nhỏ SV là những người tham gia NCKH cấp khoa, cấp trường.
Bên cạnh đó, cũng chưa có những cơ chế thu hút sinh viên tham gia các hoạt động NCKH. Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động phát triển KN NCKH còn hạn chế. SV ngành kỹ thuật cần vận dụng kiến thức để nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các mô hình sản phẩm ứng dụng. Trong khi đó, kinh phí chi cho việc mua vật liệu, dụng cụ vượt quá khả năng của các em. Nhà trường chỉ hỗ trợ cho những đề tài đã đạt giải cao trong các cuộc thi cấp trường.

2.3.4.2 Nguyên nhân chủ quan
a) Nguyên nhân thứ nhất:
Bản thân SV chưa tích cực, chủ động, chưa có động cơ đúng đắn để phát triển KN NCKH. Sinh viên chỉ học bài và ôn bài khi chuẩn bị bước vào các kỳ thi, chỉ học những bài học trên lớp, chưa chủ động nghiên cứu, tìm tòi cơ hội được học tập, nâng cao kiến thức thực tiễn. Một bộ phận không nhỏ sinh viên hiện nay thiếu sự đam mê NCKH, chưa có mục tiêu phấn đấu rõ ràng và không có kế hoạch cụ thể.
Bên cạnh đó, với hình thức học tín chỉ như hiện nay, một bộ phận sinh viên tỏ ra bị động và không hiểu rõ định hướng học tập và rèn luyện trong những năm học đại học. Có người không tìm hiểu kỹ việc học những khối kiến thức, những môn học trong khung chương trình đào tạo để làm gì và có ý nghĩa như thế nào trong việc xây dựng một hệ thống khối kiến thức tổng quan hoàn chỉnh cho sinh viên. Từ đó, nhiều bạn không thể xây dựng được kế hoạch học tập một cách cụ thể và có tính khoa học cao.
b) Nguyên nhân thứ 2:
SV chưa được trang bị những hiểu biết về KN NCKH một cách đầy đủ. Sự hiểu biết của SV về hoạt động NCKH trong trường chưa đủ cả về chất và lượng. Chưa có một kênh thông tin nào thường xuyên và mạnh mẽ đưa những nội dung về vấn đề này đến SV, vì thế các bạn SV hầu hết hoặc là coi NCKH là khá xa vời, chỉ dành cho những sinh viên xuất sắc, không phải là mình. Có không ít sinh viên chưa hiểu rõ NCKH là như thế nào, không biết bắt đầu từ đâu hay nghiên cứu những gì.
c) Nguyên nhân thứ 3:
Phương pháp dạy học chưa phát huy được tính tích cực chủ động cho SV, chưa khơi dậy hứng thú tìm tòi khám phá ở người học. Việc phải đảm bảo nội dung dạy học khiến cho nhiều GV chưa chú trọng phương pháp dạy cho người học cách tư duy, phương pháp tự học hiệu quả. Hình thức dạy học trải nghiệm chưa được áp dụng triệt để. SV không thường xuyên được đưa đến các nhà máy, doanh nghiệp để tiếp cận với những vấn đề thực tiễn, phát triển ý tưởng nghiên cứu, thúc đẩy đam mê nghiên cứu.

2.3.5 Những vấn đề thực tiễn đặt ra trong việc phát triển KN NCKH của SV 
Mục tiêu chung của giáo dục đại học là phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của SV để họ thích ứng được với yêu cầu nghề nghiệp và cuộc sống; phát triển kỹ năng NCKH là một công việc cần thiết, cấp bách nhằm đạt mục tiêu trên.

Để đạt được mục tiêu trên thì vai trò của GV trong việc phát triển KN NCKH của SV rất quan trọng bởi KN NCKH của SV có thể phát triển ngay trong quá trình học tập, thông qua việc giảng dạy các học phần, làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, thực hành, thực tập, làm đề tài NCKH.
Qua khảo sát và nghiên cứu, luận án đã xác định được các vấn đề thực tế về việc phát triển KN NCKH của Sv trong dạy học kỹ thuật như sau:

- Thứ nhất: SV đã được tiếp cận với hoạt động NCKH từ khi còn là học sinh tiểu học, trung học và ít nhiều đã có một số KN NCKH cơ bản. Vấn đề là làm thế nào để SV phát triển được các KN NCKH ở bậc đại học, giúp họ có thể học tập, nghiên cứu suốt đời và đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp.
- Thứ hai: Các hoạt động phát triển KN NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật tại trường một số trường Đại học ở Hải Phòng chưa được triển khai một cách sâu rộng và có hiệu quả. Thời lượng chương trình dành cho phát triển KN NCKH của SV trong đào tạo SV ngành kỹ thuật không có.

- Thứ ba: KN NCKH của SV ngành kỹ thuật tại trường một số Đại học ở Hải Phòng còn hạn chế, điều này do các nguyên nhân khách quan và chủ quan.
Kết luận chương 2

Do hạn chế về điều kiện nghiên cứu, luận án mới chỉ khảo sát thực trạng về phát triển kỹ năng NCKH của SV tại trường ĐH Hải Phòng như một “lát cắt ngang” của thực trạng chung về phát triển kỹ năng NCKH của SV trong dạy học kĩ thuật tại các trường ĐH khác. 
Kết quả điều tra khảo sát cho thấy, mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật không đề cập tới mục tiêu phát triển KN NCKH của sinh viên. Chương trình đào tạo ngành kỹ thuật tại một số trường tại thành phố Hải Phòng còn chưa chú trọng phát triển các KN NCKH của SV. Điều này thể hiện qua khung chương trình không có học phần “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học”;
Thực trạng về đội ngũ giảng viên: có trình độ chuyên môn tương đối đồng đều nhưng còn trẻ nên thiếu kinh nghiệm thực tiễn nghề nghiệp; chưa có giải pháp thu hút SV tham gia các đề tài NCKH mà mình đảm nhiệm.
Các KN NCKH của SV chủ yếu được đánh giá ở mức độ trung bình và yếu. Một số KN có thể phát triển ngay trong quá trình dạy học như KN thu thập và xử lí thông tin; KN tư duy giải quyết vấn đề; KN xây dựng đề cương NC.
Mặc dù từ bậc tiểu học và bậc trung học, học sinh đã được tiếp cận với NCKH; tuy nhiên việc phát triển KN NCKH của SV còn chưa thực sự hiệu quả. Các biện pháp dạy học mang tính tìm tòi, phát hiện, triển khai ứng dụng, dạy người học cách làm, cách tư duy giải quyết vấn đề...chưa được thực hiện đồng bộ đối với tất cả các giảng viên.
Phát triển KN NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật đòi hỏi phải thực hiện trong cả quá trình. Các biện pháp đề xuất phải đảm bảo các điều kiện về chương trình, mục tiêu đào tạo; trình độ năng lực của giảng viên, sinh viên; cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo. Bên cạnh đó, các biện pháp phải đảm bảo tính sư phạm, hiệu quả và khả thi nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho SV phát triển KN NCKH.
CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC KỸ THUẬT
3.1 NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC KỸ THUẬT

3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích

Mục đích của mỗi hoạt động là kết quả dự kiến mà hoạt động cần đạt được. Mục đích có tác dụng định hướng, chỉ đạo toàn bộ quá trình hoạt động mà mỗi cá nhân hay toàn bộ hệ thống cần phải phấn đấu để đạt được mục đích. Hiệu quả của mỗi hoạt động phụ thuộc vào việc xác định mục đích ban đầu có chính xác và phù hợp hay không. Vì vậy đây là một nguyên tắc luôn cần đảm bảo trong nghiên cứu khoa học. Các biện pháp vừa đảm bảo mục tiêu dạy học theo quy định của chương trình đào tạo vừa chú ý mục tiêu phát triển kỹ năng NCKH cho SV
Để xác định các biện pháp phát triển KN NCKH cần bám sát vào mục tiêu phát triển KN NCKH. Đó là:

- SV cần nắm được tầm quan trọng của việc phát KN NCKH.

- SV cần phát triển các KN NCKH cơ bản bao gồm: kỹ năng phát hiện ý tưởng NC; KN thu thập và xử lí thông tin; KN tư duy kỹ thuật; KN thiết kế mô hình sản phẩm; KN tổ chức thực nghiệm; KN làm việc nhóm; KN kiểm tra, đánh giá kết quả NC.

- Bồi dưỡng thái độ tích cực phát triển KN NCKH.
3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống
Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống trong hoạt động đòi hỏi phải luôn xem xét sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan như một chỉnh thể thống nhất và toàn vẹn. Các biện pháp đề xuất không phá vỡ logic nội dung học phần theo quy định của chương trình đào tạo và có ý thức kết nối nội dung đào tạo giữa các học phần với nhau.
Vận dụng nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, chúng tôi xác định KN NCKH là một KN tổng hợp được cấu trúc bởi 9 nhóm kỹ năng. Trong mỗi nhóm kỹ năng lại bao gồm một số tiểu kỹ năng cụ thể. Các tiểu KN thành phần hay các nhóm KN đều có mối quan hệ liên kết,  gắn bó với nhau, tương tác và phụ thuộc lẫn nhau. Vì vậy tương ứng với mỗi KN và mỗi nhóm KN sẽ có các biện pháp và nhóm biện pháp tương ứng. Mỗi biện pháp cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các chức năng của mình. Nếu một biện pháp nào đó bị bỏ qua hay thực hiện kém hiệu quả sẽ làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các biện pháp kế tiếp và ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình phát triển KN NCKH. Mỗi biện pháp được thực hiện sẽ là tiền đề để thực hiện các biện pháp sau, đồng thời mỗi biện pháp sau lại là sự kế tiếp, hoàn thiện và củng cố cho các biện pháp đi trước. Tuy nhiên khi thực hiện các biện pháp cũng không nên rập khuôn, máy móc mà cần đảm bảo sự linh hoạt, mềm dẻo để đảm bảo tính hệ thống, logic.
3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học

Phát triển KN NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật cần thiết phải gắn kết chặt chẽ với nâng cao chất lượng đào tạo. Tất cả những vấn đề trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau tạo nên sự phát triển toàn diện, mặt khác mọi hoạt động, mọi thành tố trong quy trình phát triển nhằm mục đích phát triển KN NCKH của SV cần phải được tính toán một cách khoa học để phù hợp với đặc điểm năng lực NCKH của SV, vừa phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi và khả năng tiếp nhận, thực hành và vận dụng kiến thức, kỹ năng NCKH của SV trong quá trình vừa học tập vừa tham gia NCKH-CN tại nhà trường. Tính khoa học cần được thể hiện rõ trong từng giai đoạn ở các nội dung, quy trình và điều kiện để thực hiện quy trình phát triển.

3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn

Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn cũng là một nguyên tắc cơ bản trong phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Thực tiễn là nơi để kiểm nghiệm các kết quả của hoạt động nhận thức và là nơi để vận dụng các kết quả đó  để cải tạo thế giới.
Việc xác định các biện pháp phát triển KN NCKH phải dựa trên những cơ sở thực tiễn cơ bản sau:
- Đảm bảo phù hợp với khả năng và nguyện vọng của sinh viên.

- Đảm bảo đáp ứng được những đặc điểm, yêu cầu và điều kiện thực tiễn của việc thực hiện chương trình đào tạo ở trường đại học. Đặc biệt trong điều kiện thực tiễn hiện nay, việc đẩy mạnh vai trò của phát triển các KN, giáo dục KN sống, KN làm việc… cho sinh viên là rất cần thiết.
- Đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo của trường đại học.. Cụ thể là: Điều kiện trường, lớp, trang thiết bị dạy học, địa điểm thực hành, quỹ  thời gian học tập… Thêm vào đó là điều kiện thực hành, thực tập, điều kiện tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể của SV…
- Đảm bảo phù hợp với định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của trường đại học.

- Đảm bảo đáp ứng được những yêu cầu của xã hội hiện đại, của nhà tuyển dụng lao động đối với sinh viên.

3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi, tính hiệu quả

Các biện pháp đề ra phải có tính khả thi, có thể thực hiện được trong những điều kiện cụ thể. Trong quá trình phát triển KN NCKH, các biện pháp đề ra phải ngang tầm với quyền hạn và trách nhiệm của nhà trường, khả năng của đội ngũ giảng viên và phù hợp với trình độ của sinh viên. Hay nói cách khác, nhà trường, giáo viên và sinh viên là những chủ thể trực tiếp tham gia quá trình phát triển KN NCKH cần có đủ các điều kiện để thực hiện các biện pháp đề ra.

Các biện pháp đề ra phải có khả năng ứng dụng rộng rãi ở các địa bàn khác nhau có điều kiện tương đương, đặc biệt là tương đương về điều kiện cơ sở vật chất và trình độ của người học. Các biện pháp đề ra phải đảm bảo hiệu quả về mặt kinh tế, tiết kiệm được thời gian và công sức nhưng vẫn đạt được chất lượng theo yêu cầu đào tạo đề ra.
3.1.6 Nguyên tắc đảm bảo tính phát triển
Quy trình phát triển NCKH của SV đòi hỏi một quá trình tích lũy, học tập và ứng dụng. Do đó, quy trình phát triển cần được tính đến các mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài. Những biện pháp phát triển KN NCKH của SV không chỉ nâng cao khả năng thực hành, ứng dụng vào quá trình NCKH, học tập của bản thân SV mà cần tính đến tiềm năng phát triển lâu dài của năng lực NCKH. Căn cứ vào các thành tố cấu trúc nên KN NCKH để xác định và lựa chọn các nội dung bồi dưỡng nhằm khắc phục những điểm yếu trước mắt, đồng thời tính đến những tác động đến quá trình hình thành, phát triển KN NCKH và các cơ sở lý luận hiện đại, cũng như những yêu cầu mới của tương lai (ví dụ: khả năng ứng dụng, thiết kế phần mềm, hoặc sử dụng thành thạo ngoại ngữ để NC tài liệu khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới của trong và ngoài nước, hoặc tìm kiếm, phân tích, tổng hợp tài liệu từ mạng internet...) và cả khả năng phát triển năng lực cá nhân nhằm phát triển các đề tài NCKH trong tương lai. Bởi vậy, nguyên tắc đảm bảo tính phát triển cần được cụ thể hóa trong các giai đoạn của quy trình phát triển NCKH của SV trong DH  kỹ thuật.

3.2 BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KN NCKH CỦA SV TRONG DẠY HỌC KỸ THUẬT

3.2.1 Biện pháp 1: Tăng cường vận dụng dạy học theo hình thức xemina 

Xemina là một hình thức tổ chức dạy học cơ bản ở trường đại học, trong đó SV thảo luận các vấn đề khoa học đã tự tìm hiểu, dưới sự hướng dẫn của một GV am hiểu về lĩnh vực đó. [18, trang 127]
Xemina là cơ hội tốt để rèn luyện cho SV một số KN: Lập danh mục tài liệu tham khảo, phân tích tài liệu, áp dụng các phương pháp nghiên cứu…

Trong xemina, tính tích cực của SV được phát huy, SV được NC tài liệu một cách KH, biết phân tích phê phán những ý kiến khác nhau trước một chủ đề nêu ra, biết lập luận để bảo vệ ý kiến của mình trước tập thể, có thể suy nghĩ về một vấn đề dưới nhiều góc độ, làm nảy sinh các thắc mắc, kích thích sự tìm tòi sâu sắc.

3.2.2 Biện pháp 2: Vận dụng phương pháp dạy học GQVĐ dạy SV phương pháp giải quyết một vấn đề KH.
Nghiên cứu nội dung DH kỹ thuật, kết hợp thực tiễn để xây dựng các chủ đề, vấn đề (một kiểu đề tài nhỏ) giao cho SV tự đọc sách, tự NC tìm hiểu kiến thức rồi vận dụng kiến thức để giải quyết chủ đề, vấn đề đó. Như thế người học vừa nắm được nội dung dạy học vừa có năng lực NC.
3.2.3 Biện pháp 3: Dạy học theo định hướng nghiên cứu khoa học 
Bản chất của DH theo định hướng NCKH là tổ chức quá trình người học lĩnh hội nội dung dạy học theo logic NCKH. Trong hướng dạy học này, dưới sự tổ chức, hướng dẫn và cố vấn của người dạy, người học tự mình phát hiện, biểu đạt vấn đề thuộc các lĩnh vực tri thức khác nhau, vạch hướng giải quyết, thiết kế các nghiên cứu lý luận hay thực tiễn để GQVĐ, và trên cơ sở vấn đề được giải quyết, nêu hay phát hiện những vấn đề mới.
Hoạt động NCKH của SV là loại hình hoạt động rất cơ bản do tính chất đặc thù của quá trình ở trường đại học. Khả năng NCKH của SV phải chứa đựng cả mục đích NC, nhiệm vụ NC, tri thức về phương pháp và đối tượng NC và các yếu tố kỹ thuật khác của hoạt động NCKH.

3.2.4 Biện pháp 4: Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án để dạy SV phương pháp nghiên cứu triển khai
Dạy học theo dự án (DHDA) là một hình thức dạy học, trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, có tạo ra các sản phẩm có thể giới thiệu. Nhiệm vụ này được người học thực hiện với tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập, từ việc xác định mục đích, lập kế hoạch, đến việc thực hiện dự án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện. Làm việc nhóm là hình thức cơ bản của DHDA.
Đặc trưng cơ bản của dạy học dự án:  Người học là trung tâm của quá trình dạy học; Dự án tập trung vào những mục tiêu học tập quan trọng gắn với các chuẩn; Dự án được định hướng theo bộ câu hỏi khung chương trình; Dự án đòi hỏi các hình thức đánh giá đa dạng và thường xuyên; Dự án có tính liên hệ với thực tế; Người học thể hiện sự hiểu biết của mình thông qua sản phẩm và quá trình thực hiện; Công nghệ hiện đại hỗ trợ và thúc đẩy việc học của người học; KN tư duy là yếu tố không thể thiếu trong PPDH dự án.

3.2.5 Biện pháp 5: Hướng dẫn SV làm bài tập lớn

Nội dung chính của biện pháp này là GV hướng dẫn SV thực hiện các bài tập môn học, đề tài môn học, đồ án môn học, đề tài NCKH SV (do khoa, trường tổ chức), đồ án tốt nghiệp.

Kiến thức của một môn học sẽ được SV nhận thức thông qua nhiều phương pháp khác nhau: đọc giáo trình được GV cung cấp, bài giảng lý thuyết, thực hành, tài liệu tham khảo và kiến thức trên Internet. Với mỗi phương pháp, SV thu nhận một mặt khác nhau của môn học, thậm chí khá rời rạc, thu động, và nhiều khi còn mâu thuẫn. Do đó, các bài tập lớn là cơ hội tuyệt vời để SV luyện tập, củng cố KN, đào sâu suy nghĩ cũng như tiếp cận những kiến thức mới.

3.2.6 Biện pháp 6: Tổ chức các chuyên đề liên quan tới chuyên ngành kỹ thuật, liên hệ thực tiễn nghề nghiệp

SV ngành kỹ thuật có đặc thù phải có được các kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu của người lao động nên cần tổ chức các chuyên đề liên quan tới chuyên ngành kỹ thuật; mời các doanh nghiệp tới nói chuyện để SV biết mình cần có những kiến thức và kỹ năng nào để đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp.

Đưa SV tìm hiểu thực tế tại các nhà máy, xí nghiệp sản xuất (thực tế có mục đích, có nội dung) để SV tập phát hiện những đề tài có thể nghiên cứu, xem trong thực tế người ta giải quyết vấn đề như thế nào.

Đề xuất các chủ đề để SV tập viết báo cáo KH, bài báo KH (vừa sức với SV)
3.3 THIẾT KẾ BÀI HỌC VÀ BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ KN NCKH CỦA SV
3.3.1 Các bước thiết kế giáo án 
- Bước 1: Xác định mục tiêu, lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học

+ GV phải xác định đúng mục tiêu dạy học (cần phát triển KN NCKH nào của SV), lựa chọn nội dung dạy học phù hợp để phát triển KN NCKH cho SV.

+ Kết hợp các PPDH phải phát triển được KN NCKH cho SV.

+ Chuẩn bị các điều kiện dạy học.

- Bước 2: Thiết kế hoạt động dạy học của GV và SV theo hướng phát triển KN NCKH của SV

Xác định rõ từng hoạt động, mỗi hoạt động ứng với một nội dung của bài học và có thời gian cụ thể. Trong mỗi hoạt động cần dự kiến chi tiết các hoạt động của GV và SV theo hướng phát triển KN NCKH của SV. SV phải được tự do khám phá, sáng tạo và tự chiếm lĩnh kiến thức. GV chỉ là người tổ chức, định hướng, giúp củng cố kiến thức.
Thiết kế hoạt động dạy học theo khung sau:

KHUNG KẾ HOẠCH BÀI HỌC

1. Thông tin chung:

· Học phần: ……………………………………………………

· Lớp: ……………………………………………………………………

· Số lượng sinh viên: ……………………………………………………

· Tuần: …………………………………………………………………

· Ngày thực hiện: ………………………………………………………

· Thời gian (phút): ………………………………………………………

2. Mục tiêu bài học

	Chuẩn đầu ra về năng lực nghề
	Mục tiêu về kiến thức, kĩ năng

	Năng lực
	Biểu hiện
	Kiến thức
	Kĩ năng

	(Các NL chung)
	…………………..
	…………………..
	…………………..

	(Các NL đặc thù)
	…………………..
	…………………..
	…………………..


3. Hoạt động dạy học

	KN cần

hình thành
	Hoạt động

dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Tài liệu, phương tiện dạy học
	Đánh giá

	………………
	………………
	………………
	………………
	………………



- Bước 3: Đánh giá, tổng kết


GV đánh giá quá trình SV thực hiện nhiệm vụ học tập từ khâu chuẩn bị bài (tìm đọc các tài liệu tham khảo), giải quyết vấn đề, báo cáo kết quả.


GV lập mẫu báo cáo kết quả học tập. Thông qua đó, đánh giá mức độ đạt được các KN NCKH của SV.

3.3.2 Thiết kế bộ công cụ đánh giá
3.2.2.1 Yêu cầu bộ công cụ đánh giá

Bộ công cụ đánh giá cần thể hiện sự đa dạng, phong phú gắn với đặc thù ngành kỹ thuật và đánh giá được mục tiêu về phát triển KN NCKH của SV

Các thao tác (tiểu kỹ năng thành phần) của KN NCKH được đánh giá qua các tiêu chí cụ thể.

3.2.2.3 Thiết kế bộ công cụ đánh giá kỹ năng

Đây chính là điểm khác so với giáo án thông thường

- Mục đích: đánh giá KN NCKH của SV

- Yêu cầu: Phiếu đánh giá sản phẩm của SV phải có những tiêu chí cụ thể rõ ràng để có thể đánh giá được các mức độ đạt được của KN.

- Các loại phiếu đánh giá KN NCKH:
+ Phiếu báo cáo kết quả học tập của sinh viên

+ Phiếu đánh giá của GV: đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ, giải quyết vấn đề trong quá trình học tập của SV

+ Bảng kiểm quan sát mức độ đạt được KN NCKH của SV

Bảng kiểm quan sát giúp quan sát có chủ đích các mức độ đạt được của KN thông qua các hoạt động học tập. Thông qua quan sát tiêu chí mà đánh giá được kiến thức, KN. Bằng tri giác, người quan sát (GV) ghi lại mọi yếu tố liên quan đến đối tượng nghiên cứu phù hợp với mục tiêu nghiên cứu nhằm mô tả, phân tích, nhận định và đánh giá kết quả.

Bảng kiểm quan sát phải có những tiêu chí cụ thể rõ ràng để có thể đánh giá được các mức độ đạt được của KN.

Thang điểm đánh giá mức độ hoàn thành KN NCKH bằng bảng kiểm:

- Mức 1: Hiểu được lý thuyết nhưng chưa thực hiện được hành động (điểm đánh giá < 1,0)
- Mức 2: Thực hiện được hành động nhưng thao tác còn lộn xộn, thiếu hợp lý (1,0 ≤ điểm đánh giá ≤ 2,0)

- Mức 3: Thực hiện thành thạo các thao tác trong điều kiện quen thuộc (2,0 < điểm đánh giá ≤ 2,5)
- Mức 4: Thực hiện hành động một cách sáng tạo trong mọi điều kiện (2,5 < điểm đánh giá ≤ 4,0)

3.4 VẬN DỤNG BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NCKH CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC KỸ THUẬT 

3.4.1 Biện pháp 1: Tăng cường vận dụng dạy học theo hình thức xeminar
a) Mục tiêu

Xeminar là một hình thức tự học có hướng dẫn, GV nêu mục tiêu cần đạt được, giới thiệu nguồn tài liệu, yêu cầu trình bày kết quả… Qua đó phát triển kỹ năng tìm kiếm tài liệu, quan sát, phỏng vấn, báo cáo, trình bày kết quả, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề.
b) Nội dung

Vận dụng các bước phát triển KN NCKH của SV trong dạy học theo sơ đồ 1.2 vào quá trình giảng dạy các học phần, GV thiết kế nội dung bài dạy theo hình thức tổ chức xeminar.

Để tổ chức xeminar có hiệu quả, GV cần: Dạy cho SV cách suy nghĩ như các nhà khoa học, tư duy kĩ thuật. Theo hướng đó, có thể sử dụng các kĩ thuật dạy học như “công não”, “bể cá”, “kim tự tháp”…; Hướng dẫn, phát triển cho SV các KN thu thập và xử lí thông tin, lập luận logic, tư duy kỹ thuật, báo cáo kết quả…
c)Ví dụ minh họa
Vận dụng phương pháp dạy học theo hình thức xeminar cho học phần “Vật liệu kỹ thuật điện”

Giáo án 01: Chương 2 “Vật liệu cách điện”

* Bước 1: Lựa chọn nội dung bài học phù hợp để phát triển KNNCKH

- Phân tích chương trình môn học Vật liệu kỹ thuật điện
- Xác định KNNCKH cần phát triển cho SV: KN thu thập và xử lí thông tin; KN tư duy GQVĐ; KN xây dựng đề cương
- Chọn bài học có nội dung phù hợp cho việc phát triển KN NCKH của SV:

Nội dung học phần “Vật liệu kỹ thuật điện” gồm 5 chương. GV lựa chọn nội dung “ Vật liệu cách điện” để thiết kế giáo án dạy học theo phương pháp tổ chức xeminar bởi nội dung kiến thức phần này có nhiều kiến thức liên quan thực tiễn nghề nghiệp và bổ trợ kiến thức cho một số học phần trong chương trình đào tạo SV ngành Điện.
* Bước 2: Phân tích mục tiêu bài dạy
1. Thông tin chung:

· Học phần: Vật liệu kỹ thuật điện
· Lớp: Đại học Điện Công nghiệp và dân dụng K17A
· Số lượng sinh viên: 52
· Tuần: 2
· Ngày thực hiện: SV
· Thời gian: 100 phút (02 tiết)
2. Mục tiêu bài học

	Chuẩn đầu ra về năng lực nghề
	Mục tiêu về kiến thức, kĩ năng

	Năng lực
	Biểu hiện
	Kiến thức
	Kĩ năng

	NL nhận thức nội dung học tập
	
	Cung cấp cho SV các tính chất cơ bản của điện môi, các vật liệu cách điện thường dùng trong ngành điện, ứng dụng của các vật liệu cách điện.
	+ Phát triển các KN NCKH: KN thu thập và xử lí thông tin, KN tư duy GQVĐ.

+ Kỹ năng phân tích và nhận biết các vật liệu cách điện; đặc tính từng loại vật liệu.

	NL NCKH
	
	
	



* Bước 3: Tổ chức phát triển KN NCKH 

3. Hoạt động dạy học

	KN cần

hình thành
	Hoạt động

dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Tài liệu, phương tiện dạy học
	Đánh giá

	- KN thu thập và xử lí thông tin
- KN tư duy GQVĐ
	- GV thiết kế hoạt động dạy và học theo cách tổ chức hoạt động xeminar
	
	- Giáo trình và các tài liệu liên quan đến vật liệu kỹ thuật điện
- Máy tính, máy chiếu
	GV đánh giá mức độ đạt được các KN thu thập và xử lí thông tin, KN tư duy GQVĐ, KN báo cáo kết quả NC thông qua bản báo cáo kết quả học tập, thông qua quá trình thảo luận của SV



*Thiết kế các hoạt động
	Bước
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của SV

	Bước 1: Chọn chủ đề xeminar
	
	

	Bước 2: GV giao nhiệm vụ để SV chuẩn bị xeminar
	* GV thiết kế mẫu và cho SV hoàn thành báo cáo theo mẫu

* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho SV:
- Đọc trước nội dung bài học trong giáo trình.

- Tìm đọc thêm các tài liệu tham khảo

- Trả lời các câu hỏi gợi ý sau:

1. Khái niệm vật liệu cách điện
2. Phân loại vật liệu cách điện

3. Tính chất của vật liệu cách điện.

4. Hiện tượng đánh thủng điện môi và độ bền cách điện
	- Nghiên cứu trước nội dung bài học, thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi định hướng của GV, vận dụng để giải một số bài tập mà GV cung cấp.
- Đọc các tài liệu liên quan

- Chuẩn bị báo cáo theo mẫu.
- Chuẩn bị những câu hỏi thảo luận

	Bước 3: Tổ chức Xeminar
	Hoạt động 1: Kiểm tra sự chuẩn bị của SV và chuẩn bị báo cáo (10 phút)
- GV nêu nội dung chính của bài
- GV nhắc lại trình tự xeminar: (1) nghe thuyết trình (20 phút); (2) thảo luận, đặt câu hỏi với nhóm thuyết trình (10 phút); (3) nhóm thuyết trình trả lời câu hỏi (10 phút); (4) chốt lại những nội dung chính (5 phút); (5) các nhóm nhận xét, đánh giá (5 phút)

Hoạt động 2: Thuyết trình và thảo luận chủ đề 1 “Khái niệm và phân loại vật liệu cách điện”(30 phút)
- GV điều khiển xeminar, theo dõi đánh giá SV báo cáo, SV tham gia thảo luận
- GV trao đổi cùng SV và rút ra kết luận:

- GV nêu bài tập ứng dụng, cho SV làm bài tại lớp

Hoạt động 3: Thuyết trình và thảo luận chủ đề 2 “Ứng dụng vật liệu cách điện”.(30 phút)
	- SV thuyết trình nội dung xeminar theo mẫu
- Các SV khác theo dõi, đặt câu hỏi chất vấn, tranh luận với báo cáo viên
- SV làm bài tập



	Bước 4: Tổng kết xeminar
	* GV giải đáp thêm, đánh giá tổng kết chung.(10 phút)
* GV đánh giá SV:(10 phút)
- GV nêu nhận xét buổi học: về sự chuẩn bị của SV, về hoạt động của SV trong buổi học, tinh thần tham gia xây dựng bài học.

- GV nêu nhận xét về bài báo cáo: về nội dung, hình thức trình bày, nêu rõ ưu nhược điểm của từng bài và rút kinh nghiệm cho các nhóm sau
- GV chấm các mẫu báo cáo để đánh giá được các KN NCKH của SV
	


* Bước 4: Đánh giá kết quả phát triển KN NCKH

- GV đánh giá các mức độ hoàn thành từng KN NCKH: Căn cứ vào phiếu báo cáo kết quả học tập của SV, GV đánh giá mức độ đạt được các KN của SV.

- SV tự đánh giá mức độ hoàn thành KN NCKH

Mẫu báo cáo:
BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Họ và tên: 

Lớp:

Câu hỏi 1: Để nghiên cứu về vật liệu cách điện SV đã đọc những tài liệu nào?
Câu hỏi 2: Lập bảng phân loại vật liệu cách điện

	Cơ sở phân loại
	Các loại vật liệu cách điện chủ yếu
	Phạm vi ứng dụng

	Theo trạng thái vật lí
	
	

	Theo thành phần hóa học
	
	

	Theo tính chịu nhiệt
	
	


Câu hỏi 3: Lập bảng tính chất của vật liệu cách điện

Câu hỏi 4: Trình bày hiện tượng đánh thủng điện môi và độ bền cách điện

Câu hỏi 4: Để lập được bảng phân loại và tính chất vật liệu cách điện, hiện tượng đánh thủng điện môi, em dựa trên lý thuyết nào, thí nghiệm gì để đưa ra kết luận như vậy?
* Qua bài học trên, SV phát triển được các KN:

- KN thu thập và xử lí thông tin: SV phải tìm kiếm, đọc các tài liệu liên quan, phân tích và tổng hợp các tài liệu để có được thông tin liên quan tới vật liệu cách điện.
- KN tư duy GQVĐ: Để hoàn thành được phiếu báo cáo kết quả học tập và thảo luận về các vấn đề theo yêu cầu của GV thì SV phải đưa ra các phương pháp giải quyết vấn đề, lựa chọn cách GQVĐ.

- KN viết đề cương nghiên cứu: sau khi tổng quan về các tài liệu liên quan, SV sẽ xây dựng đề cương nghiên cứu để có được bản báo cáo logic và khoa học.
3.4.2 Biện pháp 2: Vận dụng phương pháp dạy học GQVĐ dạy SV phương pháp giải quyết một vấn đề KH.

a) Mục tiêu biện pháp

Xây dựng các bước dạy học GQVĐ theo một trình tự logic nhất định nhằm đạt được mục đích dạy học. Thông qua đó phát triển cho SV KN NCKH.

b) Nội dung của biện pháp

Vận dụng các bước phát triển KN NCKH của SV như sơ đồ 1.2 đã đề xuất ở chương 1 để thiết kế một số bài học theo phương pháp dạy học GQVĐ nhằm phát triển KN NCKH của SV.
- Xác định KN NCKH cần phát triển cho SV.

- Phân tích chương trình, nội dung, xác định mục tiêu bài học.

- Thiết kế nội dung và xác định tính vấn đề của nội dung dạy học.

- Thiết kế và sử dụng các tình huống dạy học và lựa chọn các mức độ khác nhau của dạy học GQVĐ.
- Phân tích cấu trúc logic của nội dung dạy học (hệ thống những kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo); logic hình thành và phát triển của nội dung dạy học; hoặc các hoạt động tương thích với nó.

- Phân tích hoạt động của thầy và trò trong dạy học GQVĐ.

- Điều khiển hoạt động, tạo hứng thú, tính sẵn sàng học tập của SV.

- Thiết kế mẫu báo cáo kết quả để đánh giá được các KN NCKH của SV

c) Ví dụ minh họa
Vận dụng các bước dạy học GQVĐ theo sơ đồ 1.2 để thiết kế giáo án trong dạy học hai học phần: Vật liệu kỹ thuật điện và Cơ học ứng dụng.

Giáo án số 02: “Vẽ sơ đồ điện”
* Bước 1: Lựa chọn nội dung bài học phù hợp để phát triển KNNCKH

- Phân tích chương trình môn học Vẽ kỹ thuật

- Xác định KNNCKH cần phát triển cho SV: KN thu thập và xử lí thông tin; KN tư duy GQVĐ

- Chọn bài học có nội dung phù hợp cho việc phát triển KN NCKH của SV:

Nội dung học phần “Vẽ kỹ thuật” gồm 7 chương. GV lựa chọn nội dung “Vẽ sơ đồ điện” để thiết kế giáo án dạy học theo phương pháp DH GQVĐ bởi nội dung kiến thức phần này có nhiều kiến thức liên quan tới các học phần trong chương trình đào tạo SV ngành Điện; là một trong những kỹ năng của SV chuyên ngành Điện phải có được.

* Bước 2: Phân tích mục tiêu bài dạy
- GV phân tích mục tiêu về kiến thức, KN, thái độ.

+ Yêu cầu của kiến thức: Lập bản vẽ sơ đồ điện; Đọc bản vẽ
+  Yêu cầu về sản phẩm: bài tập lớn trình bày theo tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật (tiêu chuẩn TCVN) trên khổ giấy A3.
- GV lựa chọn PPDH để phát triển KNNCKH của SV: phương pháp dạy học GQVĐ. Căn cứ vào năng lực, trình độ của SV ngành Điện công nghiệp và dân dụng tại trường Đại học Hải Phòng, GV lựa chọn mức độ 3 trong DH GQVĐ.
- SV xác định mục tiêu học tập

- GV thiết kế kế hoạch bài học

I. Mục tiêu bài học

* Kiến thức:
+ Vẽ các bản vẽ điện cơ bản đúng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn Quốc tế (IEC).

+ Vẽ/phân tích các bản vẽ điện chiếu sáng; bản vẽ lắp đặt điện; cung cấp điện; sơ đồ mạch điện tử... theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế.

+ Chuyển đổi qua lại giữa các dạng sơ đồ theo các ký hiệu qui ước.

+ Dự trù khối lượng vật tư cần thiết phục vụ quá trình thi công theo tiêu chuẩn qui định.

+  Đề ra phương án thi công đúng với thiết kế.

* Kỹ năng:
+ KN thu thập và xử lí thông tin, KN tư duy giải quyết vấn đề

+ KN vẽ một số mạch điện cơ bản, thông dụng
* Thái độ: Tích cực, chủ động học tập.

II. Phương pháp dạy học: - Đàm thoại; Phương pháp DH GQVĐ; Phương pháp trực quan

III. Thiết bị, đồ dùng dạy học

IV. Thiết kế các hoạt động dạy học
	Kỹ năng cần

hình thành
	Hoạt động

dạy học
	Thời gian,

địa điểm
	Tài liệu, phương tiện dạy học
	Đánh giá

	KN thu thập và xử lí thông tin
	- GV yêu cầu SV tìm hiểu một số tài liệu liên quan đến bản vẽ điện
	- SV chuẩn bị bài ở nhà
	- Giáo trình, tài liệu tham khảo, máy tính, máy chiếu
	-GV đánh giá việc thu thập và xử lí thông tin của SV theo mẫu báo cáo

	KN tư duy giải quyết vấn đề
	- GV yêu cầu SV vẽ sơ đồ nguyên lí, sơ đồ nối dây, sơ đồ đơn tuyến của một số mạch điện sau: Mạch cầu thang, mạch hành lang, mạch nhà kho.
	- SV thực hiện các bản vẽ sơ đồ điện theo yêu cầu của GV tại lớp học

- Thời gian: 02 tiết
	- Các bản vẽ do SV lập
	- GV đánh giá KN tư duy GQVĐ thông qua các bản vẽ của SV


* Bước 3: Tổ chức phát triển KN NCKH

- Tạo các tình huống để SV thực hành và tạo cơ hội cho các em có những thành công với việc sử dụng các KN NCKH:

+ Tìm tư liệu: tìm thư mục, chọn sách, đọc sách, ghi chép, phân tích, đánh giá nội dung các tài liệu về tiêu chuẩn trình bày bản vẽ, kí hiệu quy ước bản vẽ điện, sơ đồ điện.

* Phát biểu vấn đề

- GV giới thiệu một số bản vẽ điện, trong đó có dạng sơ đồ điện: sơ đồ nguyên lí, sơ đồ đơn tuyến, sơ đồ nối dây.

Trong ngành điện - điện tử, để thể hiện một mạch điện cụ thể nào đó có thể dùng các dạng sơ đồ khác nhau. Mỗi dạng sơ đồ sẽ có một số tính năng, yêu cầu cũng như các qui ước nhất định. Việc nắm bắt, vận dụng và khai thác chính xác các dạng sơ đồ để thể hiện một tiêu chí nào đó trên một bản vẽ là yêu cầu cơ bản mang tính bắt buộc đối với người thợ cũng như cán bộ kỹ thuật công tác trong ngành điện - điện tử.

Để làm được điều đó thì việc phân tích, nhận dạng, nắm bắt các qui chuẩn của các dạng sơ là một yêu cầu trọng tâm. Nó là cơ sở bao trùm để thực hiện hoàn chỉnh một bản vẽ. Đồng thời nó còn là điều kiện tiên quyết cho việc thi công, lắp ráp hay dự trù vật tư, lập phương án thi công các công trình điện, điện tử dân dụng và công nghiệp.

- Tình huống:
+ Thiết kế mạch điện gồm 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 bóng đèn.

+ Thiết kế mạch điện điều khiển 1 bóng đèn từ 3 nơi với nguyên lý: nhấn bất kỳ 1 trong 3 công tắc bóng đèn sẽ sáng lên nếu nó đang tối và ngược lại sẽ tối nếu nó đang sáng.

+ Thiết kế mạch điện chiếu sáng gồm 1 công tắc 2 cực, 3 công tắc 3 cực điều khiển 4 bóng đèn ở 4 phòng của nhà kho.
* Giải quyết vấn đề:
- Nêu giả thuyết: Nếu vẽ sơ đồ nguyên lí, sơ đồ nối dây, sơ đồ đơn tuyến đảm bảo đúng nguyên tắc hoạt động của mạch thì sẽ thiết kế được các mạch điện theo đúng yêu cầu của GV.
- Kiểm chứng giả thuyết: kiểm chứng bằng lí thuyết (căn cứ vào nguyên tắc hoạt động của mạch) hoặc bằng thực nghiệm (qua thực hành học phần “thợ điện” có đấu nối các mạch điện cơ bản).
- Kết luận giả thuyết:

* Bước 4: Đánh giá kết quả phát triển KN NCKH
- GV đánh giá các mức độ hoàn thành từng KN NCKH: Căn cứ vào phiếu báo cáo kết quả học tập của SV, GV đánh giá mức độ đạt được các KN của SV.
- SV tự đánh giá mức độ hoàn thành KN NCKH

Bảng 3.1 Phiếu báo cáo kết quả học tập của sinh viên

PHIẾU BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SV QUA DH GQVĐ
Họ tên SV:…………………………………………………………………………….

Lớp:…………………………………………………………………………………...

Câu hỏi 1: Để nghiên cứu về sơ đồ điện SV đã đọc những tài liệu nào?(liệt kê)
Câu hỏi 2: Phân loại các dạng sơ đồ điện, công dụng của các loại sơ đồ điện
Câu hỏi 3: Nguyên tắc chuyển đổi giữa các dạng sơ đồ điện?

Câu hỏi 4: Vẽ sơ đồ nguyên lí, sơ đồ nối dây, sơ đồ đơn tuyến của một số mạch điện sau: Mạch cầu thang, mạch hành lang, mạch nhà kho.
Bảng 3.2 Phiếu đánh giá kết quả học tập của sinh viên (Dùng cho giảng viên)

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SV QUA DH GQVĐ
	STT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	1
	Tổng quan tài liệu học tập
	4
	

	2
	Xác định vấn đề nghiên cứu
	4
	

	3
	Giải quyết các vấn đề đặt ra
	4
	

	4
	Tự đánh giá kết quả nghiên cứu
	4
	

	5
	Liên hệ kiến thức thực tiễn
	4
	


Bảng 3.3 Bảng kiểm quan sát quá trình phát triển KN NCKH của SV qua DH GQVĐ
Họ và tên SV:…………………………………………………………………..

KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN

	Nội dung


	Mức độ

	
	1
	2
	3
	4

	Tìm thư mục, chọn tài liệu, đọc tài liệu, ghi chép (tìm từ khóa liên quan)
	
	
	
	

	Đọc nhanh, tìm ý
	
	
	
	

	Lập danh mục tài liệu tham khảo
	
	
	
	

	Phân tích, đánh giá nội dung
	
	
	
	

	Tổng quan tài liệu nghiên cứu.
	
	
	
	


KỸ NĂNG XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
	Nội dung


	Mức độ

	
	1
	2
	3
	4

	Hình thành giả thuyết khoa học
	
	
	
	

	Lập kế hoạch NC
	
	
	
	

	Tự kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch
	
	
	
	


KỸ NĂNG TƯ DUY GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

	Nội dung


	Mức độ

	
	1
	2
	3
	4

	Áp dụng các phương pháp NC cụ thể
	
	
	
	

	Lựa chọn và thực thi các giải pháp
	
	
	
	


- Mức 1: Hiểu được lý thuyết nhưng chưa thực hiện được hành động (điểm đánh giá < 1,0)

- Mức 2: Thực hiện được hành động nhưng thao tác còn lộn xộn, thiếu hợp lý (1,0 ≤ điểm đánh giá ≤ 2,0)

- Mức 3: Thực hiện thành thạo các thao tác trong điều kiện quen thuộc (2,0 < điểm đánh giá ≤ 2,5)

- Mức 4: Thực hiện hành động một cách sáng tạo trong mọi điều kiện (2,5 < điểm đánh giá ≤ 4,0)

* Ưu, nhược điểm của biện pháp:

-Ưu điểm:
Thông qua bài học này đã phát triển được cho SV các KN NCKH sau:

+ KN thu thập và xử lí thông tin: SV phải tìm kiếm, đọc tài liệu liên quan đến các sơ đồ mạch điện cơ bản, các tài liệu về kí hiệu bản vẽ điện.
+ KN tư duy giải quyết vấn đề: Trên cơ sở hiểu được bản chất của các dạng sơ đồ điện, nguyên lí hoạt động của các mạch điện, SV sẽ vận dụng để vẽ mạch điện hành lang, mạch cầu thang, mạch nhà kho.

DH GQVĐ giúp phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của SV, phát triển năng lực nhận thức, năng lực GQVĐ cho SV. Đây là một PPDH góp phần quan trọng phát triển năng lực cơ bản của người lao động đó là năng lực GQVĐ. Trong một xã hội đang phát triển nhanh theo cơ chế thị trường, cạnh tranh gay gắt thì phát hiện sớm và giải quyết hợp lí những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn là một năng lực bảo đảm sự thành đạt trong cuộc sống nhất là trong lĩnh vực kỹ thuật.

Kết quả của DH GQVĐ: Tri thức mới mà SV thu nhận được một cách sâu sắc, vững chắc, nhớ lâu. Nhưng quan trọng hơn SV biết cách tiến hành phương pháp chiếm lĩnh kiến thức và đánh giá được kết quả của bản thân và của người khác. Thông qua đó phát triển được các KN NCKH cho SV.

- Nhược điểm: Trong thực tế, để thực hiện theo đúng quy trình, GV khó thực hiện vì không có điều kiện về thời gian. GV phải thiết kế rất công phu và cần có nội dung phù hợp. SV cần có khả năng tự học và học tập tích cực thì mới đạt hiệu quả cao. Trong một số trường hợp cần có thiết bị dạy học cần thiết thì việc GQVĐ mới thành công.


* So sánh bài soạn theo phương pháp dạy học GQVĐ với phương pháp dạy học truyền thống
	
	Bài soạn theo phương pháp dạy học truyền thống
	Bài soạn theo phương pháp

dạy học GQVĐ

	Bản chất
	GV truyền thụ tri thức
	Tổ chức hoạt động nhận thức cho SV. Dạy SV cách vẽ các dạng sơ đồ điện.

	Mục tiêu
	Chú trọng cung cấp tri thức, KN, kỹ xảo
	Chú trọng phát triển các KN NCKH: KN thu thập và xử lí thông tin; KN tư duy GQVĐ

	Tài liệu học tập
	Từ giáo trình và bài giảng của GV
	Từ nhiều nguồn khác nhau: thư viện điện tử, internet…

Các tình huống có vấn đề trong học tập, trong thực tiễn cuộc sống….

	Hoạt động của thầy, trò


	GV giảng, vẽ các sơ đồ điện cơ bản. SV bị động ghi chép.
	GV nêu tình huống; SV tích cực, chủ động GQVĐ, chiếm lĩnh tri thức.

	
	Bài soạn không thể hiện nội dung quan sát và đánh giá kỹ năng đạt được của SV
	Có bảng kiểm quan sát mức độ đạt được các KN NCKH của SV


* Thuận lợi và khó khăn khi soạn bài theo phương pháp GQVĐ:

- Không phải môn học nào, không phải nội dung bất kì nào của môn học cũng có thể soạn theo phương pháp dạy học GQVĐ. Có nhiều nội dung kiến thức bắt buộc GV phải giảng dạy theo phương pháp truyền thống mới đảm bảo SV hiểu được nội dung bài học.

- GV khó có thể chủ động về mặt thời gian bởi lẽ còn liên quan tới kỹ năng GQVĐ của SV. Một tình huống có vấn đề được đưa ra nhưng SV không đưa ra được các giải pháp GQVĐ. Khi đó, GV phải thường xuyên gợi ý cách GQVĐ, dẫn đến tình trạng SV còn thụ động trong việc học tập, không đảm bảo mục tiêu phát triển các KN NCKH của SV.

3.4.3 Biện pháp 3: Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án để dạy SV phương pháp nghiên cứu triển khai

a) Mục tiêu của biện pháp

Dạy học dự án (DHDA) giúp phát triển kiến thức và các KN thông qua những nhiệm vụ mang tính mở, SV tự tìm tòi, áp dụng kiến thức đã học trong quá trình thực hiện dự án. DHDA không chỉ phát triển các KN tư duy khoa học, mà còn hướng tới phát triển KN sống cho người học, giúp người học phát triển toàn diện (KN hợp tác, KN thu thập xử lý thông tin, KN trình bày vấn đề).

Để thực hiện tốt phương pháp DHDA, GV cần đảm bảo các nguyên tắc:
- DH tập trung vào những mục tiêu học tập quan trọng gắn với các chuẩn;

- Dạy học đảm bảo người học là trung tâm của hoạt động dạy học;
- Đảm bảo sự hợp lý giữa lí luận và thực tiễn;

- Đảm bảo tính khách quan, khoa học, thường xuyên trong quá trình đánh giá việc thực hiện dự án của học sinh;

- Đảm bảo có sự hỗ trợ của các phương tiện kĩ thuật hiện đại trong quá trình DH.

b) Nội dung của biện pháp

Thiết kế một số dự án áp dụng trong giảng dạy học phần Vẽ kỹ thuật theo quy trình dạy học dự án
d) Ví dụ minh họa:

	TÊN DỰ ÁN: THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÒNG HỌC

I. Tổng quan

       - Mục tiêu của dự án: SV vẽ và phân tích sơ đồ cung cấp điện theo đúng tiêu chuẩn TCVN và IEC; Dự trù khối lượng vật tư cần thiết phục vụ quá trình thi công theo tiêu chuẩn qui định; Đề ra phương án thi công đúng với thiết kế.

         - Người thực hiện: SV năm thứ nhất ngành Điện – Điện tử

         - Các chuyên gia, cố vấn, tổ chức phối hợp thực hiện: Giảng viên dạy học phần Vẽ kỹ thuật điện.

         - Phạm vi nghiên cứu dự án:

         - Thời gian: 1 tuần

II. Nội dung dự án

1. Lí do hình thành dự án:

         - Nhằm phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên

         - Sau khi hoàn thành dự án này, sinh viên có đủ kiến thức cơ sở để vẽ và phân tích các dạng sơ đồ điện.

2. Nhiệm vụ của dự án:

        - Vẽ sơ đồ cung cấp điện cho phòng học kích thước (8x8)m; chiều cao 4m. Sơ đồ vị trí như hình 3.1
[image: image26.png]



Hình 3.1 Sơ đồ vị trí của một phòng học

      - Thuyết minh phương án đi dây;

      - Lập bảng dự trù vật tư.

3. Điều kiện thực hiện dự án

        - Nguồn lực: sinh viên

        - Các thiết bị và cơ sở vật chất: các thiết bị và dụng cụ vẽ

4. Tổ chức thực hiện

        - Chia nhóm: chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm 10 sinh viên

        - Thực hiện các công việc được giao

        - Thu thập số liệu, báo cáo kết quả

        - Đánh giá sản phẩm

        - Kế hoạch thực hiện theo thời gian

5. Sản phẩm của dự án

       - Sơ đồ đơn tuyến

       - Thuyết minh phương án đi dây
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Céac bang diéu khién dat & do cao (1,4 — 1,6)m tinh tir nén
nha.

Vat tw can thiét dwoc du tru trong bang 3.3.
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- Bảng dự trù vật tư:
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STT CHI DANH — CHUNG LOAI VT sL DON GIA THANH TIEN GHI CHU
1. Day dién don 30/10 m 70
2. Day dién doi 24 m 120
3. Ong dep (10x20) Ong 10 Nhanh vao cac day dén
4. Ong dep (20x30) Ong 08 Puwong 6ng chinh
5. Bang nhwa (25x30) va (10x15) Cai 02 +02
6. Vit 2cm Boc 03
7. Vit 1,5cm va 3,5cm Boc 01+ 01
8. Téc ké nhwa 3mm Boc 10
9. Téc ké nhwa 4mm Boc 03
10. Bang keo dién Cudn 05
11. Bén huynh quang 40W, 220V (1,2m) Bo 18
12. CB 220V, 30A Cai 01 CB téng
13. Céu chi 250V, 7A Cai 14
14, Cong téc 250V, 7A cai 10
15. O cdm nhidu 16 Cai 01 Duing cho thiét bi nghe nhin
16. | Quat trAn 220V, 120W + Hop s6 Bo 04





III. Phụ lục
- Các tài liệu học tập và tham khảo: Lê Công Thành, Giáo trình vẽ điện, Trường ĐH sư phạm TP.HCM, 1998

- Câu hỏi định hướng người học khi thực hiện và rút ra những kết luận từ dự án.


* Đánh giá dự án: đánh giá theo 10 tiêu chí trong bảng 2.10 dưới đây. Mỗi tiêu chí cho điểm từ 1 đến 4. Dự án đạt loại tốt khi có tổng điểm từ 30-40; khá: 20-29; đạt: 10-19; không đạt: dưới 10.
Bảng 3.4 Tiêu chí đánh giá dự án
	TT
	Tiêu chí
	Mức độ

	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	KN thu thập và xử lí thông tin; KN tư duy GQVĐ để hoàn thành dự án
	
	
	
	

	2
	Thiết kế cung cấp điện cho một công trình nhỏ
	
	
	
	

	3
	Tất cả SV trong lớp đều tham gia
	
	
	
	

	4
	Chỉ rõ những công việc SV cần làm
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Đánh giá KN NCKH
Các KN NCKH của SV qua dạy học dự án được kiểm theo bảng 3.3

* Qua các dự án trên, GV phát triển cho SV các KN NCKH:

- Kỹ năng thu thậpvà xử lí thông tin: SV phải tìm hiểu các tài liệu liên quan tới dự án.

- Kỹ năng làm việc nhóm: việc phân nhóm có thể do giáo viên quyết định. Sau khi nhóm được thành lập, nhóm sẽ họp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên nhóm.

- Kỹ năng tư duy GQVĐ: quá trình thực hiện dự án, SV sẽ phải đặt các câu hỏi, đưa ra các giải pháp để hoàn thành dự án, lựa chọn giải pháp tối ưu.

- Kỹ năng trình bày vấn đề: các nhóm phải thiết kế sản phẩm dự án (có thể là bản trình chiếu PowerPoint, trang web). Đại diện nhóm sẽ lên trình bày về sản phẩm dự án trước GV và các nhóm khác.

- Kỹ năng kiểm tra, đánh giá kết quả NC: trong quá trình thực hiện dự án, các thành viên phải tự đánh giá xem nhiệm vụ mình hoàn thành ở mức nào, có gặp khó khăn gì?

* So sánh bài soạn theo dạy học dự án với bài soạn theo phương pháp thông thường:

	Bài soạn truyền thống
	Bài soạn theo dạy học dự án

	GV đóng vai trò trung tâm của hoạt động dạy học

- Khó rèn luyện các KN NCKH cho SV

- Nghiên cứu lý thuyết thuần túy

- Không yêu cầu tạo ra sản phẩm

- SV bị động trong quá trình lĩnh hội kiến thức.
	- GV hướng dẫn, trợ giúp người học

- Định hướng thực tiễn: nhiệm vụ dự án chứa đựng những vấn đề thực tiễn cần giải quyết; nhiệm vụ dự án phù hợp với trình độ và khả năng của người học.

- Định hướng hứng thú người học: Nội dung học tập gắn với sở thích và nhu cầu của SV; SV được rèn luyện các KN NCKH.
- Định hướng hành động: trong quá trình thực hiện dự án, nhất thiết phải có sự kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và vận dụng lý thuyết vào trong hoạt động thực tiễn.

- Định hướng sản phẩm: DHDA phải tạo ra sản phẩm.

- Tính phức hợp: đòi hỏi SV phải kết hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực để thực hiện dự án.

- Đòi hỏi tính tự lực cao của SV


* Ưu, nhược điểm của bài soạn theo phương pháp dạy học dự án

Khi áp dụng dạy học dự án vào giáo án trình bày như trên, ta có thể thấy những ưu điểm nổi bật như:

- Kích thích động cơ, hứng thú học tập của người học.

- Phát huy tính tự lực, tính trách nhiệm, sáng tạo.

- Phát triển KN thu thập và xử lí thông tin
- Phát triển KN giải quyết những vấn đề phức hợp.

- Phát triển KN làm việc nhóm; Phát triển năng lực cộng tác làm việc, hỗ trợ kỹ năng giao tiếp.

- Rèn luyện tính bền bỉ, kiên nhẫn.

- Phát triển KN kiểm tra, đánh giá.

Tuy nhiên, bài soạn này cũng có những hạn chế và thách thức nhất định:

- Dạy học dự án đòi hỏi nhiều thời gian, không thích hợp trong việc truyền thụ những tri thức lý thuyết có tính hệ thống.

- Dự án không khuyến khích thực hiện vào phần kiến thức then chốt được chỉ định phải truyền đạt chính xác, đầy đủ cho người học. GV có thể chọn một vài nội dung học có ý nghĩa thực tiễn cao để dạy theo mô hình này.

- SV không quen với việc chủ động định hướng quá trình học tập nên sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình học tập.

- Đòi hỏi phương tiện vật chất và tài chính phù hợp.

- Dự án cần sự tích hợp công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin nên đòi hỏi người học phải có kiến thức nền nhất định về tin học.

- Dạy học dự án yêu cầu GV phải có trình độ chuyên môn cao và nghiệp vụ vững vàng.

* Thuận lợi, khó khăn khi thực hiện biện pháp:

- Những SV tích cực học tập sẽ hứng thú khi thực hiện dự án bởi các em phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập. Nhưng còn nhiều SV rất thụ động, ỷ lại cho các thành viên trong nhóm tìm kiếm tài liệu, giải quyết vấn đề, trình bày vấn đề.

- Đa số các em tìm kiếm tài liệu trên internet nhưng không xác định được độ tin cậy của tài liệu.

- Dự án thực hiện đòi hỏi mất nhiều thời gian nên ảnh hưởng tới việc giảng dạy theo lịch trình quy định của nhà trường.

3.4.4 Biện pháp 4: Hướng dẫn SV làm bài tập lớn

a) Mục tiêu biện pháp
Mục tiêu đầu tiên là tổng hợp kiến thức. SV vận dụng các kiến thức có thể có từ các nguồn để phục vụ cho một mục tiêu chung, dó đó các kiến thức sẽ được xâu  chuỗi, có sự bổ xung hoàn thiện cho nhau. Bài tập lớn cũng là sản phẩm kết hợp cả
lý thuyết và thực hành, kiến thức và KN, hàn lâm và thực tế…..

Mục tiêu thứ hai là phát triển KN NCKH, từng bước tiếp cận với phương pháp NCKH. SV sẽ được rèn luyện tư duy phát hiện vấn đề từ những hiện tượng trực quan, GQVĐ từ những  kiến thức nền tảng, thực nghiệm kiểm chứng phương pháp, đưa ra những hạn chế kiến nghị và đưa ra hướng NC.
Mục tiêu thứ ba là giúp cho việc rèn luyện SV phong cách làm việc. Bài tập
lớn không chỉ giúp SV nâng cao điểm số mà còn dạy cho các em những bài học quý giá về tự giám sát bản thân, tính bền bỉ và cách phân bổ thời gian hợp lý. Thông qua những bài tập lớn, SV có thể học được cách bắt đầu một nhiệm vụ học tập, hoàn thành và chịu trách nhiệm về kết quả thu được.
b) Nội dung biện pháp

Vận dụng các bước phát triển KN NCKH của SV trong dạy học kỹ thuật như sơ đồ 1.2.

Trong quá trình giảng dạy các học phần, GV giao các bài tập lớn cho SV thực hiện.
- Tiêu chí đánh giá bài tập lớn:

Bài tập lớn thường được đánh giá dựa theo các tiêu chí sau:

+ Nội hàm kiến thức chứa trong bài tập lớn: độ rộng kiến thức chứa trong bài tập lớn cũng như khả năng hiểu sâu, bản chất của kiến thức chứa trong đó.

+ Khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế

+ Phát hiện những kiến thức mới, độ chính xác của suy luận

+ Khả năng làm việc: kỹ năng phân công nhóm, kỹ năng trình bày báo cáo, tiểu luận, kỹ năng thuyết trình.

+ Ý thức trong công việc: đúng lịch trình, độ trung thực của bài tập lớn, ý thức ham học hỏi.
d) Ví dụ minh họa
Vận dụng các bước phát triển KN NCKH của SV trong dạy học học phần Vẽ kỹ thuật

* Bước 1: Lựa chọn nội dung bài học phù hợp để phát triển KNNCKH

- Phân tích chương trình môn học Vẽ kỹ thuật
- Xác định KNNCKH cần phát triển cho SV: KN thu thập và xử lí thông tin; KN tư duy GQVĐ
- Chọn bài học có nội dung phù hợp cho việc phát triển KN NCKH của SV: lập bản vẽ cung cấp điện; đọc bản vẽ. Để lập và đọc được bản vẽ, SV cần có được các kiến thức tổng hợp về quy trình trình bày bản vẽ, các phương pháp biểu diễn, các kí hiệu quy ước....
* Bước 2: Phân tích mục tiêu bài dạy
- GV phân tích mục tiêu về kiến thức, KN, thái độ.
+ Yêu cầu của kiến thức: Lập bản vẽ sơ đồ điện; Đọc bản vẽ

+  Yêu cầu về sản phẩm: bài tập lớn trình bày theo tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật (tiêu chuẩn TCVN) trên khổ giấy A3.

- GV lựa chọn PPDH để phát triển KNNCKH của SV: giao bài tập lớn cho SV
- SV xác định mục tiêu học tập

* Bước 3: Tổ chức phát triển KN NCKH

- Tạo các tình huống để SV thực hành và tạo cơ hội cho các em có những thành công với việc sử dụng các KN NCKH:
+ Tìm tư liệu: tìm thư mục, chọn sách, đọc sách, ghi chép, phân tích, đánh giá nội dung các tài liệu về tiêu chuẩn trình bày bản vẽ, kí hiệu quy ước bản vẽ điện, sơ đồ điện.

+ GV giao các bài tập lớn. (Phụ lục 8, trang 166)
* Bước 4: Đánh giá kết quả phát triển KN NCKH
- Thao tác 1: GV đánh giá các mức độ hoàn thành từng KN NCKH

GV hướng dẫn trình tự hợp lí của việc thực hiện các thao tác của KN thu thập và xử lí thông tin, KN tư duy GQVĐ; SV thực hiện các KN thông qua các bài toán kỹ thuật cụ thể.

Căn cứ vào sản phẩm (bài tập lớn), GV đánh giá mức độ đạt được các KN của SV.
- Thao tác 2: SV tự đánh giá mức độ hoàn thành KN NCKH

3.4.5 Những bàn luận để thực hiện hiệu quả các biện pháp
Các biện pháp phát triển KN NCKH cho SV như đã đề xuất có vị trí, vai trò nhất định trong quá trình hỗ trợ, bổ sung cho nhau để phát triển KN NCKH cho SV. Dựa trên nguyên tắc xuất phát từ lý thuyết và thực tiễn, trong chương 3 đã đề xuất 6 biện pháp nhằm phát triển KN NCKH cho SV. Tuy nhiên, tác giả chỉ lựa chọn 4 biện pháp để triển khai vận dụng, đó là các biện pháp: Tăng cường tổ chức hoạt động xemina; vận dụng dạy học GQVĐ; vận dụng dạy học dự án; hướng dẫn SV làm bài tập lớn . Các biện pháp này có thể áp dụng ngay trong quá trình giảng dạy các học phần. Tuy nhiên, việc vận dụng các biện pháp như thế nào để đạt hiệu quả cao cần quan tâm đến một số vấn đề sau:

- Các biện pháp phải phù hợp với tâm lí, nhận thức của SV. SV đại học đã trưởng thành về mặt nhận thức, các biện pháp phù hợp để phát huy tính chủ động, sáng tạo của SV, phát huy năng lực giải quyết vấn đề.

- Tính cấp thiết của các biện pháp: Trong đào tạo đại học hiện nay, vấn đề đào tạo để SV ra trường đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng, nhu cầu của xã hội đang được các nhà nghiên cứu giáo dục quan tâm. Muốn đáp ứng được điều đó, ngoài việc trang bị cho SV những kiến thức nền tảng thì cần phát triển cho SV các KN NCKH ngay trong quá trình đào tạo. Do đó, việc triển khai các biện pháp là rất cần thiết.

- Yêu cầu đối với GV: Để thực hiện tốt các biện pháp thì các GV ngoài những năng lực thông thường còn đòi hỏi GV phải thường xuyên cập nhật kiến thức, am hiểu thực tiễn các hoạt động nghề nghiệp.
- Vai trò của các nhà quả lí giáo dục: Các nhà quản lí cần xác định đào tạo
đáp ứng yêu cầu của xã hội luôn là nền tảng bền vững. “Sản phẩm đào tạo” – SV sau tốt nghiệp có đáp ứng được yêu cầu công việc hay không là bằng chứng rõ nét nhất về chất lượng đào tạo. Do đó cần phát triển cho SV các KN NCKH để có khả năng tự nghiên cứu suốt đời.

3.5 KIỂM NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

3.5.1 Mục đích và nội dung kiểm nghiệm đánh giá
3.5.1.1 Mục đích 
Mục đích của kiểm nghiệm và đánh giá nhằm kiểm chứng tính đúng đắn giả thuyết khoa học của luận án: Nếu xây dựng và thực hiện được các biện pháp phát triển KN NCKH phù hợp với đặc điểm KN NCKH và quy trình hình thành KN này cho SV ngành kỹ thuật thì sẽ nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng được yêu cầu của xã hội.
Kiểm nghiệm và đánh giá còn nhằm đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp tác động nhằm phát triển KN NCKH cho SV trong dạy học kỹ thuật trên cơ sở phân tích kết quả định tính và định lượng một cách khách quan; Khẳng định tính đúng đắn, cần thiết, phù hợp của đề tài với thực tiễn đổi mới phương pháp dạy học ở đại học theo hướng dạy cho người học cách học.
3.5.1.2 Nội dung kiểm nghiệm
a)  Kiểm nghiệm bằng phương pháp chuyên gia

Để đánh giá tính khả thi và cần thiết của các biện pháp, tác giả xin ý kiến chuyên gia gồm 23 GV có kinh nghiệm và chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực đào tạo ngành kỹ thuật tại địa bàn Hải Phòng.
Phiếu xin ý kiến chuyên gia gồm nội dung đánh giá mức độ khả thi, cần thiết của các biện pháp, phạm vi áp dụng các biện pháp và tài liệu về quy trình thực hiện các biện pháp. (Phiếu hỏi tại phụ lục số 3, trang…)
b) Kiểm nghiệm bằng phương pháp thực nghiệm sư phạm

- Chuẩn bị các nội dung TN, tiến hành TN theo các bước như đã đề xuất trong các biện pháp.
- Phân tích, xử lí các số liệu khảo nghiệm để đánh giá kết quả vận dụng các
biện pháp phát triển KN NCKH cho SV trong dạy học kỹ thuật.
3.5.2 Tiến trình và phương pháp kiểm nghiệm đánh giá 
3.5.2.1 Phương pháp chuyên gia

a) Đối tượng xin ý kiến

Thực hiện xin ý kiến của GV có kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy, trưởng khoa, trưởng bộ môn chuyên môn. Danh sách các chuyên gia (Phụ lục 4)

b) Phương pháp xin ý kiến

Thu thập ý kiến bằng bảng hỏi với các nội dung: tính cần thiết, mức độ khả thi, phạm vi áp dụng của các biện pháp. Bảng hỏi tại phụ lục số 3, trang
c) Kế hoạch xin ý kiến

Kế hoạch xin ý kiến chuyên gia được tiến hành từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 6 năm 2017.

3.5.2.2 Phương pháp thực nghiệm sư phạm
Sử dụng các phiếu báo cáo kết quả học tập của SV trong quá trình giảng dạy các học phần nhằm:

- Đánh giá mức độ đạt được các kỹ năng thu thập và xử lí thông tin; kỹ năng tư duy GQVĐ; KN trình bày vấn đề NC

- Đánh giá sự phù hợp về quy trình các biện pháp đã đề xuất.

- Đánh giá tính hiệu quả và khả thi của các biện pháp nhằm phát triển KN NCKH cho SV trong dạy học kỹ thuật.

+ Biện pháp 1: Phát triển KN NCKH cho SV thông qua tăng cường tổ chức hoạt động xemina.

+ Biện pháp 2: Phát triển KN NCKH cho SV thông qua dạy học GQVĐ
+ Biện pháp 3: Phát triển KN NCKH cho SV thông qua dạy học dự án.

+ Biện pháp 4: Phát triển KN NCKH cho SV thông qua việc giao các bài tập lớn trong dạy học các học phần
a) Tiến trình thực nghiệm
* Chuẩn bị thực nghiệm

Chuẩn bị nội dung kiểm tra đầu vào, thiết kế các hoạt động dạy học.

Trao đổi với GV TN rõ ý đồ TN, các biện pháp phát triển KN NCKH và vận dụng mỗi biện pháp trong từng giáo án cụ thể, phân tích điểm mới và sự khác biệt so với cách dạy mà hiện nay các GV đang thực hiện, dự kiến những khó khăn và cách khắc phục. Yêu cầu GV thực nghiệm nghiên cứu bài dạy, nêu những thắc mắc và những khó khăn. Tác giả và GV thực nghiệm cùng trao đổi những thắc mắc, hoàn thiện giáo án trước và sau khi TN.
Khi thực hiện dạy học với nhóm TN tiến hành theo các biện pháp đã đề xuất để phát triển KN NCKH cho SV.
Khi dạy học với nhóm đối chứng tiến hành dạy học thông thường như mục tiêu dạy học trước đây. Giáo án 1, giáo án 2, dự án 1 với lớp đối chứng sẽ dạy theo phương pháp thuyết trình.
Kết thúc đợt TN tiến hành tổng hợp phân tích kết quả ở cả hai nhóm TN và ĐC để đánh giá kết quả học tập và KN NCKH cho SV. Kết quả được tổng hợp qua việc phân tích các phiếu báo cáo kết quả học tập của SV
* Tổ chức thực nghiệm

+ Thực nghiệm đợt 1: Thực nghiệm thăm dò
Mục đích của đợt 1 là TN thăm dò, đánh giá KN NCKH của SV đang có được ở mức độ nào, trên cơ sở đó đánh giá khả năng vận dụng các biện pháp trong các điều kiện cụ thể, rút kinh nghiệm cho việc áp dụng các biện pháp trong đợt 2. TN đợt 1 được tiến hành từ tháng 9 năm 2015 đến 12 năm 2015
+  Thực nghiệm đợt 2:


Sau khi có kết quả TN thăm dò, hoàn thiện và tiếp tục phát triển các giáo án để TN đợt 2. Thực nghiệm đợt 2 được tiến hành từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 4 năm 2017.

Quá trình TN được thể hiện ở bảng 3.5 và bảng 3.6
Bảng 3.5 Các lớp thực nghiệm và đối chứng đợt 1
	Trường
	Tên GV
	Biện pháp
	Lớp
	Ký hiệu
	Số SV

	Đại học Hải Phòng
	Th.s Nguyễn Thị Thắm
	Biện pháp 1
	ĐHĐiệnCN16
	ĐC11
	25

	
	
	Biện pháp 1
	ĐHĐiệnTĐ16
	TN 11
	23

	
	TS Vũ Văn Tú
	Biện pháp 2
	ĐHĐiện14A
	ĐC12
	35

	
	Th.s Vũ Tiến Mạnh
	Biện pháp 2
	ĐHĐiện14B
	TN 12
	33

	
	Th.s Nguyễn Thị Thu Hồng
	Biện pháp 3
	ĐHĐiện15A
	ĐC13
	29

	
	
	Biện pháp 3
	ĐHĐiệnTĐ15
	TN13
	28


Bảng 3.6 Các lớp thực nghiệm và đối chứng đợt 2
	Trường
	Tên GV
	Biện pháp
	Lớp
	Ký hiệu
	Số SV

	Đại học Hải Phòng
	Th.s Nguyễn Thị Thắm
	Biện pháp 1
	ĐHĐiện17A
	ĐC21
	52

	
	
	Biện pháp 1
	ĐHĐiện17B
	TN 21
	54

	
	TS Bùi Gia Thịnh
	Biện pháp 2
	ĐHĐiện14A
	ĐC22
	35

	
	Th.s Vũ Văn Quang
	Biện pháp 2
	ĐHĐiện14B
	TN 22
	33

	
	Th.s Nguyễn Thị Thu Hồng
	Biện pháp 3
	ĐHĐiệnCN16
	ĐC23
	25

	
	
	Biện pháp 3
	ĐHĐiệnTĐ16
	TN23
	23


(Ký hiệu TN11: Lớp thực nghiệm lần 1, biện pháp 1; ĐC22: Lớp đối chứng lần 2, biện pháp 2…)
b) Phương pháp thực nghiệm

Kế hoạch thực nghiệm:
* Chọn địa bàn và thời gian thực nghiệm

Với mục tiêu phát triển KN NCKH cho SV trong dạy học kỹ thuật nên tác giả đã chọn trường Đại học Hải Phòng để thực nghiệm các biện pháp.

Thực nghiệm được tiến hành trong hai năm học 2015-2016 và 2016-2017 theo phương pháp thực nghiệm có đối chứng.
* Chọn GV thực nghiệm

GV giảng dạy đảm bảo các tiêu chí: có trình độ chuyên môn, có thâm niên công tác, nhiệt tình và tâm huyết với nghề.

* Chọn đối tượng thực nghiệm
Căn cứ vào chương trình đào tạo và thực tế đào tạo tại khoa Điện các trường Đại học, tiến hành chọn các nhóm TN và ĐC theo các tiêu chí: Số lượng SV tương đương nhau; trình độ nhận thức tương đương nhau; cùng nội dung bài dạy.

3.5.3 Kết quả kiểm nghiệm đánh giá 
3.5.3.1 Kết quả kiểm nghiệm đánh giá bằng phương pháp chuyên gia

a) Đánh giá định tính

Thông qua phỏng vấn, khảo sát và trao đổi trực tiếp thăm dò ý kiến các đối tượng khảo sát cho thấy, hầu hết đều đồng ý việc phát triển KN NCKH cho SV trong dạy học kỹ thuật là cần thiết; các biện pháp phát triển KN NCKH cho SV là hợp lí, khoa học và hiệu quả.

Hiện nay, hầu hết các trường đại học tại Việt Nam đã đào tạo theo hình thức tín chỉ. Thời lượng dành cho các học phần bị cắt giảm trong khi nội dung kiến thức không thay đổi, thậm chí còn tăng lên do yêu cầu cập nhật kiến thức. Do đó, các chuyên gia cho rằng cần phát triển cho SV các KN NCKH để người học có thể tự lực tiếp cận với các kiến thức, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng lao động và XH.
b) Đánh giá định lượng
Biện pháp 1: Phát triển KN NCKH cho SV thông qua tăng cường tổ chức xemina
Biện pháp 2: Phát triển KN NCKH cho SV thông qua dạy học GQVĐ
Biện pháp 3: Phát triển KN NCKH cho SV thông qua dạy học dự án

Biện pháp 4: Phát triển KN NCKH cho SV thông qua bài tập lớn
Tổng hợp đánh giá của các chuyên gia về mức độ cần thiết, khả thi và phạm vi áp dụng của các biện pháp nói trên được trình bày trong bảng 3.7
Bảng 3.7 Kết quả xin ý kiến chuyên gia về các biện pháp đề xuất 
	TT
	Biện pháp
	Mức độ

cần thiết (%)
	Mức độ khả thi (%)
	Phạm vi

áp dụng (%)

	
	
	Không cần thiết
	Cần thiết
	Rất cần thiết
	Không khả thi
	Khả thi
	Rất khả thi
	Không thể áp dụng trong dạy học kỹ thuật
	Áp dụng cho một số học phần
	Áp dụng cho tất cả các học phần

	1
	Biện pháp 1
	0.0
	67.3
	32.7
	0.0
	71.1
	28.9
	0.0
	65.5
	34.5

	2
	Biện pháp 2
	0.0
	56.5
	43.5
	0.0
	47.8
	52.2
	0.0
	32.4
	67.6

	3
	Biện pháp 3
	0.0
	64.3
	35.7
	0.0
	60.5
	39.5
	0.0
	87.6
	12.4

	4
	Biện pháp 4
	0.0
	69,7
	30.3
	0.0
	65.8
	34.2
	0.0
	55.2
	44.8


Từ bảng tổng hợp 3.7, có thể rút ra một số kết luận:

- Về mức độ cần thiết: Các chuyên gia đều nhận định các biện pháp phát triển KN NCKH cho SV trong dạy học kỹ thuật là cần thiết và rất cần thiết.

- Về mức độ khả thi: Đa số các chuyên gia đều đánh giá cao tính khả thi của các biện pháp phát triển KN NCKH cho SV. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, nhóm các biện pháp DH tích cực sẽ khó đánh giá được 1 số KN như KN tổ chức thực nghiệm, KN chế tạo mô hình sản phẩm ứng dụng. Cần phải khảo sát KN NCKH của SV trước khi dạy thực nghiệm để so sánh đối chiếu với sau khi TN thì các KN đó đạt được ở mức nào.
- Về phạm vi áp dụng: Các chuyên gia cho rằng, biện pháp 1, biện pháp 2 có thể áp dụng với phạm vi rộng trong dạy học kỹ thuật. Biện pháp 3 và 4 chỉ áp dụng cho một số học phần do đặc thù trong dạy học kỹ thuật.

3.5.3.2 Kết quả kiểm nghiệm đánh giá bằng phương pháp thực nghiệm sư phạm

a) Đánh giá định lượng

Đánh giá kỹ năng NCKH bằng bảng kiểm quan sát

Các thông số được xử lý theo phương pháp NCKH sư phạm ứng dụng, sử dụng phần mềm Microsoft Excel.

- Mean (giá trị trung bình) là điểm trung bình cộng của các điểm số. Công thức tính:

=Average(n1,n2,n3,…,nn)

- Mode là giá trị có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong dãy các điểm số. Công thức tính:
=Mode(n1,n2,n3,…,nn)
- Median (trung vị) là điểm nằm ở vị trí giữa trong dãy điểm số xếp theo thứ tự. Công thức tính:

=Median(n1,n2,n3,…,nn)
- Standard Deviation (độ lệch chuẩn) cho biết quy mô phân bố các điểm số. Công thức tính:

=Stdev(n1,n2,n3,…,nn)
Trong đó (n1,n2,n3,…,nn) là các số.

* Kiểm chứng mức độ có ý nghĩa của nhóm TN và ĐC

Phép kiểm chứng t-test cho biết ý nghĩa sự chênh lệch của giá trị trung bình
các kết quả kiểm tra giữa các nhóm TN với nhóm ĐC. Công thức tính giá trị p của phép kiểm chứng t-test độc lập trên phần mềm Excel.

p = ttest (array 1, array 2, tails, type)

array 1, array 2 là giá trị của nhóm TN và nhóm ĐC

tail 1: giả thuyết có định hướng
tail 2: giả thuyết không có định hướng

type=2: Biến đều (độ lệch chuẩn bằng nhau)

type=3: Biến không đều (vì độ lệch chuẩn không bằng nhau)
	Giá trị p
	Giá trị trung bình của nhóm TN và nhóm ĐC

	≤ 0,05
	Chênh lệch có ý nghĩa (Do tác động của biện pháp)

	> 0,05
	Chênh lệch không có ý nghĩa


+ Xác định mức độ ảnh hưởng bằng hệ số ES (Scale Effect)


Từ giá trị trung bình, xác định mức độ ảnh hưởng của biện pháp tác động


Công thức tính ES:
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Đánh giá theo bảng tiêu chí của Cohen:

	Giá trị ES
	Mức độ ảnh hưởng

	< 0,2
	Không đánh kể

	0,2 ÷ 0,49
	Nhỏ

	0,5 ÷ 0,79
	Trung bình

	0,8 ÷ 1,0
	Lớn

	> 0,1
	Rất lớn


Thực nghiệm lần 1
i) Tiêu chí đánh giá
Kỹ năng tổ chức bài học theo 3 nhóm với 9 kỹ năng thành phần. Mỗi kỹ
năng thành phần được đánh giá dựa trên 4 tiêu chí:
- Tính đầy đủ về nội dung và cấu trúc kỹ năng bao gồm số lượng các thao
tác cần thiết để thực hiện kỹ năng, nếu có thao tác thừa nhưng không được làm
ảnh hưởng đến các thao tác khác của kỹ năng.
- Tính hợp lí về logic và mức độ thành thạo của kỹ năng bao gồm các thao
tác được sắp xếp theo trình tự logic, phân chia thời gian hợp lí, các thao tác được
tiến hành đúng mẫu và hạn chế tối thiểu thao tác thừa.
- Mức độ linh hoạt của kỹ năng bao gồm sự biến đổi của các thao tác khi
điều kiện thay đổi và khả năng sáng tạo trong các thao tác.
- Hiệu quả của kỹ năng bao gồm số lượng, chất lượng trong các sản phẩm
tạo ra, tỉ lệ thời gian và công sức với kết quả đạt được, mức độ trùng khớp giữa
kết quả và mục tiêu ban đầu đề ra.

ii) Tổng hợp dữ liệu từ bảng kiểm quan sát

Bảng 3.8 Bảng tổng hợp kết quả đánh giá kỹ năng NCKH thực nghiệm lần 1
	TT
	Kỹ năng
	Các tiểu kỹ năng thành phần
	Điểm trung bình

	
	
	
	TN11
	ĐC11
	TN12
	ĐC12
	TN13
	ĐC13

	1
	Kỹ năng thu thập và xử lí thông tin
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Tìm thư mục, chọn sách, đọc sách, ghi chép (tìm từ khóa liên quan đến đề tài)
	3.5
	2.9
	3
	2.8
	3.5
	3.1

	
	2
	Đọc nhanh, tìm ý
	3.5
	3.4
	3.4
	3.3
	3.2
	2.6

	
	3
	Lập danh mục tài liệu tham khảo.
	3
	2.7
	3.6
	3
	3
	2.8

	
	4
	Phân tích, đánh giá nội dung
	3.2
	2.9
	3.4
	3
	3.3
	2.4

	
	5
	Tổng quan tài liệu nghiên cứu
	3.5
	3
	3.3
	2.9
	3.4
	3

	2
	Kỹ năng xây dựng đề cương NC
	
	
	
	
	
	

	
	6
	Hình thành giả thuyết khoa học
	3.5
	2.4
	3.2
	2.5
	3
	2.8

	
	7
	Lập kế hoạch NC
	3.4
	3
	3.3
	2.9
	3.2
	3

	
	8
	Tự kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch
	3.5
	2.9
	3.3
	2.9
	3
	2.8

	3
	Kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề
	
	
	
	
	
	

	
	9
	Áp dụng các PPNC cụ thể
	3.2
	2.6
	3
	2.4
	3
	2.9

	
	10
	Lựa chọn và thực thi giải pháp
	3.5
	2.7
	3.3
	2.9
	3
	2.8

	Mode
	3.5
	2.9
	3.3
	2.9
	3
	2.8

	Trung vị
	3.5
	2.9
	3.3
	2.9
	3.1
	2.8

	Điểm trung bình
	3.38
	2.85
	3.28
	2.86
	3.16
	2.82

	Độ lệch chuẩn
	0.18
	0.27
	0.18
	0.25
	0.19
	0.21

	Giá trị p
	5.4x10-5

	0.000297


	0.000585



	Mức độ ảnh hưởng ES
	1.83
	1.56
	1.64


* Phân tích dữ liệu đánh giá kỹ năng
Nghiên cứu tiến hành quan sát và đánh giá KN NCKH của SV thông qua bảng kiểm quan sát, kết quả tổng hợp được thể hiện  trên bảng 3.8 cho thấy:
- Giá trị trung bình KN NCKH của lớp TN cao hơn lớp ĐC.

- Giá trị p < 0,05 rất nhiều chứng tỏ chênh lệch giữa lớp TN và lớp ĐC là có ý nghĩa (do biện pháp tác động).

- Mức độ ảnh hưởng ES > 1, cho thấy tác động nghiên cứu đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình rèn luyện KN NCKH cho SV.

Các kết quả cho thấy các biện pháp đã có tác động tích cực đến quá trình phát triển KN NCKH cho SV.
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Biểu đồ 3.1 Biểu đồ so sánh KN NCKH của SV lớp TN và ĐC ở TN lần 1
Thực nghiệm lần 2

i) Tổng hợp dữ liệu từ bảng kiểm quan sát

Bảng 3.9 Bảng tổng hợp kết quả đánh giá kỹ năng NCKH thực nghiệm lần 2
	STT
	Kỹ năng
	Các tiểu kỹ năng thành phần
	Điểm trung bình

	
	
	
	TN21
	ĐC21
	TN22
	ĐC22
	TN23
	ĐC23

	1
	Kỹ năng thu thập và xử lí thông tin
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Tìm thư mục, chọn sách, đọc sách, ghi chép (tìm từ khóa liên quan đến đề tài)
	3.6
	3
	3.3
	3
	3.7
	3.1

	
	2
	Đọc nhanh, tìm ý
	3.5
	3.1
	3.4
	2.9
	3.6
	3.2

	
	3
	Lập danh mục tài liệu tham khảo.
	3.3
	3.2
	3.6
	3.2
	3.3
	2.9

	
	4
	Phân tích, đánh giá nội dung
	3.4
	3
	3.4
	3.1
	3.2
	2.5

	
	5
	Tổng quan tài liệu nghiên cứu
	3.5
	3.1
	3.5
	2.9
	3.4
	3

	2
	Kỹ năng hình thành ý tưởng NC
	
	
	
	
	
	

	
	6
	Hình thành giả thuyết khoa học
	3.4
	2.6
	3.3
	2.7
	3.5
	3

	
	7
	Lập kế hoạch NC
	3.3
	2.9
	3.2
	3
	3.4
	2.8

	
	8
	Tự kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch
	3.5
	3
	3.3
	2.9
	3.2
	3

	3
	Kỹ năng tư duy kỹ thuật giải quyết vấn đề
	
	
	
	
	
	

	
	9
	Áp dụng các PPNC cụ thể
	3.4
	3
	3.3
	2.0
	3.2
	3

	
	10
	Lựa chọn và thực thi giải pháp
	3.5
	2.8
	3.2
	2.9
	3.2
	2.9

	Mode
	3.5
	3
	3.3
	2.9
	3.2
	3

	Trung vị
	3.45
	3
	3.3
	2.9
	3.35
	3

	Điểm trung bình
	3.44
	2.97
	3.35
	2.86
	3.37
	2.94

	Độ lệch chuẩn
	0.1
	0.17
	0.13
	0.33
	0.18
	0.19

	Giá trị p
	1.12x10-6
	0.00049


	3.3x10-5

	Mức độ ảnh hưởng ES
	2.56
	1.43
	2.3


ii) Phân tích dữ liệu đánh giá kỹ năng

Nghiên cứu tiến hành quan sát và đánh giá KN NCKH của SV thông qua bảng kiểm quan sát, kết quả tổng hợp được thể hiện  trên bảng 3.9 cho thấy:

- Giá trị trung bình KN NCKH của lớp TN cao hơn lớp ĐC.

- Giá trị p < 0,05 rất nhiều chứng tỏ chênh lệch giữa lớp TN và lớp ĐC là có ý nghĩa (do biện pháp tác động).

- Mức độ ảnh hưởng ES > 1, cho thấy tác động nghiên cứu đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển KN NCKH cho SV.

Các kết quả cho thấy các biện pháp bước đầu đã có tác động tích cực đến quá trình phát triển KN NCKH cho SV.
[image: image29.png]


[image: image12.png]3.5
34
33
3.2
3.1

29
2.8
2.7
2.6
2.5

DiEm TB

I I I E -

TN21

bC22 TN22 bC22 TN23 bC23





Biểu đồ 3.2. Biểu đồ so sánh KN NCKH của SV trước và sau TN lần 2
b) Đánh giá định tính

Việc đánh giá định tính được tiến hành trên cơ sở thu thập bằng chứng qua quan sát, phỏng vấn sâu nhằm đánh giá mức độ tích cực sự hứng thú của SV qua học tập bằng các phương pháp dạy học đã đề xuất
Bên cạnh kết quả lượng hóa các nội dung đánh giá về kiến thức và KN NCKH của SV, qua quan sát dự giờ và lấy ý kiến của GV ở lớp TN và ĐC cho thấy SV ở lớp TN, GV áp dụng các biện pháp phát triển KN NCKH đã tạo điều kiện SV tham gia hoạt động học tập, phát triển ý tưởng bản thân và thể hiện bản thân do đó KN NCKH của SV được thể hiện rõ ràng. Sau tác động TN, SV đã có những tiến bộ nhất định trong việc phát triển KN NCKH được thể hiện qua 9 nhóm KN và 26 tiểu kỹ năng thành phần.

SV có ý thức tự giác hơn trong học tập và phát triển KN, chú trọng hơn việc tự học, tự nghiên cứu. Nhiều SV hình thành thói quen lập và thực hiện kế hoạch cho các công việc cụ thể.
Các biểu hiện của SV sau TN tác động cho thấy lớp TN phát triển tốt hơn lớp ĐC được biểu hiện qua các mặt: kiến thức, KN NCKH, hành vi thái độ đối với việc phát triển KN NCKH.
Kết luận chương 3

Mỗi biện pháp có những ưu điểm nhất định trong việc phát triển KN NCKH cho SV. Việc lựa chọn biện pháp phụ thuộc vào các GV, phụ thuộc nội dung của các học phần và đặc điểm nhận thức của từng khóa SV.
Kết quả kiểm nghiệm đã góp phần minh chứng thêm tác dụng tích cực của biện pháp phát triển kỹ năng NCKH của SV đã được đề xuất. Kết quả kiểm nghiệm bước đầu cho thấy các biện pháp đề xuất đã phát triển được KN NCKH cho SV trong dạy học kỹ thuật. Các kết quả định lượng và định tính của quá trình TN được xử lý, phân tích một cách khách quan bằng phương pháp thống kê toán học và cho thấy đảm bảo độ tin cậy và chấp nhận được. Qua đó khẳng định việc vận dụng các biện pháp phát triển KN NCKH cho SV trong dạy học kỹ thuật là khả thi và cần sớm được triển khai rộng trong đào tạo đại học.

Căn cứ vào kết quả kiểm nghiệm theo phương pháp xin ý kiến chuyên gia và thực nghiệm kiểm tra cho thấy, những đề xuất của đề tài đã được các chuyên gia thống nhất cao. Có thể nói rằng, biện pháp phát triển KN NCKH cho SV trong dạy học kỹ thuật bước đầu có tác động tích cực, khẳng định những kiến thức và kỹ năng  mà sinh viên đạt được sẽ đáp ứng được chuẩn đầu ra và yêu cầu nghề nghiệp.
Hiện nay, nhu cầu đổi mới các tiếp cận trong giáo dục đại học, đổi mới nội dung và PPDH, đổi mới hình thức dạy học và đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập là yêu cầu cần thiết và cấp thiết. Trong đó, phát triển KN NCKH cho SV trong dạy học kỹ thuật với những quy trình và biện pháp đúng đắn sẽ tạo ra được nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng các yêu cầu nghề nghiệp.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
1. Kết luận
1.1 Về mặt lí luận
- Trong xu thế hội nhập quốc tế, sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhu cầu càng cao về chất lượng nguồn nhân lực của xã hội thì việc phát triển KN NCKH cho SV là cần thiết giúp các em có thể độc lập nghiên cứu suốt đời.
- Đề xuất khái niệm KN NCKH của sinh viên: Kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên là hành động mà sinh viên thực hiện thành thục và có kết quả các thao tác, hành động nghiên cứu trên cơ sở nắm vững các quan điểm phương pháp luận, sử dụng thành thạo phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của GV hoặc tự lực nghiên cứu nhằm đạt được mục đích nghiên cứu đã định
- Xây dựng khung KN NCKH của sinh viên gồm 9 nhóm kỹ năng: KN hình thành ý tưởng NC, KN thu thập và xử lí thông tin, KN xây dựng đề cương NC, KN tư duy GQVĐ, KN thiết kế mô hình sản phẩm ứng dụng, KN tổ chức thực nghiệm và xử lí kết quả thực nghiệm, KN làm việc nhóm, KN trình bày báo cáo khoa học, KN kiểm tra đánh giá.
- Xác định các tiêu chí đánh giá kỹ năng NCKH cho SV: Tính đầy đủ của nội dung và cấu trúc của kỹ năng; Tính hợp lí về logic của kỹ năng; Mức độ thành thạo của kỹ năng; Mức độ linh hoạt của kỹ năng; Hiệu quả của kỹ năng.

1.2 Về thực tiễn

Khảo sát thực trạng phát triển KN NCKH cho SV trong dạy học kỹ thuật: mức độ đạt được các KN NCKH của SV; thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển KN NCKH của SV trong dạy học. Kết quả khảo sát cho thấy SV còn khá lúng túng trong việc thực hành một số KN NCKH.

1.3 Trên cơ sở lí luận và thực tiễn, đề tài đã đề xuất biện pháp phát triển kỹ năng NCKH cho SV
- Đề xuất, thiết kế bộ công cụ đánh giá KN NCKH cho SV gồm: Phiếu báo cáo kết quả học tập của SV, Phiếu đánh giá của GV, Bảng kiểm quan sát.

- Đề xuất 6 biện pháp phát triển KN NCKH cho SV, lựa chọn 4 biện pháp để thực nghiệm: (1) Phát triển KN NCKH cho SV thông qua tăng cường tổ chức xemina; (2) Phát triển KN NCKH cho SV thông qua dạy học giải quyết vấn đề. TN 2 giáo án ở đợt 1 và đợt 2; (3) Phát triển KN NCKH cho sinh viên thông qua dạy học dự án. TN 3 giáo án ở đợt 1 và đợt 2; (4) Hướng dẫn SV làm bài tập lớn.
- Thiết kế các giáo án minh họa cho 3 học phần: học phần Vẽ kỹ thuật, Cơ học ứng dụng, Vật liệu kỹ thuật điện.
- Thực nhiệm sư phạm tại trường Đại học Hải Phòng. Các kết quả TN sư phạm và các ý kiến của chuyện gia đã bước đầu khẳng định tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp đã đề xuất và có thể triển khai trên diện rộng trong đào tạo sinh viên ngành kỹ thuật

2. Khuyến nghị

2.1 Đối với sinh viên

Cần nhận thức đầy đủ vai trò của KN NCKH đối với việc học tập và đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong tương lai. Cần chủ động trong việc học tập, tự giác đề ra mục tiêu, kế hoạch, phương pháp học tập nghiên cứu và phát triển KN NCKH.
2.2 Đối với giảng viên

Cần chủ động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động dạy học, vận dụng các phương pháp dạy học tích cực để rèn luyện KN NCKH cho SV.
Thường xuyên cập nhật các kiến thức thực tiễn, công nghệ mới, tham gia NCKH.

2.3 Đối với cấp quản lí

Có những chỉ đạo kịp thời, hợp lí trong việc triển khai các PPDH tích cực. tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện đào tạo theo PPDH tích cực.
Bổ sung học phần “phương pháp luận NCKH” trong chương trình đào tạo SV ngành kỹ thuật.

2.4 Kết quả nghiên cứu của luận án cần được tiếp tục triển khai và áp dụng rộng rãi trong hệ thống các trường đại học kỹ thuật ở Việt Nam
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PHỤ LỤC
Phụ lục 1
PHIẾU HỎI

VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU CỦA SINH VIÊN
(Dành cho sinh viên)

Các bạn sinh viên thân mến !


 Để giúp giảng viên có những biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển  kỹ năng nghiên cứu của sinh viên, chúng tôi rất mong có được những ý kiến từ phía các bạn về hoạt động nghiên cứu. Kết quả trả lời của các bạn sẽ rất có ích đối với nhà trường và không phương hại đến quyền lợi của các bạn. Xin cảm ơn!

NỘI DUNG


Xin các bạn vui lòng đánh dấu tích vào ô trống của phương án chọn:

Câu 1: Bạn cho biết ý kiến của bạn về mức độ quan trọng của việc phát triển các kỹ năng sau đối với sinh viên kỹ thuật? 
	TT
	Kỹ năng
	Rất cần thiết
	Cần thiết
	Không cần thiết

	1
	Các kỹ năng thực hành
	
	
	

	2
	Các kỹ năng nghiên cứu khoa học
	
	
	

	3
	Các kỹ năng học tập
	
	
	

	4
	Các kỹ năng hoạt động văn hóa, TDTT
	
	
	


Câu 2: Bạn hãy cho biết ý nghĩa của việc phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Để việc nghiên cứu của sinh viên đạt hiệu quả, sinh viên cần được phát triển các tiểu kỹ năng nào? (Bạn có thể kể bao nhiêu kỹ năng cũng được).

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Câu 4: Bạn cho biết trong quá trình học tập ở trường đại học, bạn có được hướng dẫn phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học không? 


a/ Có được phát triển 


b/ Không được phát triển


Câu 5: Bạn cho biết thái độ của mình khi tham gia phát triển kỹ năng NCKH?


Thích thú

- Không thích thú  
- Bình thường



Bạn có thể giải thích ngắn gọn vì sao bạn có thái độ như vậy?

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………........

Câu 6: Bạn đánh giá như thế nào về mức độ quan trọng của các biện pháp phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên?

	TT
	Biện pháp rèn luyện
	Quan trọng
	Bình thường
	Không quan trọng

	1
	Qua học tập các học phần
	
	
	

	2
	Qua hoạt động NCKH
	
	
	

	3
	Qua hoạt động thực hành, thực tập 
	
	
	


Câu 7: Đề nghị bạn cho biết mức độ ảnh hưởng của những yếu tố sau đến việc phát triển KN NCKH của bản thân như hiện nay?
	TT
	Các nguyên nhân ảnh hưởng
	Không ảnh hưởng
	Bình thường
	Ảnh hưởng

	1
	Nhận thức của SV về tầm quan trọng của kỹ năng NCKH
	
	
	

	2
	Động cơ rèn luyện kỹ năng NCKH của SV
	
	
	

	3
	Phương pháp tổ chức phát triển KN của GV
	
	
	

	4
	Chương trình đào tạo SV kỹ thuật
	
	
	

	5
	Điều kiện cơ sở vật chất
	
	
	

	6
	Sự quan tâm của cán bộ quản lí
	
	
	


Câu 8: Bạn đồng ý với những ý kiến nào dưới đây


- Nghiên cứu khoa học là hoạt động không bắt buộc ở trường đại học



- Nghiên cứu khoa học là mục tiêu học tập của sinh viên



- Tự nghiên cứu là sự cầu nối giữa học tập và nghiên cứu khoa học



- NCKH góp phần phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho SV

Câu 9: Bạn đánh giá kỹ năng nghiên cứu khoa học hiện có của mình đạt được tương ứng với mức độ nào dưới đây?


Mức 1: Hiểu được lý thuyết nhưng chưa thực hiện được hành động.


Mức 2: Thực hiện được hành động nhưng thao tác còn lộn xộn, thiếu hợp lý. 


Mức 3: Thực hiện thành thạo các thao tác trong điều kiện quen thuộc.


Mức 4: Thực hiện hành động một cách sáng tạo trong mọi điều kiện.
	TT
	Các kỹ năng thành phần
	Mức độ đạt được

	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	KN hình thành ý tưởng nghiên cứu
	
	
	
	

	2
	KN thu thập và xử lí thông tin 
	
	
	
	

	3
	KN xây dựng đề cương nghiên cứu
	
	
	
	

	4
	KN tư duy giải quyết vấn đề
	
	
	
	

	5
	KN thiết kế mô hình sản phẩm ứng dụng
	
	
	
	

	6
	KN tổ chức thực nghiệm và xử lí kết quả thực nghiệm
	
	
	
	

	7
	KN trình bày vấn đề
	
	
	
	

	8

	KN làm việc nhóm
 luyện kỹ năng nghiên cứu


	
	
	
	

	9
	KN kiểm tra, đánh giá kết quả NC
	
	
	
	


Câu 10: Trong quá trình phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học, bạn thường gặp những thuận lợi và khó khăn như thế nào? Nguyên nhân vì sao?

.............................................................................................................................
Phụ lục 2

PHIẾU HỎI

(Dành cho giảng viên và cán bộ quản lí)

Kính thưa các thầy cô giáo!


Để nâng cao hiệu quả hoạt phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật, kính mong thầy, cô vui lòng trả lời những câu hỏi sau bằng cách đánh dấu vào những ý kiến phù hợp hoặc trả lời vào những dòng….


Những ý kiến đóng góp của thầy, cô sẽ chỉ sử dụng vào mục đích nghiên cứu.


Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của thầy, cô!

NỘI DUNG

Câu 1: Thầy, cô cho biết ý kiến của mình về mức độ quan trọng của việc phát triển các kỹ năng sau đối với sinh viên?

	TT
	Kỹ năng
	Rất cần thiết
	Cần thiết
	Không cần thiết

	1
	Các kỹ năng thực hành
	
	
	

	2
	Các kỹ năng nghiên cứu khoa học
	
	
	

	3
	Các kỹ năng học tập
	
	
	

	4
	Các kỹ năng hoạt động văn hóa, TDTT
	
	
	


Câu 2: Theo ý kiến của thầy, cô, để tổ chức phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên cần được phát triển những tiểu kỹ năng nào? (Thầy, cô có thể liệt kê các kỹ năng).

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Câu 3: Thầy, cô đánh giá thái độ của sinh viên như thế nào khi tham gia phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học?

Thích thú




Bình thường




Không thích thú 


Thầy, cô có thể giải thích ngắn gọn vì sao thầy, cô đánh giá như vậy?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Câu 4: Thầy, cô đánh giá như thế nào về mức độ quan trọng của các biện pháp phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên?

	TT
	Biện pháp 
	Quan trọng
	Bình thường
	Không quan trọng

	1
	Qua học tập các học phần
	
	
	

	2
	Qua hoạt động nghiên cứu khoa học
	
	
	

	3
	Qua hoạt động thực hành, thực tập 
	
	
	

	4
	Qua hoạt động tự rèn luyện của sinh viên
	
	
	


Câu 5: Đề nghị thầy, cô cho biết mức độ ảnh hưởng của những yếu tố sau đến quá trình phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của SV hiện nay?

	TT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Không ảnh hưởng
	Bình thường
	Ảnh hưởng

	1
	Nhận thức của SV về tầm quan trọng của hoạt động phát triển KN NCKH
	
	
	

	2
	Động cơ phát triển KN NCKH của SV
	
	
	

	3
	Nhận thức của GV về tầm quan  trọng của hoạt động tự nghiên cứu của sinh viên
	
	
	

	4
	Phương pháp tổ chức rèn luyện của GV
	
	
	

	5
	Chương trình đào tạo SV ngành kỹ thuật
	
	
	

	6
	Điều kiện cơ sở vật chất
	
	
	

	7
	Sự quan tâm của cán bộ quản lí
	
	
	


Câu 6: Thầy, cô đồng ý với những ý kiến nào dưới đây:

- Tự nghiên cứu là hoạt động không bắt buộc ở trường đại học


- Tự nghiên cứu là mục tiêu học tập của sinh viên


- Tự nghiên cứu là sự cầu nối giữa học tập và nghiên cứu khoa học


- Tự nghiên cứu góp phần phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho SV

Câu 7: Thầy, cô đánh giá kỹ năng nghiên cứu khoa học hiện có của SV đạt được tương ứng với mức độ nào dưới đây?

Mức 1: Hiểu được lý thuyết nhưng chưa thực hiện được hành động.

Mức 2: Thực hiện được hành động nhưng thao tác còn lộn xộn, thiếu hợp lý. 

Mức 3: Thực hiện thành thạo các thao tác trong điều kiện quen thuộc.

Mức 4: Thực hiện hành động một cách sáng tạo trong mọi điều kiện.

	TT
	Các kỹ năng thành phần
	Mức độ đạt được

	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	KN hình thành ý tưởng nghiên cứu
	
	
	
	

	2
	KN thu thập và xử lí thông tin 
	
	
	
	

	3
	KN xây dựng đề cương nghiên cứu
	
	
	
	

	4
	KN tư duy logic giải quyết vấn đề
	
	
	
	

	5
	KN thiết kế mô hình sản phẩm ứng dụng
	
	
	
	

	6
	KN tổ chức thực nghiệm và xử lí kết quả thực nghiệm
	
	
	
	

	7
	KN trình bày vấn đề
	
	
	
	

	8
	KN làm việc nhóm
	
	
	
	

	9
	KN tự kiểm tra, đánh giá kết quả NC
	
	
	
	


Câu 8: Trong quá trình tổ chức phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên, thầy cô nhận thấy sinh viên thường gặp những thuận lợi và khó khăn như thế nào? Nguyên nhân vì sao?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Câu 9: Theo Thầy (cô) để phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên cần thực hiện các biện pháp nào?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10: Thầy cô đã sử dụng các biện pháp dạy học theo định hướng nghiên cứu nào dưới đây?


- Dạy học dự án 


- Dạy học giải quyết vấn đề



- Dạy học trải nghiệm



- Dạy học theo định hướng nghiên cứu khoa học


Các biện pháp khác:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn thầy, cô!
Phụ lục 3
PHIẾU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA
(Dành cho GV và CBQL)

Số phiếu:………………. Ngày xin ý kiến: ………….

Nhằm đánh giá tính hiệu quả và khả thi của các biện pháp phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên trong dạy học kỹ thuật, xin gửi quý Thầy/ cô quy trình thực hiện một số biện pháp. Xin Quý thầy, cô vui lòng cho biết quan điểm của thầy cô về một số nội dung theo phiếu hỏi. Xin chân thành cảm ơn!
A. THÔNG TIN CHUYÊN GIA

Họ và tên: ……………………………………………………………………..

Chức vụ hiện tại: ……………………………………………………………

Cơ quan công tác: …………………………………………………………….
Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………………….

B. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
	TT
	Biện pháp
	Mức độ cần thiết
	Mức độ khả thi
	Phạm vi áp dụng

	
	
	Không cần thiết
	Cần thiết
	Rất cần thiết
	Không khả thi
	Khả thi
	Rất khả thi
	Không thể áp dụng trong dạy học kỹ thuật
	Áp dụng cho một số học phần
	Áp dụng cho tất cả các học phần

	1
	Phát triển KNNCKH của sinh viên thông qua việc tăng cường tổ chức xemina trong dạy học kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phát triển KNNCKH của sinh viên thông qua dạy học GQVĐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phát triển KNNCKH của sinh viên thông qua tổ chức hoạt động NCKH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Phát triển KNNCKH của sinh viên thông qua dạy học dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Các ý kiến khác:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
Xin chân thành cảm ơn ý kiến nhận xét của Quý thầy, cô!

Phụ lục 4
DANH SÁCH CHUYÊN GIA

	TT
	Họ và tên
	Cơ quan công tác
	Học vị/chuyên ngành

	1
	Nguyễn Tiến Ban
	Đại học Hải Phòng
	PGS.TS Tự động hóa

	2
	Bùi Đình Hưng
	Đại học Hải Phòng
	TS Quản lí giáo dục

	3
	Tạ Thúy Hương
	Đại học Hải Phòng
	TS. Máy chính xác

	4
	Nguyễn Toàn Đức
	Đại học Hải Phòng
	TS Kết cấu

	5
	Bùi Gia Thịnh
	Đại học Hải Phòng
	TS Cơ điện tử

	6
	Trịnh Thanh Bình
	Đại học Hải Phòng
	TS CNTT

	7
	Hoàng Tú Uyên
	Đại học Hải Phòng
	Th.s Đo lường

	8
	Vũ Tiến Mạnh  
	Đại học Hải Phòng
	Th.s Tự động hóa

	9
	Vũ Văn Quang
	Đại học Hải Phòng
	Th.s Tự động hóa

	10
	Nguyễn Thị Thắm
	Đại học Hải Phòng
	Th.s Tự động hóa

	11
	Nguyễn Thu Hiền
	Đại học Hải Phòng
	Th.s Hệ thống Điện

	12
	Vũ Tiến Đạt
	Đại học Hải Phòng
	Th.s Tự động hóa

	13
	Vũ Văn Tú
	Đại học Hải Phòng
	Th.s Tự động hóa

	14
	Bùi Văn Ánh
	Đại học Hải Phòng
	Th.s KTCN

	15
	Hoàng Văn Quý
	Đại học Hải Phòng
	Th.s Chế tạo máy

	16
	Nguyễn Tiến Tiệp
	Đại học Hải Phòng
	Th.s Chế tạo máy

	17
	Vương Gia Hải
	Đại học Hải Phòng
	Th.s Chế tạo máy

	18
	Nguyễn Thị Lan
	Đại học Hải Phòng
	Th.s Chế tạo máy

	19
	Nguyễn Minh Sơn
	Đại học Hải Phòng
	Th.s Chế tạo máy

	20
	Bùi Văn Biên
	Đại học Hải Phòng
	Th.s Chế tạo máy

	23
	Phạm Hồng Khoa
	Đại học Hải Phòng
	TS LL&PPDHBM KTCN


Phụ lục 5
DỰ ÁN 2
	TÊN DỰ ÁN: VẼ CÁC KÝ HIỆU QUI ƯỚC DÙNG TRONG BẢN VẼ ĐIỆN

I. Tổng quan

- Mục tiêu của dự án: Sinh viên vẽ các ký hiệu chiếu sáng điện, điện công nghiệp, cung cấp điện, điện tử trong các dạng sơ đồ khác nhau.

- Người thực hiện: Sinh viên năm thứ nhất ngành Điện – Điện tử

- Các chuyên gia, cố vấn, tổ chức phối hợp thực hiện: Giảng viên dạy học phần Vẽ kỹ thuật điện.

- Phạm vi nghiên cứu dự án: các kí hiệu quy ước theo tiêu chuẩn TCVN và IEC

- Thời gian: 2 tuần

II. Nội dung dự án

1. Lí do hình thành dự án:


- Nhằm rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên


- Sau khi hoàn thành dự án này, sinh viên có đủ kiến thức cơ sở để đọc, phân tích và thực hiện các bản vẽ, sơ đồ điện chuyên ngành để học tiếp các môn học chuyên ngành như Máy điện, Cung cấp điện, Kỹ thuật lắp đặt điện, Trang bị điện 

2. Nhiệm vụ của dự án:


- Vẽ và nhận dạng được các kỹ hiệu điện, ký hiệu mặt bằng xây dựng trên bản vẽ điện theo TCVN và tiêu chuẩn quốc tế IEC.


- Vẽ, đọc được các bản vẽ điện chiếu sáng; bản vẽ lắp đặt điện; cung cấp điện; sơ đồ mạch điện tử…

3. Điều kiện thực hiện dự án


- Nguồn lực: sinh viên


- Các thiết bị và cơ sở vật chất: các thiết bị và dụng cụ vẽ

4. Tổ chức thực hiện


- Chia nhóm: chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm 10 sinh viên


- Thực hiện các công việc được giao


- Thu thập số liệu, báo cáo kết quả


- Đánh giá sản phẩm


- Kế hoạch thực hiện theo thời gian

5. Sản phẩm của dự án


- Danh mục các sản phẩm dự kiến:


+ Lập bảng tên gọi, vẽ ký hiệu: các ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng; các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp; các ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện; các ký hiệu điện trong sơ đồ điện tử.

Stt

Tên gọi

Ký hiệu

Ghi chú


+ Các ký hiệu bằng chữ dùng trong bản vẽ điện

III. Phụ lục

- Các tài liệu học tập và tham khảo

- Bài học liên quan đến dự án

- Câu hỏi định hướng người học khi thực hiện và rút ra những kết luận từ dự án.


Bảng 3.10 Bảng tiêu chí đánh giá dự án 2
	TT
	Tiêu chí
	Mức độ

	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Những kiến thức, kĩ năng thu được sau dự án
	
	
	
	

	2
	Lượng kiến thức gắn với môn học trong dự án
	
	
	
	

	3
	Tạo điều kiện cho mọi thành viên tham gia
	
	
	
	

	4
	Chỉ rõ những công việc người học cần làm
	
	
	
	

	5
	Tính hấp dẫn với người học của dự án
	
	
	
	

	6
	Phù hợp với điều kiện thực tế
	
	
	
	

	7
	Phù hợp với năng lực của người học
	
	
	
	

	8
	Áp dụng công nghệ thông tin
	
	
	
	

	9
	Sản phẩm có tính khoa học
	
	
	
	

	10
	Sản phẩm có tính thực tiễn, thiết thực
	
	
	
	


Bảng 3.11 Bảng kiểm quan sát quá trình rèn luyện kỹ năng của sinh viên qua dạy học dự án 2
BẢNG KIỂM QUAN SÁT KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SV

Họ và tên SV:…………………………………………………………………..

(Kiểm theo bảng 3.3)

Phụ lục 6
DỰ ÁN 3
	TÊN DỰ ÁN: TÌM HIỂU ỨNG DỤNG CƠ CẤU BỐN KHÂU BẢN LỀ VÀ CÁC BIẾN THỂ CỦA CƠ CẤU BỐN KHÂU
I. Tổng quan

- Mục tiêu của dự án:

Kiến thức:  biết được nguyên tắc, phạm vi ứng dụng của các cơ cấu 4 khâu và các biến thể của nó.

Kỹ năng: + KN tìm kiếm tài liệu


+ KN làm việc nhóm


+ KN tư duy logic


+ KN trình bày vấn đề


+ KN kiểm tra, đánh giá kết quả NC

Thái độ: Nghiêm túc, kiên trì, chủ động

- Người thực hiện: SV năm thứ nhất ngành Điện – Điện tử

- Các chuyên gia, cố vấn, tổ chức phối hợp thực hiện: GV giảng dạy học phần Cơ học ứng dụng

- Phạm vi nghiên cứu dự án

- Thời gian: 1 tuần

II. Nội dung dự án

1. Lí do hình thành dự án: nhằm rèn luyện các KN NCKH cho SV; phát huy tính tích cực học tập của SV.

2. Nhiệm vụ của dự án: tìm hiểu ứng dụng của cơ cấu bốn khâu bản lề, cơ cấu tay quay – con trượt, cơ cấu culit

3. Điều kiện thực hiện dự án- Nguồn lực: SV
- Các thiết bị và cơ sở vật chất: máy tính. Mạng internet

4. Tổ chức thực hiện

- Giới thiệu dự án: tên dự án, thời gian thực hiện

- Chia nhóm, nhóm tổ chức phân công nhiệm vụ của các thành viên.

- Kế hoạch thực hiện theo thời gian

- Thực hiện các công việc được giao

- Thu thập số liệu, báo cáo kết quả

- Nộp sản phẩm cho GV; trình bày sản phẩm dự án; Đánh giá sản phẩm

5. Sản phẩm của dự án

- Bản trình chiếu PowerPoint về cấu tạo, ứng dụng của cơ cấu 4 khâu bản lề, cơ cấu tay quay-con trượt, cơ cấu culit

- Tiêu chí đánh giá sản phẩm

III. Phụ lục

- Các tài liệu học tập và tham khảo

- Bài học liên quan đến dự án

- Câu hỏi định hướng người học khi thực hiện và rút ra những kết luận từ dự án.


* Đánh giá dự án: đánh giá theo 10 tiêu chí trong bảng 2.12. Mỗi tiêu chí cho điểm từ 1 đến 4. Dự án đạt loại tốt khi có tổng điểm từ 40-50; khá: 30-40; đạt: 25-30; không đạt: dưới 25.
Bảng 3.12 Bảng tiêu chí đánh giá dự án 3

	TT
	Tiêu chí
	Mức độ

	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Những kiến thức, kĩ năng thu được sau dự án
	
	
	
	

	2
	Lượng kiến thức gắn với môn học trong dự án
	
	
	
	

	3
	Tạo điều kiện cho mọi thành viên tham gia
	
	
	
	

	4
	Chỉ rõ những công việc người học cần làm
	
	
	
	

	5
	Tính hấp dẫn với người học của dự án
	
	
	
	

	6
	Phù hợp với điều kiện thực tế
	
	
	
	

	7
	Phù hợp với năng lực của người học
	
	
	
	

	8
	Áp dụng công nghệ thông tin
	
	
	
	

	9
	Sản phẩm có tính khoa học
	
	
	
	

	10
	Sản phẩm có tính thực tiễn, thiết thực
	
	
	
	


Bảng 3.13 Bảng kiểm quan sát quá trình phát triển KN của SV qua dạy học dự án 3

BẢNG KIỂM QUAN SÁT KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SV

Họ và tên SV:…………………………………………………………………..

Nội dung: (Kiểm theo bảng 3.3)
Phụ lục 7

Giáo án số 03:  ĐỘNG HỌC CƠ CẤU
Bước 1: Chọn nội dung phù hợp


Nội dung học phần “cơ học ứng dụng” gồm 9 chương. GV lựa chọn nội dung “ động học cơ cấu” để thiết kế giáo án dạy học theo phương pháp DH GQVĐ bởi các cơ cấu động học được ứng dụng rất nhiều trong lĩnh vực kỹ thuật cũng như trong cuộc sống.


Căn cứ vào năng lực, trình độ của SV ngành Điện công nghiệp và dân dụng tại trường Đại học Hải Phòng, GV lựa chọn mức độ 3 trong DH GQVĐ.

Bước 2: Thiết kế kế hoạch bài học


I. Mục tiêu bài học


- Kiến thức: Hiểu được cấu tạo, nguyên lí hoạt động và các thông số kỹ thuật của cơ cấu bốn khâu bản lề và các biến thể của nó.


- Kỹ năng: Biết phân tích chuyển động của các cơ cấu; ứng dụng của các cơ cấu bốn khâu.


- Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, chủ động học tập


II. Phương pháp dạy học


- Đàm thoại


- Phương pháp DH GQVĐ


- Phương pháp trực quan


III. Thiết bị, đồ dùng dạy học


IV. Thiết kế các hoạt động dạy học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của SV

	Chia lớp thành 3 nhóm
	- Các nhóm bầu nhóm trưởng 

	Giao đề tài cho  nhóm 1 nghiên cứu vấn đề 1 “Tìm hiểu cơ cấu 4 khâu bản lề phẳng”
	Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm

	Giao đề tài cho  nhóm 2 NC vấn đề 2: “Tìm hiểu Biến thể của cơ cấu 4 khâu bản lề”
	Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm

	Giao đề tài cho  nhóm 3 NC vấn đề 3: “Tìm hiểu cơ cấu cam”
	Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm



Bước 3: Tổ chức dạy học giải quyết vấn đề

	
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của SV

	Phát hiện vấn đề
	* Vấn đề 1: Tìm hiểu cơ cấu 4 khâu bản lề phẳng

Quan sát hình ảnh sau:
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- Hãy cho biết: chiếc xe lăn hoạt động dựa vào cơ cấu chuyển động như thế nào?

* Vấn đề 2: Biến thể của cơ cấu 4 khâu bản lề

Quan sát video

- Cơ cấu tay quay – con trượt
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- Cơ cấu culít
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* Vấn đề 3: Tìm hiểu về cơ cấu cam
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	Giải quyết vấn đề


	- Chia lớp thành 3 nhóm tổ chức buổi thuyết trình và đánh giá kết quả cho các nhóm

- Phân công nhiệm vụ cho các nhóm:

   + Nhóm 1: tìm hiểu cơ cấu 4 khâu bản lề

(Để giải quyết vấn đề, SV phải trả lời các câu hỏi: cơ cấu có mấy khâu, các khâu có liên kết gì? Điều kiện quay toàn vòng? Tỉ số truyền?)

 + Nhóm 2: Tìm hiểu ứng dụng của cơ cấu 4 khâu.

(SV phải nghiên cứu cơ cấu tay quay-con trượt và cơ cấu culít)

   + Nhóm 3: tìm hiểu về cơ cấu cam

(Để GQVĐ, SV phải tìm hiểu khái niệm, phân loại, ưu nhươc điểm, ứng dụng của cơ cấu cam)

- GV kiểm tra đánh giá sau buổi thuyết trình của các nhóm trên lớp.
	Thảo luận

Các nhóm tự bố trí thời gian và tham gia làm việc nhóm)

- Sau buổi thảo luận, nhóm thống nhất ý kiến chung, nhóm trưởng sẽ gửi phương án trả lờicho giảng viên trước ngày báo cáo 3 ngày.
 - Các thành viên trong nhóm gửi các câu hỏi cho đề tài của các nhóm khác (hình thức này giúp SV phải nghiên cứu cả bài học chứ khôngchỉ riêng phần đề tài mình được giao).
Nhóm trưởng đánh giá quá trình tham gia học tập của các bạn sau khi đã thống nhất nhóm.
- Đánh giá chéo giữa các nhóm.

	Kết luận vấn đề

	GV nhận xét, đánh giá kết quả nghiên cứu của các nhóm, chốt lại kiến thức và cho bài tập vận dụng.
	SV tự đánh giá kết quả học tập của bản thân và rút ra kết luận


Bảng 3.16 Bảng kiểm quan sát quá trình rèn luyện kỹ năng của sinh viên

BẢNG KIỂM QUAN SÁT KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SV

Họ và tên SV:…………………………………………………………………..

Nội dung: (Kiểm theo bảng 3.3)
Phụ lục 8
Bài tập lớn học phần Vẽ kỹ thuật


Bài 1: Vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ nối dây của Mạch điều khiển đảo chiều động cơ 3 pha bằng cầu dao 2 ngã

Bài 2: Vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ nối dây của Mạch khởi động Y – 
[image: image19.wmf]D

 động cơ 3 pha bằng cầu dao 2 ngã. 

Bài 3: Đọc bản vẽ sau

                                          


Bài 4: Đọc bản vẽ sau
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Bài 5: Đọc bản vẽ sau
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Có ý tưởng về sản phẩm





Cải tiến sản phẩm





Sản xuất thử





Thiết kế chi tiết sản phẩm





Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu





Bước 2: Lập kế hoạch nghiên cứu





Bước 3: Triển khai nghiên cứu





Bước 4: Trình bày kết quả nghiên cứu





- GV đánh giá mức độ hoàn thành KN


- SV tự đánh giá mức độ hoàn thành KN








Bước 1: Lựa chọn nội dung bài học phù hợp để phát triển KNNCKH của SV








Nội dung





- Phân tích chương trình môn học.


- Xác định KNNCKH cần phát triển cho SV


- Chọn bài học có nội dung phù hợp cho việc phát triển KN NCKH của SV











Thao tác





Sản phẩm





Bài học được xây dựng dưới dạng vấn đề, tình huống NC





Bước 3: Tổ chức phát triển KN NCKH.





- Tạo tình huống để SV thực hành, sử dụng các KN NCKH


- SV phản hồi về cách sử dụng KN NCKH











SV phát triển được các KN NCKH





SV sẽ điều chỉnh các KN để hoàn thành nhiệm vụ NCKH, NC nội dung bài học





Bước 4: Đánh giá kết quả phát triển KN NCKH 








Bước 2: Phân tích mục tiêu bài dạy. 





- GV phân tích mục tiêu về kiến thức, KN, thái độ.


- GV lựa chọn PPDH để phát triển KNNCKH của SV


- SV xác định mục tiêu học tập








Xác định các KNNCKH phải đạt được 








- Xây dựng đề cương NC


- Thẩm định và phê duyệt đề cương NC


- Hình thành nhóm nhân lực NC


- Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết








- Hình thành ý tưởng, giả thuyết KH.


- Hình thành ý đồ, giải pháp công nghệ





Các điều kiện đảm bảo


- Kinh phí           - Môi trường


- Phương tiện      - Các đối tác


- Thời gian





- Thu thập và xử lí thông tin


- Xây dựng cơ sở lí luận


- Khảo sát, điều tra, thực nghiệm


- Phát triển các luận thuyết KH


- Đề xuất các giải pháp công nghệ





- Báo cáo tổng kết kết quả NC của đề tài


- Công bố kết quả NC từng phần





ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI


CÔNG BỐ KẾT QUẢ NC – PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI





- Thông tin KH


- Bản quyền sáng chế, phát minh





- Ứng dụng trong KH và phát triển CN.


- Tiềm năng phát triển KHCN





- Ứng dụng trong sản xuất, dịch vụ và thực tế xã hội











Điểm TB





Điểm TB














Cơ cấu culit
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